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PHÒNG GD&ĐT	KỲ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI

TRƯỜNG THCS	NĂM HỌC 2019-2020




ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 01 trang)


I. ĐỌC- HIỂU. (6.0 điểm):

ĐỀ THI MÔN: Ngữ văn - Lớp 6
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào, thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông.”
(Cô Tô, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 6 - tập 2)
Câu 1. (1.0 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng
trong đoạn văn trên?
Câu 2. (1.0 điểm): Nêu nội dung của đoạn trích?
Câu 3. (1.5 điểm): Đoạn văn trên đã sử dụng mấy biện pháp tu từ? Kể tên? Câu 4. (2.5 điểm): Trình bày tác dụng của biện pháp tu từ đã sử dụng
trong đoạn văn trên?
II. TẠO LẬP VĂN BẢN (14.0 điểm): Câu 1. (4.0 điểm):
Từ nội dung của đoạn văn trích ở phần đọc-hiểu, em hãy viết một đoạn
văn (khoảng 10-15 dòng) trình bày cảm nhận của em về biển đảo quê hương.
Câu 2. (10.0 điểm): Tâm sự của bức tường mới xây trong trường bị các bạn học sinh vẽ bậy và phá hỏng.
------------------Hết-------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;, Số báo danh:. . . . . . . . . . .



















https://dehocsinhgioi.com/ - Clb Học Sinh Giỏi Hà Nội











PHÒNG GD&ĐT	KỲ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI

TRƯỜNG THCS	NĂM HỌC 2019-2020



ĐỀ CHÍNH THỨC

( Gồm 02 trang)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: NGỮ VĂN 6



	
Phần
	Câ
u
	Yêu cầu
	
Điểm

	










I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Phương thức biểu đạt chính: Miêu tả
	1.0

	
	2
	- Nội dung của đoạn trích: Cảnh mặt trời mọc trên đảo Thanh Luân (thuộc quần đảo Cô Tô) đẹp rực rỡ, tráng lệ và hùng vĩ.
	1.0

	
	3
	- Có 3 biện pháp tu từ đã sử dụng trong đoạn văn là: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ (mỗi biện pháp đúng cho 0.5 điểm)
	1.5

	
	







4
	- Tác dụng của các biện pháp tu từ (so sánh, nhân hóa, ẩn dụ) được sử dụng trong đoạn văn là tái hiện một cách sinh động, hấp dẫn và gợi cảm cảnh mặt trời mọc trên biển đảo Cô Tô. Cụ thể:
+ Gợi khung cảnh biển trời sau trận bão đẹp trong sáng, khoáng đãng
(so sánh“ Chân trời … sạch như tấm kính…”).
+ Vừa hình dung được hình dáng tròn trĩnh, phúc hậu, vừa hình dung được màu sắc đỏ tươi, rực rỡ, hồng hào cũng như kích thước kì vĩ
của mặt trời ( so sánh : như quả trứng…-> đặc sắc, chân thực).
+ Gợi được sự gần gũi mà uy nghi, sang trọng của thiên biển cả và
mặt trời ( hình ảnh ẩn dụ: chân trời, ngấn bể, mâm bạc)
(Học sinh có thể diễn đạt tương tự, giám khảo chấm điểm linh hoạt)
	0.5



0.5

1.0




0.5

	










II. TẠO LẬP VĂN BẢN
	











Câ
u 1
	* Về kĩ năng: Đảm bảo một đoạn văn (phương thức biểu đạt tự chọn) từ 10 – 15 dòng, bố cục hợp lí (mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn); không lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy.
* Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày cảm nhận về biển đảo quê hương (trên cở sở đọc hiểu đoạn trích và văn bản “ Cô Tô” của nhà văn Nguyễn Tuân) theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý sau:
+ Biển đảo nước ta (quê hương ta) rất đẹp, rộng lớn, hùng vĩ: với nhiều bãi tắm, vũng, vịnh ( như Hạ Long, Sầm Sơn, Nha Trang…) và hàng nghìn đảo, quần đảo lớn, nhỏ ( như Trường Sa, Cô Tô, Côn Đảo, Phú Quốc…) trải rộng dài suốt từ bờ biển Móng Cái đến Hà Tiên.
+ Biển đảo nước ta còn rất phong phú và giàu có về tài nguyên khoáng sản, hải sản với nguồn dầu khí quan trọng, kho muối vô tận và hàng nghìn loài cá, ốc, tôm cua, mực…
+ Biển là cái hồ điều hòa khổng lồ cung cấp hơi nước, mang đến cái dịu mát cho đất liền.
+ Tuy có nhiều bão tố (thiên tai) nhưng biển hiền hòa, ân tình, bao dung…cho người dân quê hương bao điều tốt đẹp, như người mẹ
	0.5









0.5






0.5



0.5

0.5
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Phần
	Câ
u
	Yêu cầu
	
Điểm

	
	
	hiền yêu thương, chăm lo, hy sinh cho con cái của mình.
-> Biển có giá trị to lớn về nhiều mặt và có ý nghĩa rất quan trọng về an ninh quốc phòng.
-> Tình cảm yêu mến, tự hào, biết ơn đối với biển.
-> Khát khao tìm hiểu, khám phá về biển đảo của quê hương Tổ quốc; từ đó có ý thức, trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ biển đảo.
(Học sinh có cách diễn đạt khác, nội dung tương tự, giám khảo chấm linh hoạt)
	


0.5

0.5
0.5

	
	Câ
u 2
	a.  Yêu cầu về hình thức: Bài viết trình bày sạch đẹp, bố cục rõ

ràng, trình bày khoa học

b. Yêu cầu về nội dung:

+ Mở bài: Bức tường tự giới thiệu về thân phận của mình

+ Thân bài:

- Bức tường kể về mình khi mới được xây với niềm tin tự hào, vì mình là một bức tường đẹp, trắng tinh, mịn màng. Luôn kiêu hãnh và thường phơi mình trong nắng sớm. Đem lại vẻ đẹp cho ngôi trường.
- Tâm sự của bức tường về cuộc sống mới ở trong trường học.

- Tình cảm, sự gắn bó của bức tường với mọi người và đặc biệt

là với học sinh.

- Tâm sự đau buồn của bức tường khi bị một số bạn học sinh nghịch dại vẽ bậy khiến bức tường bẩn, khoác trên mình chiếc áo hình thù quái dị.
+ Kết bài:

- Ước mơ của bức tường

- Lời nhắc nhở các bạn học sinh.

* Liên hệ thực tế của học sinh và rút ra được bài học cho bản thân
	

1.0 đ





1.0 đ

6.0 đ



























2.0 đ



Tham khảo đề thi HSG lớp 6:

phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
huyÖn tiªn yªn




®Ò thi häc sinh giái cÊp huyÖn líp 6
n¨m häc 2013-2014
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®Ò thi chÝnh thøc


M«n: ng÷ v¨n
Ngµy thi: 19/4/2014 Thêi gian lµm bµi: 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

(§Ò thi nµy cã  01 trang)

Câu 1: (5,0 điểm).

1. Vận dụng quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét của em để viết 2 câu
văn, mỗi câu miêu tả một hình ảnh sau:

a) Buổi sáng.

b) Con đường quê em.

2. Trong các câu sau, người viết đã mắc lỗi dùng từ ở chỗ nào? Hãy sửa lại
cho đúng.

a) Vẫn còn một số người đổ rác một cách tự tiện ngay ở vỉa hè.

b) Chú gà con mới nở trông thật xinh, mắt chú tròn to như hai hột nhãn.

c)  Cứ mỗi buổi tối cả nhà em lại sum họp vui vẻ, mọi người trò chuyện râm
ran như đàn ong vỡ tổ.

Câu 2: (5,0 điểm).

1. Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên ” của Tô Hoài, em thấy
thương nhân vật nào nhất ? Vì sao ?

2. Em rút ra được bài học gì cho mình sau khi học song văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.

Câu 3: (10,0 điểm).

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới

“Suốt đêm, mưa to, gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, con chim mẹ giũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chú chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên”.

Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đã xảy ra với hai mẹ con chú chim
trong một đêm mưa gió.

=====Hết====







phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
huyÖn tiªn yªn

HDc thi häc sinh giái cÊp huyÖn líp 6
n¨m häc 2013- 2014

MÔN NGỮ VĂN
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(5,0đ)
	1. Yêu cầu HS viết được 2 câu văn miêu tả một hình ảnh: Buổi sáng, Con đường quê em:

- Đúng chính tả, ngữ pháp, có ý nghĩa.

- Mỗi câu đều sử dụng so sánh, liên tưởng.

Mỗi câu văn viết đúng cho 1,0 điểm. Nếu chỉ đáp ứng 1 yêu cầu cho ½
số điểm
2. HS chỉ ra được các từ dùng chưa chính xác trong câu và nêu cách sửa
a) Người viết lẫn lộn các từ đồng âm: từ dùng chưa chính xác là tự tiện,
có thể sửa thành tùy tiện
b) Dùng từ không đúng nghĩa: so sánh hai hột nhãn không chính xác với đối tượng là chú gà con, có thể sửa thành trông như hai hạt đỗ đen nhỏ.
c) Dùng từ không đúng nghĩa: từ so sánh râm ran như đàn ong vỡ tổ chỉ phù hợp với những chỗ rất đông người, có thể sửa thành mọi người trò chuyện rất vui vẻ.
Nếu HS chỉ ra được lỗi sai mà không nêu cách sửa cho ½ số điểm mỗi câu
	

2,0








1,0

1,0



1,0

	











Câu 2 (5,0đ)
	1. Đề có tính chất mở nên HS có thể viết nhiều cách. Tuy nhiên GV cần bám sát định hướng sau:

- Thương Dế Choắt vì Dế Choắt có thân hình gầy gò, dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Dế Choắt đã bị chết rất thảm thương do trò đùa của Dế Mèn gây ra...

- Thương Dế Mèn: Vì vô ý đã gây ra cái chết cho người bạn hàng xóm của mình là Dế Choắt. Trước cái chết thảm thương của Dế Choắt, Dế Mèn ân hận về lỗi của mình và thấm thía bài học đường đời đầu tiên của mình...

2. Bài học rút ra : khuyên con người ở đời không nên hung hăng, khoác lác trước kẻ yếu, làm việc gì cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc sau này...

Hoặc có thể mượn lời của Dế choắt « Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình ».
	





3,0











2,0

	Câu 3
(10đ)
	Đề bài yêu cầu HS phải tưởng tượng ra câu chuyện của hai mẹ con chú chim trong một đêm mưa to, gió lớn trên cơ sở câu chủ đề đã cho ở đề bài .

Đề bài tương đối tự do, tạo điều kiện cho trí tưởng tượng của các em được bay bổng. Tuy nhiên, HS phải biết xây dựng cốt truyện, nhân vật dựa trên những gì đã nêu ở đề bài: có hai mẹ con chim sống trong tổ chim nhỏ chót vót trên cây cao; chim mẹ đã vất vả, can đảm, vững vàng bảo vệ tổ ấm và bảo vệ chim con trong đêm mưa gió. Từ đó, nêu được
	



1,0
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những cảm xúc cá nhân về tình mẫu tử cao cả. * Về kiến thức:
a) Mở bài:

- Giới thiệu về tổ chim nhỏ chót vót trên cây cao và mẹ con chim.

- Sau một đem mưa như trút nước, sáng ra thấy chim non lông cánh vẫn còn khô nguyên.

b) Thân bài:

- Cảnh trời mưa: đám mây đen kịt, mưa nặng nề rơi, sấm nổi ầm ầm, những tia chớp ngoằn ngoèo, ánh lên sáng rực cả bầu trời tối như mực.

- Sự mỏng manh của tổ chim, nỗi lo của chim mẹ, sự sợ hãi của chim con...

- Những nguy hiểm xảy ra trong đêm mưa gió, nguy hiểm qua đi, chim con vẫn ngủ ngon lành và không bị ướt; chim mẹ mệt mỏi nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc.

HS liên hệ thêm về tình mẫu tử khác ở ngoài cuộc sống...

c) Kết bài:

- Những suy nghĩa về sự can đảm vững vàng của chim mẹ.

- Khẳng định tình mẫu tử qua câu chuyện của hai mẹ con chú chim * Lưu ý:
- Hướng dẫn trên chỉ có tính gợi ý, khi chấm GV cần căn cứ vào bài viết của HS để khuyến khích sự sáng tạo trong cách cảm và cách viết.

- Điểm tối đa cho mỗi ý đã bao gồm cả điểm kĩ năng;

- Trừ tối đa 5 điểm đối với bài viết không đảm bảo kiểu bài  và bố cục bài văn tự sự.

- Trừ tối đa 2 điểm đối với bài văn viết sai nhiều lỗi về diễn đạt, câu từ, chính tả.





0,5 0,5






2,5 2,5 2,5

0,5



0,5 0,5





=======Hết======

Phòng giáo dục đào tạo Tam Dương
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011
MÔN NGỮ VĂN 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian  đề)
Câu 1: (2 điểm)
Xác định và nói rõ tác dụng của phép tu từ so sánh, nhân hoá trong đoạn thơ sau: “ Lúc vui biển hát, lúc buồn biển lặng, lúc suy nghĩ biển mơ mộng và dịu hiền. Biển như người khổng lồ, nóng nảy, quái dị, gọi sấm, gọi chớp.
Biển như trẻ con, nũng nịu, dỗ dành, khi đùa, khi khóc.”
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(Khánh Chi, “Biển”)

Câu 2: (3 điểm)
Cho hai nhân vật là một giọt nước mưa còn đọng trên lá non và một vũng nước đục ngầu trong vườn. Hãy hình dung cuộc trò chuyện lí thú giữa hai nhân vật và kể lại bằng một bài văn ngắn không quá một trang giấy thi.
Câu 3: (5 điểm)
Một buổi tối, sau khi đã học bài xong, em bước ra sân, hít thở không khí trong lành của màn
đêm yên tĩnh. Hãy tả lại khung cảnh quanh em lúc đó.
--------------------------------------------------------------------












HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG NĂM HỌC 2010-2011
MÔN NGỮ VĂN 6
Câu 1: (2 điểm)
	Yêu cầu chung:
-	Học sinh cần trình bày dưới dạng bài luận ngắn gọn, bố cục rõ ràng, lời văn trong
sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Không cho điểm tối đa với những bài
gạch đầu dòng.
	Yêu cầu cụ thể:
-	Ý 1: Xác định được các phép so sánh nhân hoá: (0,5 điểm)
+ So sánh: biển như người khổng lồ; biển như trẻ con.(0,25 đểm)
+ Nhân hoá: Vui, buồn, suy nghĩ, hát, mơ mộng, dịu hiền.(0,25 điểm)
-	Ý 2:  Nêu được tác dụng: (1,5 điểm)
+ Biển được miêu tả như một con người với nhiều tâm trạng khác nhau.(0,5 điểm)
+ Biển được nhà thơ cảm nhận như những con người cụ thể: khi thì to lớn, hung dữ như người khổng lồ; khi thì nhỏ bé hiền lành dễ thương, đáng yêu như trẻ con.(0,5 điểm)
Nhờ các biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá đoạn thơ đã gợi tả thật rõ, thật cụ thể màu sắc, ánh sáng theo thời tiết, thời gian; tạo nên những bức tranh sống động về biển.
( 0,5 điêm)

Câu 2: ( 3 điểm)
	Yêu cầu chung:
-	Yêu cầu về hình thức:
Nên dùng ngôi kể thứ ba và chỉ cần hai nhân vật mà đề đã nêu. Mỗi nhân vật cần thể hiện được một nét đặc điểm hình dáng, tính cách, một quan điểm sống (tức là đã được nhân hoá). Giọt nước mưa trên lá non thì xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và không tự biết mình; vũng nước đục ngầu trong vườn thì điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không quan tâm đén hình thức... Gọi là cuộc trò chuyện nên rất cần các cuộc đối thoại. Lời hội thoại cần phải ngắn gọn mà sâu sắc, thể hiện được tính cách của từng nhân vật.
Bố cục rõ ràng mạch lạc ( Khuyến khích bài làm có cách mở bài và kết thúc
độc đáo).
Viết dưới dạng bài tự luận ngắn dài không quá một trang giấy thi.
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-	Yêu cầu về nội dung:
Bài văn phải ghi lại cuộc trò chuyện lí thú giữa hai nhân vật: Giọt nước mưa đọng trên lá non và vũng nước đục ngầu trong vườn. Qua cuộc trò chuyện lí thú này, người kể phải gửi gắm trong đó một nội dung giáo dục cụ thể. Đây là một câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn
	Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (0,25 điểm)
Giới thiệu hoàn cảnh và nhân  vật.
+ Thân bài: ( 2,5 điểm)
Diễn biến  cuộc trò chuyện lí thú của hai nhân vật.
Giọt Nước Mưa xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, không tự biết mình.
Vũng Nước điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không quan tâm đến
hình thức.

+ Kết bài: (0,25 điểm)
Kết thúc câu chuyện. Ý nghĩa giáo dục trong thực tiễn cuộc sống.

Câu 3: (5 điểm)
	Yêu cầu chung:
-	Về hình thức:
Học sinh cần viết được bài văn miêu tả có bố cục rõ ràng, lời văn chau chuốt,
mượt mà, giàu hình ảnh.
-	Về nội dung:
Xác định đúng đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả hợp lí, biết lựa chọn chi tiết và
liên tưởng độc đáo, hợp lí.
	Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (0,5 điểm)
Giới thiệu hoàn cảnh và đối tượng miêu tả: khung cảnh màn đêm yên tĩnh.
+ Thân bài: (4 điểm)
	Lúc bước ra sân: bao quát không gian (1 điểm)
-	Màn đêm thăm thẳm, vầng trăng tròn nho nhỏ. Khu vườn tràn ngập ánh trăng, bóng
cây...
-	Gió thổi, lá cây xào xạc rung động, mùi hương trái chín lan toả ngào ngạt. Tiếng côn
trùng rả rích kêu...
	Ngồi lặng ngắm cảnh vật xung quanh:(2 điểm)
-	Gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc nghe rõ hơn.
-	Không gian mát mẻ, trong lành...
-	Các nhà trong xóm: ánh điện sáng trưng, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng ru êm đềm ngọt
ngào...
-	Ánh trăng càng về khuya càng lung linh soi sáng không gian, cảnh vật.
	Lúc bước vào nhà:
-	Qua khung cửa sổ: vầng trăng tròn, ánh trăng huyền ảo, tiếng chim đêm khắc khoải
trong kẽ lá. Tất cả dần đi vào tĩnh lặng.

+ Kết bài: (0,5 điểm)
Cảm nghĩ về đối tượng miêu tả. Liên hệ với tình yêu thiên nhiên, quê hương.
( Trên đây là những gợi ý cơ bản, giám khảo chấm linh hoạt theo sự cảm nhận của học sinh để cho điểm tối đa cho từng phần, trân trọng những bài viết sáng tạo, dùng từ gợi cảm, diễn đạt tốt...)
--------------------------------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG NĂM HỌC 2010-2011
MÔN NGỮ VĂN 6 (HDC này gồm 02 trang)

Câu 1: (2 điểm)
Yêu cầu chung:
-	Học sinh cần trình bày dưới dạng bài luận ngắn gọn, bố cục rõ ràng, lời
văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Không cho
điểm tối đa với những bài gạch đầu dòng.
Yêu cầu cụ thể:
-   Ý 1: Xác định được các phép so sánh nhân hoá: (0,5 điểm)
+ So sánh: biển như người khổng lồ; biển như trẻ con.(0,25 đểm)
+ Nhân hoá: Biển - Vui, buồn, suy nghĩ, hát, mơ mộng, dịu hiền.(0,25
điểm)
-   Ý 2:  Nêu được tác dụng: (1,5 điểm)
+  Biển  được  miêu  tả  như  một  con  người  với  nhiều  tâm  trạng  khác nhau.(0,5 điểm)
+ Biển được nhà thơ cảm nhận như những con người cụ thể: khi thì to lớn, hung dữ như người khổng lồ; khi thì nhỏ bé hiền lành dễ thương, đáng yêu như trẻ con.(0,5 điểm)
Nhờ các biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá đoạn thơ đã gợi tả thật rõ, thật cụ thể màu sắc, ánh sáng theo thời tiết, thời gian; tạo nên những bức tranh sống động về biển.
(   0,5
điểm)

Câu 2: ( 3 điểm)
Yêu cầu chung:
-   Yêu cầu về hình thức:
Nên dùng ngôi kể thứ ba và chỉ cần hai nhân vật mà đề đã nêu. Mỗi nhân vật cần thể hiện được một nét đặc điểm hình dáng, tính cách, một quan điểm sống (tức là đã được nhân hoá – trong bài văn tên nhân vật phải viết hoa). Giọt nước mưa trên lá non thì xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và không tự biết mình; vũng nước đục ngầu trong vườn thì điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không quan tâm đến hình thức... Gọi là cuộc trò chuyện nên rất cần các cuộc đối thoại. Lời hội thoại cần phải ngắn gọn mà sâu sắc, thể hiện được tính cách của từng nhân vật.
Bố cục rõ ràng mạch lạc (Khuyến khích bài làm có cách mở bài và kết
thúc độc đáo).
Viết dưới dạng bài tự luận ngắn dài không quá một trang giấy thi. -   Yêu cầu về nội dung:
Bài văn phải ghi lại cuộc trò chuyện lí thú giữa hai nhân vật: Giọt nước mưa đọng trên lá non và vũng nước đục ngầu trong vườn. Qua cuộc trò chuyện lí thú này, người kể phải gửi gắm trong đó một nội dung giáo dục cụ thể. Đây là một câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn
Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (0,25 điểm)
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Giới thiệu hoàn cảnh và nhân  vật.
+ Thân bài: ( 2,5 điểm)
Diễn biến  cuộc trò chuyện lí thú của hai nhân vật.
Giọt Nước Mưa xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, không tự biết mình. Vũng Nước điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không quan
tâm đến hình thức.

+ Kết bài: (0,25 điểm)
Kết thúc câu chuyện. Ý nghĩa giáo dục trong thực tiễn cuộc sống.

Câu 3: (5 điểm)
Yêu cầu chung:
-   Về hình thức:
Học sinh cần viết được bài văn miêu tả có bố cục rõ ràng, lời văn chau
chuốt, mượt mà, giàu hình ảnh. -   Về nội dung:
Xác định đúng đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả hợp lí, biết lựa chọn
chi tiết và liên tưởng độc đáo, hợp lí.
Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (0,5 điểm)
Giới thiệu hoàn cảnh và đối tượng miêu tả: khung cảnh màn đêm
yên tĩnh.
+ Thân bài: (4 điểm)
Lúc bước ra sân: bao quát không gian (1 điểm)
-   Màn đêm thăm thẳm, vầng trăng tròn nho nhỏ. Khu vườn tràn ngập ánh
trăng, bóng cây...
-   Gió thổi, lá cây xào xạc rung động, mùi hương trái chín lan toả ngào ngạt.
Tiếng côn trùng rả rích kêu...
Ngồi lặng ngắm cảnh vật xung quanh: (2 điểm)
-   Gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc nghe rõ hơn.
-   Không gian mát mẻ, trong lành...
-   Các nhà trong xóm: ánh điện sáng trưng, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng ru
êm đềm ngọt ngào...
-   Ánh trăng càng về khuya càng lung linh soi sáng không gian, cảnh vật.
Lúc bước vào nhà:
-   Qua khung cửa sổ: vầng trăng tròn, ánh trăng huyền ảo, tiếng chim đêm
khắc khoải trong kẽ lá. Tất cả dần đi vào tĩnh lặng.

+ Kết bài: (0,5 điểm)
Cảm nghĩ về đối tượng miêu tả. Liên hệ với tình yêu thiên nhiên, quê hương.
( Trên đây là những gợi ý cơ bản, giám khảo chấm linh hoạt theo sự cảm nhận của học sinh để cho điểm tối đa cho từng phần, trân trọng những bài viết sáng tạo, dùng từ gợi cảm, diễn đạt tốt...)
--------------------------------------------------------
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PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS KIM AN



ĐỀ THI OLYMPIC LỚP



6



Năm học: 2017-2018

Môn: Ngữ văn 6

( Thời gian: 120 phút)







Câu 1: ( 4,0 điểm)

Chỉ rõ biện pháp tu từ và hiệu quả biểu đạt của nó trong đoạn thơ sau:

“ Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng”
( Trích: “Đêm nay Bác không ngủ”- Minh

Huệ)

Câu 2: ( 6,0 điểm)

Suy nghĩ của em về nội dung câu chuyện sau:

“ Chuyện kể về một danh tướng có lần đi ngang qua trường học của mình, liền

ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa: - Thưa thầy, Thầy còn nhớ con không ạ! Con là…
Người thầy giáo già hoảng hốt: - Thưa ngài, ngài là…
- Thưa thầy, thầy còn nhớ con không ạ ? Với thầy con vẫn là người học

trò cũ. Con có được những thành công này là nhờ sự giáo dục của thầy…

( Trích: Quà tặng cuộc sống)
Câu 3: ( 10,0 điểm)

Tâm sự của bức tường mới xây trong trường bị các bạn học sinh vẽ bậy và phá hỏng
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------------------------------hết------------------------------





HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6
Năm học: 2017-2018

Môn: Ngữ văn 6

---------------------------

Câu 1( 4,0 điểm):

- Chỉ ra được biện pháp tu từ: So sánh( so sánh ngang bằng: “Như”; so sánh không ngang bằng: “ hơn”). Sử dụng từ láy “ lồng lộng”.

























( 1,0

điểm)

- Hiệu quả biểu đạt của nó trong đoạn thơ:



( 3,0 điểm)



+ Khổ thơ trên được trích trong bài thơ “ Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ. Trong khổ thơ trên sử dụng biện pháp so sánh( như; hơn), từ láy( lồng lộng) cho thấy trạng thái mơ màng  của anh đội viên ( như trong giấc mộng). Anh cảm nhận được sự lớn lao và gần gũi của Bác- vị lãnh tụ qua hình ảnh “ Bóng Bác cao lồng lộng; Ấm hơn ngọn lửa hồng”.
( 1,0 điểm)

+ Hình ảnh Bác Hồ hiện ra qua cái nhìn đầy xúc động của anh đội viên đang

trong trạng thái lâng lâng, mơ màng, vừa lớn lao và vĩ đại( cao lồng lộng) nhưng



lại hết sức gần gũi, sưởi ấm lòng anh hơn cả ngọn lửa hồng.	( 1,0



điểm)

+Qua đó cho thấy tình cảm, sự ngưỡng mộ của anh đội viên đối với Bác. ( 1,0

điểm)

Câu 2( 6,0 điểm):

* Bài viết ngắn gọn, nêu lên được suy nghĩ của bản thân sau khi đọc xong câu

chuyện trên. Rút ra được bài học. * Bài viết phải nêu được các ý sau:
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- Câu chuyện chứa đựng ý nhĩa triết lí lớn lao: Lòng biết ơn và đối nhân xử thế



giữa con người và con người.	( 1,0 điểm)



- Người học trò thành đạt nhớ tới thầy dạy dỗ, giáo dục mình nên người. Người học trò ứng xử khiêm tốn, mẫu mực, kính trọng, lòng biết ơn thầy giáo( con- thầy). Người thầy: Xưng hô lịch sự, đối nhân xử thế thấu tình đạt lí ( ngài).	(
1,0 điểm)

- Cách xưng hô giữa con người và con người thể hiện nét đẹp văn hóa trong



cuộc sống.	( 0,5



điểm)

- Mỗi người hãy sống đẹp, có cách cư xử đúng mực để thể hiện nhân cách.( 1 điểm).
- Trong cuộc sống phải thể hiện lòng biết ơn đối với người có công dạy dỗ hay giúp đỡ mình. Lòng biết ơn đó thể hiện qua lời nói, việc làm, hành động cụ thể…(1 điểm)
- Liên hệ: Câu chuyện trên đề cao bài học biết ơn xứng với đạo lí: “ Uống nước

nhớ nguồn”, truyền thống “ Tôn Sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.

Từ câu chuyện trên, chúng ta phải biết ơn, biết cách đối nhân xử thế tốt.



Đó là nét đẹp văn hóa trong tâm hồn, nhân cách con người.	( 1,5



điểm)

Câu 3( 10,0 điểm):

Mở bài: Bức tường tự giới thiệu về thân phận của mình	( 1,0 điểm)

Thân bài: ( 7,0 điểm)

-   Bức tường kể về mình khi mới được xây với niềm tin tự hào, vì mình là một bức tường đẹp, trắng tinh, mịn màng. Luôn kiêu hãnh và thường phơi mình trong nắng sớm. Đem lại vẻ đẹp cho ngôi trường.
-   Tâm sự của bức tường về cuộc sống mới ở trong trường học

-   Tình cảm, sự gắn bó của bức tường với mọi người và đặc biệt là với học

sinh

-   Tâm sự đau buồn của bức tường khi bị một số bạn học sinh nghịch dại vẽ bậy khiến bức tường bẩn, khoác trên mình chiếc áo hình thù quái dị.
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Kết bài: ( 1,0 điểm)

-   Ước mơ của bức tường

-   Lời nhắc nhở các bạn học sinh.

* Liên hệ thực tế của học sinh và rút ra được bài học cho bản thân

(1,0 điểm)

Kim An, ngày 10 tháng 01 năm 2018







Xác nhận của Tổ khoa học xã hội

Người ra đề



Lã Thị Mai



Xác nhận của BGH nhà trường



PHÒNG GD&ĐTTHANH OAI	ĐỀ THI OLYMPIC MÔN NGỮ VĂN

LỚP 6
Trường THCS Liên Châu


Năm học 2017-2018
Môn thi: Ngữ vănThời gian làm bài :120

phút

( Không kể thời gian giao đề)



Câu 1) 4điểm:

“Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người.

Hãy chỉ ra và nêu rõ tác dụng của phép tu từ được dùng trong đoạn văn trên.



Câu 2) 6 điểm:	Làm được điều gì đó



Tôi đang dạo bộ trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Biển đông người nhưng tôi lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt những thứ gì lên và ném xuống. Tiến lại gần hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh giạt vào bờ và ném chúng trở lại với đại dương.
-   Cháu đang làm gì vậy? – Tôi làm quen.
-   Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước. Cháu phải giúp chúng. –
Cậu bé trả lời.
-   Cháu có thấy là mình đang mất thời gian không. Có hàng ngàn con sao biển như vậy. Cháu không thể nào giúp được tất cả chúng. Rồi chúng cũng sẽ phải chết thôi.
Cậu bé tiếp tục nhặt một con sao biển khác và nhìn tôi mỉm cười trả lời:
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-   Cháu biết chứ. Nhưng cháu nghĩ cháu có thể làm được điều gì đó chứ. Ít
nhất cháu đã cứu được những con sao biển này.
( Theo :Hạt giống tâm hồn – Từ những điều bình dị, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Suy nghĩ của em về hành động của cậu bé trong câu chuyện trên.
Câu 3:( 10 điểm )
Trong mơ, em được gặp gỡ rất nhiều nhân vật trong những câu chuyện cổ tích đã học. Hãy kể và tả lại một nhân vật mà em cho là ấn tượng nhất trong thế giới huyền diệu ấy.
------------------------------------Hết----------------------------------------















PHÒNG  GD&ĐTTHANH  OAI	ĐÁP  ÁN,BIỂU  ĐIỂM  ĐỀ  THI

OLYMPIC  MÔN	Trường  THCS  Liên  Châu

NGỮ VĂN LỚP 6



Năm học 2017-2018
Môn thi: Ngữ vănThời gian làm bài :120

phút

Câu 1) 4 điểm:
-   Phép tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên là: nhân hóa,điệp từ .1điểm
-   Tác dụng: Ca ngợi vẻ đẹp bình dị và phẩm chất của cây tre  .1điểm
Đồng thời khẳng định :cây tre là biểu tượng của đất nước ,dân tộc Việt Nam. 2
điểm
Câu 2. (6 điểm)
Yêu cầu về kĩ năng (1 điểm)
-   Bài viết có bố cục và cách trình bày hợp lý.
-   Lời văn trong sáng, giàu hình ảnh, biểu cảm, không mắc lỗi dùng từ và
ngữ pháp.
Yêu cầu về nội dung (5 điểm)
-   Có thể trình bày bài viết của mình theo nhiều cách. Sau đây là một số ý cơ
bản mang tính định hướng:
1.  Hành động giúp đỡ những con sao biển để chúng trở về với biển cả của
cậu bé là hành động nhỏ nhặt, bình thường chẳng mấy ai quan tâm, để ý nhưng

lại	là	hành	động	mang	nhiều	ý	nghĩa:

(0,5 điểm)
-   Góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên.



(1

điểm)
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-   Thể hiện nét đẹp nhân cách của con người: Không thờ ơ, lạnh lùng, vô
cảm trước sự vật, sự việc hiện tượng diễn ra xung quanh mình, đồng thời biết
chia   sẻ,   giúp   đỡ   vật   hoặc   người   khi   gặp   hoạn   nạn,   khó   khăn.
(1 điểm)
2.  Hành động của cậu bé trong câu chuyện đã cho ta bài học sâu sắc, thấm
thía	về	những	kĩ	năng	sống	cần	có	ở	mỗi	con	người:
(0,5 điểm)

-   Biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.	(0,5

điểm)
-   Có thói quen làm những việc tốt, những việc có ích dù đó là việc làm nhỏ
nhặt.
(0,5 điểm)
3.  Phê phán những hành động thiếu trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường sống cũng như lối sống thờ ơ, vô cảm… trước sự vật, sự việc hiện tượng diễn ra xung quanh mình.
(1 điểm)
Câu 3 :Trong mơ, em đã gặp gỡ rất nhiều nhân vật trong những câu
chuyện cổ tích đã học. Hãy kể và tả lại một nhân vật mà em cho là ấn tượng
nhất trong thế giới huyền diệu ấy.
a. Yêu cầu về kĩ năng: ( 2 điểm )
- Bài làm phải được tổ chức thành bài làm văn hoàn chỉnh.
- Biết vận dụng kĩ năng tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức: ( 8 điểm )
Trên cơ sở những kiến thức đã được học về kiểu văn tự sự, miêu tả kết hợp với yếu tố biểu cảm, học sinh tưởng tượng để kể và tả lại cuộc gặp gỡ về một nhân vật cổ tích.
Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp
ứng được những ý cơ bản sau
Mở bài:
- Giới thiệu thời gian, không gian gặp gỡ nhân vật .
Thân bài
- Diễn biến của cuộc gặp gỡ:
+ Miêu tả được chân dung của nhân vật cổ tích (nhân vật phải được bộc lộ
tính cách thông qua các hoạt động ngôn ngữ và diễn biến tâm trạng.)
+ Xây dựng được những chi tiết, hình ảnh đẹp và thật sự ấn tượng trong
cuộc gặp gỡ.
+ Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ về nhân vật. Kết bài
- Nêu ấn tượng về nhân vật.
c. Cách cho điểm
- Điểm 9-10 : Bài viết đạt xuất sắc các yêu cầu trên, có nhiều sáng tạo.
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- Điểm 7-8: Bài viết có đủ nội dung, có một số lỗi nhỏ về hình thức.
- Điểm 5-6: Bài có đủ nội dung nhưng sơ sài, còn một số lỗi về diễn đạt… - Điểm 3-4 : Bài đạt khoảng nửa nội dung, còn lỗi hình thức
- Điểm 1-2 : Bài viết có nội dung mờ nhạt,mắc nhiều lỗi hình thức.
--------------------------------------------HẾT---------------------------------------

-













































PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
THCS KIM THƯ

ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6
Năm học 2017-2018
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài :120 phút ( Không kể thời gian giao đề)







Câu 1. ( 4 điểm )
Xác định và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng
trong đoạn thơ sau:
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
(Trần Quốc Minh – Mẹ)
Câu 2: (6 điểm)
Suy nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện sau:
NGƯỜI ĂN XIN
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa,
đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi.Tôi chẳng biết làm thế nào . Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông :
-  Xin ông dừng giận cháu !Cháu không có gì cho ông cả .
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười :
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-  Cháu ơi, cảm ơn cháu ! như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy tôi chợt hiểu ra : cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được cái gì đó của ông.


Câu 3.( 10 điểm )
Tâm sự của bức tường mới xây trong trường bị các bạn học sinh vẽ bẩy, phá hỏng.






















HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 6 ( Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

A- HƯỚNG DẪN CHUNG:
- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản, thí sinh có thể có nhiều cách trình bày nên giám khảo cần vận dụng linh hoạt để xác định điểm một cách khoa học, chính xác, khách quan.
- Bài làm được đánh giá trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt đánh giá cao những bài làm thể hiện rõ tố chất: sáng tạo, có phong cách, có giọng điệu riêng.

Câu 1. (4 điểm ) *Yêu cầu:
a/ Kĩ năng (1điểm )
-   Viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh -   Câu văn mạch lạc, giàu cảm xúc
-   Không sai lỗi chính tả
b/ Kiến thức ( 2 điểm )
Học sinh xác định được biện pháp tu từ và phân tích được tác dụng của
biện pháp tu từ đó trong đoạn văn:
-  Phép tu từ có trong đoạn thơ: So sánh  (1 điểm )
+  Những ngôi sao thức -  mẹ thức: Những ngôi sao thức suốt đêm
cũng không bằng mẹ thức cả một đời lo lắng , mẹ thầm lặng hi sinh cho con.
(1đ)
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+   Mẹ - ngọn gió: Mẹ chính là nơi mát lành, bình yên suốt cuộc đời của con. (1đ)
Phép tu từ so sánh trong đoạn thơ đã thể hiện được tấm lòng yêu thương, hi sinh thầm lặng của mẹ đối với con và lòng biết ơn sâu sắc của người con đối với mẹ. (1.0đ)

Câu 2.
* Yêu cầu về kĩ năng : (Mỗi ý được 0,25 điểm) -   Bài viết có bố cục và cách trình bày hợp lí.
-   Hệ thống ý (luận điểm) rõ ràng và được triển khai tốt. -   Có dẫn chứng minh.
-   Diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và ngữ pháp.
* Yêu cầu về nội dung. (5 điểm)
Chỉ ra được ý nghĩa của câu chuyện :
- Truyện nói về thái độ sống, cách ứng xử của con người với con người. (1điểm)
- Sự đồng cảm, tình yêu thương chân thành và cách ứng xử lịch sự là món quà quý giá tặng cho người khác. (1điểm)
- Và khi trao món quà tinh thần  ấy thì ta cũng nhận được món quà như vậy.
(1điểm)
- Suy nghĩ của bản thân về cuộc sống hiện tại …….. (1,5 điểm)
- Diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và ngữ pháp. (0,5 điểm)



Câu 3. ( 10 điểm)
Yêu cầu chung:
-   Yêu cầu về hình thức:
Nên dùng ngôi kể thứ ba và chỉ cần nhân vật mà đề đã nêu thể hiện được
suy nghĩ,tâm sự của mình (tức là đã được nhân hoá).
Bố cục rõ ràng mạch lạc ( Khuyến khích bài làm có cách mở bài và
kết thúc độc đáo).
Viết dưới dạng bài tự kể chuyện . -   Yêu cầu về nội dung:
Bài văn phải ghi lại lời tâm sự của một bức tường trong sân trường bị một số bạn học sinh vẽ bậy, cố tình phá . Qua lời tâm sự này, người kể phải gửi gắm trong đó một nội dung giáo dục cụ thể. Đây là một câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn
Yêu cầu cụ thể:
Bài viết thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

Mở bài:
Bức tường tự giới thiệu về thân phận của mình.
Thân bài:
-  Bức tường  kể về mình khi mới được xây  với niềm tự hào,  vì mình là một bức tường đẹp, trắng tinh, mịn màng. Luôn kiêu hãnh và thường phơi mình trong nắng sớm. Đem lại vẻ đẹp cho ngôi trường.
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-   Tâm sự của bức tường về cuộc sống mới ở dãy nhà trong trường.
-   Tình cảm, sự gắn bó của bức tường  với mọi người và đặc biệt là với các
bạn học sinh.

-

Tâm sự đau buồn của bức tường khi bị một số bạn học sinh nghịch dại vẽ bậy khiến bức tường bẩn, khoác trên mình chiếc áo hình thu quái di. Lấy gạch đá ném lên tường với những tiếng cười khoái trí ….



Kết bài:
Ước nguyện của bức tường
Lời nhắc nhở các bạn học sinh. * Cách cho điểm:

-   Điểm 9-10: Bài đạt xuất sắc các yêu cầu trên, có nhiều sáng tạo.
-   Điểm 7-8: Bài có đủ nội dung, có một số lỗi nhỏ về hình thức.
-   Điểm 5-6 : Bài có đủ nội dung nhưng sơ sài,còn một số lỗi hình thức diễn đạt...
-   Điểm 3-4: Bài đạt khoảng một nửa nội dung, còn lỗi hình thức. -   Điểm 1: Bài có nội dung mờ nhạt, mắc nhiều lỗi hình thức.
* GV căn cứ vào bài viết của HS để cho điểm



Xác nhận của tổ KHXH

Người ra đề




Nguyễn Thị  Hường



Xác nhận của Ban giám hiệu







TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2017- 2018



MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6
Thời gian 120 phút( không kể thời gian giao đề)



Câu 1: (4 điểm)
Xác định và nói rõ tác dụng của phép tu từ so sánh, nhân hoá trong đoạn thơ sau: “ Lúc vui biển hát, lúc buồn biển lặng, lúc suy nghĩ biển mơ mộng và dịu hiền. Biển như người khổng lồ, nóng nảy, quái dị, gọi sấm, gọi chớp.
Biển như trẻ con, nũng nịu, dỗ dành, khi đùa, khi khóc.”
(Khánh Chi, “Biển”)
Câu 2: (6 điểm)
Cho hai nhân vật là một giọt nước mưa còn đọng trên lá non và một vũng nước đục ngầu trong vườn. Hãy hình dung cuộc trò chuyện lí thú giữa hai nhân vật và kể lại bằng một bài văn ngắn không quá một trang giấy thi.
Câu 3: (10 điểm)
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Một buổi tối, sau khi đã học bài xong, em bước ra sân, hít thở không khí trong
lành của màn đêm yên tĩnh. Hãy tả lại khung cảnh quanh em lúc đó.
--------------------------------------------------------------------



































HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG NĂM HỌC 2017-2018
MÔN NGỮ VĂN 6
Câu 1: (4 điểm)
Yêu cầu chung:
-	Học sinh cần trình bày dưới dạng bài luận ngắn gọn, bố cục rõ ràng, lời
văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Không cho
điểm tối đa với những bài gạch đầu dòng.
Yêu cầu cụ thể:
-   Ý 1: Xác định được các phép so sánh nhân hoá: (2 điểm)
+ So sánh: biển như người khổng lồ; biển như trẻ con.(1 đểm)
+ Nhân hoá: Vui, buồn, suy nghĩ, hát, mơ mộng, dịu hiền.(1 điểm) -   Ý 2:  Nêu được tác dụng: (2 điểm)
+  Biển  được  miêu  tả  như  một  con  người  với  nhiều  tâm  trạng  khác
nhau.(0,5 điểm)
+ Biển được nhà thơ cảm nhận như những con người cụ thể: khi thì to lớn, hung dữ như người khổng lồ; khi thì nhỏ bé hiền lành dễ thương, đáng yêu như trẻ con.( 0,5  điểm)
Nhờ các biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá đoạn thơ đã gợi tả thật rõ, thật cụ thể màu sắc, ánh sáng theo thời tiết, thời gian; tạo nên những bức tranh sống động về biển. (1 điểm)
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Câu 2: ( 6 điểm)
Yêu cầu chung:
-   Yêu cầu về hình thức:
Nên dùng ngôi kể thứ ba và chỉ cần hai nhân vật mà đề đã nêu. Mỗi nhân vật cần thể hiện được một nét đặc điểm hình dáng, tính cách, một quan điểm sống (tức là đã được nhân hoá). Giọt nước mưa trên lá non thì xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và không tự biết mình; vũng nước đục ngầu trong vườn thì điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không quan tâm đén hình thức... Gọi là cuộc trò chuyện nên rất cần các cuộc đối thoại. Lời hội thoại cần phải ngắn gọn mà sâu sắc, thể hiện được tính cách của từng nhân vật.
Bố cục rõ ràng mạch lạc ( Khuyến khích bài làm có cách mở bài và
kết thúc độc đáo).
Viết dưới dạng bài tự luận ngắn dài không quá một trang giấy thi. -   Yêu cầu về nội dung:
Bài văn phải ghi lại cuộc trò chuyện lí thú giữa hai nhân vật: Giọt nước mưa đọng trên lá non và vũng nước đục ngầu trong vườn. Qua cuộc trò chuyện lí thú này, người kể phải gửi gắm trong đó một nội dung giáo dục cụ thể. Đây là một câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn
Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (0,5 điểm)
Giới thiệu hoàn cảnh và nhân  vật.
+ Thân bài: ( 5 điểm)
Diễn biến  cuộc trò chuyện lí thú của hai nhân vật.
Giọt Nước Mưa xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, không tự biết mình.
Vũng Nước điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không
quan tâm đến hình thức. + Kết bài: (0,5 điểm)
Kết thúc câu chuyện. Ý nghĩa giáo dục trong thực tiễn cuộc sống.

Câu 3: (10 điểm)
Yêu cầu chung:
-   Về hình thức:
Học sinh cần viết được bài văn miêu tả có bố cục rõ ràng, lời văn chau
chuốt, mượt mà, giàu hình ảnh. -   Về nội dung:
Xác định đúng đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả hợp lí, biết lựa chọn
chi tiết và liên tưởng độc đáo, hợp lí.
Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (1 điểm)
Giới thiệu hoàn cảnh và đối tượng miêu tả: khung cảnh màn đêm
yên tĩnh.
+ Thân bài: (8 điểm)
Lúc bước ra sân: bao quát không gian (2 điểm)




https://dehocsinhgioi.com/ - Clb Học Sinh Giỏi Hà Nội











-   Màn đêm thăm thẳm, vầng trăng tròn nho nhỏ. Khu vườn tràn ngập ánh
trăng, bóng cây...
-   Gió thổi, lá cây xào xạc rung động, mùi hương trái chín lan toả ngào ngạt.
Tiếng côn trùng rả rích kêu...
Ngồi lặng ngắm cảnh vật xung quanh:(4 điểm)
-   Gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc nghe rõ hơn.
-   Không gian mát mẻ, trong lành...
-   Các nhà trong xóm: ánh điện sáng trưng, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng ru
êm đềm ngọt ngào...
-   Ánh trăng càng về khuya càng lung linh soi sáng không gian, cảnh vật.
Lúc bước vào nhà: (2 điểm)
-   Qua khung cửa sổ: vầng trăng tròn, ánh trăng huyền ảo, tiếng chim đêm
khắc khoải trong kẽ lá. Tất cả dần đi vào tĩnh lặng.

+ Kết bài: (1 điểm)
Cảm nghĩ về đối tượng miêu tả. Liên hệ với tình yêu thiên nhiên, quê
hương.
( Trên đây là những gợi ý cơ bản, giám khảo chấm linh hoạt theo sự cảm nhận của học sinh để cho điểm tối đa cho từng phần, trân trọng những bài viết sáng tạo, dùng từ gợi cảm, diễn đạt tốt...)
--------------------------------------------------------



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG THCS TAM HƯNG

ĐỀ THI OLIMPIC NGỮ VĂN 6

Thời gian: 120 phút

Năm học: 2017 -2018









Câu 1: (4điểm)

Trong bài thơ “Lượm” (Ngữ văn 6, tập II) Tố Hữu viết:

“ …Cháu nằm trên lúa Tay nắm chặt bông Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng …

Lượm ơi, còn không?”

Nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên.

Câu 2: (6điểm)
Đọc mẩu chuyện sau:
“Chuyện kể, một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào
thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa: - Thưa thầy, thầy còn nhớ con không ? Con là...
Người thầy giáo già hốt hoảng: - Thưa ngài, ngài là...
- Thưa thầy, với thầy con vẫn là người học trò cũ. Con có được những thành công ngày hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào....”
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Bằng một bài văn ngắn hãy nêu suy nghĩ của em về những điều tác giả muốn gửi gắm qua câu chuyện trên.

Câu 3: (10 điểm)
Trong thiên nhiên, có những sự biến đổi thật kỳ diệu: mùa đông, lá bàng chuyển sang màu đỏ rồi rụng hết; sang xuân, chi chít những mầm non nhú lên, tràn trề nhựa sống. Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân để gợi tả điều kỳ diệu ấy của thiên nhiên.











HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 6 *HƯỚNG DẪN CHUNG:
- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản, học sinh có thể có nhiều cách trình bày nên giám khảo cần vận dụng linh hoạt để xác định điểm một cách khoa học, chính xác, khách quan.
- Bài làm được đánh giá trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt đánh giá
cao những bài làm thể hiện rõ tố chất: sáng tạo, phong cách, giọng điệu riêng...
Câu 1. (4 điểm )
*Yêu cầu:
a/ Kĩ năng: (1điểm )
- Viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.
- Câu văn mạch lạc, giàu cảm xúc.
- Không sai lỗi chính tả.
b/ Kiến thức: (3 điểm )
* Học sinh nêu được các ý sau:
-Tác giả sử dụng các động từ, tính từ gợi tả để khắc họa đậm nét tư thế hi sinh của Lượm .(
0,5điểm)
- Lượm ngã xuống trên đồng lúa quê hương, tay nắm chặt bông lúa như muốn níu lấy quê
hương, níu lấy tuổi trẻ và sự sống của mình. ( 0,5điểm)
- Đất quê hương, “lúa thơm mùi sữa” như ôm ấp, ru giấc ngủ dài cho Lượm. Linh hồn bé
nhỏ và anh hùng ấy đã hóa thân vào quê hương, đất nước. (0,5điểm)
- Câu hỏi tu từ:  “Lượm ơi, còn không?” được tách thành một khổ thơ riêng:
(0,5điểm)
+ Diễn tả cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ, bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của Lượm, như không tin đó là sự thật. ( 0,5điểm)
+ Sự hi sinh của chú bé liên lạc đã trở thành bất tử trong lòng tác giả và mỗi chúng ta. (
0,5điểm)
Câu 2. (6 điểm )
1.Về kĩ năng: (1 điểm)
- Viết đúng hình thức của một bài văn ngắn, đúng kiểu bài nghị luận xã hội. - Bài viết có lập luận chặt chẽ.
- Bố cục rõ ràng, cân đối, diễn đạt trôi chảy, liên hệ mở rộng.
- Trình bày sạch đẹp, ít sai lỗi về câu, từ, chính tả. 2.Về kiến thức:(5 điểm )
- Học sinh có thể trình bày theo nhiều kiểu nhưng cần làm rõ được yêu cầu sau: * Ý nghĩa câu chuyện: (2 điểm)
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- Câu chuyện ngắn gọn hấp dẫn, nhưng chứa đựng ý nghĩa triết lí lớn lao: lòng biết ơn và cách đối nhân xử thế, thấu tình đạt lí giữa con người với con người.
( 05đ )
- Người học trò tuy đã trở thành một người nổi tiếng, có quyền cao chức trọng
( một danh tướng) nhưng vẫn nhớ tới người thầy dạy dỗ, giáo dục mình nên người.Việc người học trò về thăm thầy giáo cũ và có cách ứng xử khiêm tốn đúng mực, thể hiện sự kính trọng lòng biết ơn đối với thầy giáo của mình.
Ngay cả khi thầy giáo coi vị tướng là ngài thì ông không thay đổi cách xưng hô ( con –thầy) ( 1đ )
- Ngược lại thầy giáo cũ rất tôn trọng cương vị hiện tại của người học trò cũ nên gọi vị tướng là ngài, đây là cách xưng hô lịch sự, cách đối nhân xử thế thấu tình đạt lí. (0,5đ )
* Bình luận rút ra bài học:( 3 điểm )
- Trong cuộc sống phải thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công dạy dỗ hay giúp
đỡ mình. Lòng biết ơn đó thể hiện qua lời nói, việc làm, hành động cụ thể…
Câu 3: (10 điểm) *Yêu cầu chung:
-Đề bài yêu cầu học sinh kể câu chuyện tưởng tượng về sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên. - Đây là đề mở nên chỉ gợi ý về các nhân vật, về tình huống, còn người kể tự xác định nội
dung. Dù chọn nội dung nào thì câu chuyện cũng phải có một ý nghĩa nhất định (ca ngợi Đất
Mẹ, ca ngợi Mùa Xuân, ca ngợi sức sống của cỏ cây, hoa lá, ...)
- Học sinh có thể chọn cách kể chuyện ở ngôi thứ nhất  hoặc kể ở ngôi thứ ba. *Yêu cầu cụ thể:
a) Mở bài:
- Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- Giới thiệu (khái quát) các nhân vật trong câu chuyện.
b)Thân bài:
+ Các nhân vật phải được đặt trong tình huống cụ thể với sự dẫn dắt câu chuyện: từ mùa
đông chuyển sang mùa xuân, cây cối như được tiếp thêm sức sống mới...
+ Kết hợp vừa kể chuyện, vừa miêu tả các nhân vật, khung cảnh: Cây Bàng về mùa đông: trơ trụi, … cầu cứu Đất Mẹ. Đất Mẹ điềm đạm, dịu dàng động viên Cây Bàng dũng cảm chờ đợi Mùa Xuân và dồn chất cho cây. Lão già Mùa Đông: già nua,... .Nàng tiên MùaXuân: trẻ trung, tươi đẹp, dịu dàng ....
+Thông qua câu chuyệnlàm rõ sự tương phản giữa một bên là sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên, của sự sống (Cây Bàng, Đất Mẹ, MùaXuân) và một bên là sự khắc nghiệt, lạnh lẽo (Mùa Đông)...
HS có thể kết hợp kể chuyện với miêu tả và phát biểu cảm nghĩ...
(Lưu ý: Đây chỉ là những gợi ý, trong bài làm học sinh có thể trình bày gộp các ý hoặc kết hợp giữa miêu tả các nhân vật với kể chuyện và có cách kể sáng tạo hơn–giáo viên cần
khuyến khích sự sáng tạo và cách trình bày khác của hs, không vận dụng thang điểm một cách
máy móc)
c) Kết bài:
- Khẳng định lại sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên ...
- Có thể phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của em về mùa xuân, về thiên nhiên...





Vận dụng cho điểm:
- Điểm 9 -10: Hiểu đề sâu sắc. Đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng tốt văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tốt, bố cục rõ, chữ viết đẹp, bài làm có cảm xúc và sáng tạo.
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- Điểm 7 -8: Hiểu đề. Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của đề. Biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tương đối tốt, bố cục rõ, bài làm có cảm xúc nhưng còn đôi chỗ kể chưa sáng tạo...Có thể mắc một số lỗi nhỏ về chính tả và ngữ pháp.
- Điểm 5 -6:Tỏ ra hiểu đề. Đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng văn kể chuyện tưởng tượng chưa tốt, có miêu tả các nhân vật và khung cảnh nhưng chưa rõ, nhiều chỗ còn lan man. Còn mắc lỗi về chính tả và ngữ pháp.
- Điểm 3 -4:Chưa hiểu yêu cầu của đề bài, chưa biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một câu chuyện theo trí tưởng tượng, có nhiều đoạn lạc sang kể lể lan man, lủng củng ...

PHÒNG GD& ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS ph-¬ng trung

ĐỀ THI  OLYMPIC

MÔN NGỮ VĂN 6 Năm học 2017-2018 Thời gian (120 phút)
C©u 1(4 ®iÓm):
T×m vµ nªu t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®-îc sö dông trong ®o¹n th¬
sau:
“Anh véi vµng n»ng nÆc: -Mêi B¸c ngñ B¸c ¬i !
Trêi s¾p s¸ng mÊt råi
B¸c ¬i mêi B¸c ngñ!”
(§ªm nay B¸c kh«ng ngñ-Minh HuÖ)

C©u 2(6 ®iÓm):  Suy nghÜ cña em vÒ c©u chuyÖn sau:

B¸u vËt

Lóc hÊp hèi, mét b¸c n«ng d©n muèn cho c¸c con m×nh trë thµnh nh÷ng ng-êi
lµm nghÒ n«ng giái .
B¸c cho gäi c¸c con ®Õn bªn gi-êng vµ dÆn: “C¸c con ¬i, bè s¾p tõ gi· câi ®êi nµy. C¸c con h·y ra c¸nh ®ång nho t×m mét thø giÊu ë ®ã. §ã lµ tÊt c¶nh÷ng g× bè dµnh cho c¸c con”. C¸c cËu con trai cø t-ëng bè giÊu b¸u vËt g× nªn ra søc ®µo bíi kh«ng chõa mét chç nµo. Thùc ra ch¼ng cã b¸u vËt g× c¶, nh-ng v× nho ®-îc vun xíi cÈn thËn nªn c¸c con b¸c n«ng d©n ®· ®-îc mét vô béi thu.

C©u 3(10 ®iÓm):
“Ngµy x-a cã hai mÑ con sèng bªn nhau rÊt h¹nh phóc. Mét h«m, ng-êi mÑ bÞ èm nÆng vµ chØ khao kh¸t ®-îc ¨n qu¶ t¸o th¬m ngon. Ng-êi con ®· ra ®i vµ cuèi cïng , anh mang ®-îc qu¨ t¸o vÒ biÕu mÑ.”
Dùa vµo lêi tãm t¾t trªn, em h·y t-ëng t-îng vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn ®i t×m qu¶
t¸o cña ng-êi con hiÕu th¶o.
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H- íng dÉn chÊm thi olympic
N¨m häc 2017 - 2018
Môn Ngữ văn lớp 6







	
Câu
	
Đáp án
	
Điểm

	













Câu 1
(4điểm)
	Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ: ®¶o ng÷, điệp ngữ. Bài viết cần đảm bảo yêu cầu sau:
* Hình thức:
- Đảm bảo hình thức trình bày của một đoạn văn. - Diễn đạt mạch lạc, chính xác , biểu cảm…
- Sai không quá 2 lỗi chính tả.
* Nội dung: cần làm nổi bật các ý sau đây:
- “§ªm nay B¸c kh«ng ngñ ” của Minh HuÖ là một trong nh÷ng bai thơ hay nhÊt viÕt vÒ t×nh c¶m ®èi víi l·nh tô - Chñ tÞch Hå ChÝ Minh,
…
- §o¹n th¬ ®· ghi l¹i thËt xóc ®éng t×nh c¶m cña anh ®éi viªn ®èi víi B¸c khi lÇn thø ba thøc dËy, gi÷a ®ªm khuya, thÊy B¸c vÉn ngåi ®inh ninh lo nghÜ cho d©n cho n-íc.
-Tõ l¸y n»ng nÆc cho ta thÊy anh ®éi viªn ®· nµi nØ B¸c, mét mùc xin
B¸c ®i nghØ cho k× ®-îc
BiÖn ph¸p ®¶o ng÷ vµ ®iÖp ng÷  cïng dÊu chÊm than “Mêi B¸c ngñ B¸c ¬i ! ” “B¸c ¬i! Mêi B¸c ngñ!” ®· diÔn t¶ sù t¨ng dÇn møc ®é bån chån, lo l¾ng cho søc khoÎ cña B¸c trong anh chiÕn sÜ.TÊt c¶ ®· diÔn t¶ mét c¸ch s©u s¾c vµ c¶m ®éng t×nh c¶m lo l¾ng, yªu kÝnh ch©n thµnh cña ng-êi ®éi viªn ®èi víi B¸c.
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Câu 2
(6điểm)
	Yêu cầu:
1.Về kĩ năng: (2 điểm )
-  Viết đúng thể thức của một bài văn ngắn, đúng kiểu bài nghị luận
xã hội.
-  Bài viết có kết cấu lập luận chặt chẽ. Bố cục rõ ràng, cân đối, diễn đạt trôi chảy, liên hệ bản thân. Trình bày sạch đẹp, ít sai lỗi về câu, từ, chính tả, diễn đạt.
2.Về nội dung: (4 điểm )
- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được yêu cầu sau:
* Ý nghĩa câu chuyện:
Th«ng qua c©u chuyÖn vÒ b¸c n«ng d©n vµ c¸c con, ta thÊy: b¸u vËt kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ mét thø vËt chÊt cao sang nµo ®ã mµ cã thÓ lµ gi¸ trÞ tinh thÇn, lêi d¹y b¶o thiÕt thùc, giµu ý nghÜa mµ nÕu lµm
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	theo ®-îc th× ta sÏ cã ®-îc nhiÒu thø quý gi¸.
B¸u vËt mµ ng-êi cha trong c©u chuyÖn muèn dµnh cho c¸c con lµ bµi häc vÒ lßng kiªn tr×, nhÉn n¹i, h¨ng say lao ®éng. C©u chuyÖn ®Ò cao lao ®éng , ®Ò cao ng-êi lao ®éng.
* Bình luận rút ra bài học về cách sống:
Cña c¶i kh«ng tù nhiªn mµ cã, ph¶i do con ng-êi bá c«ng søc ra
cïng víi sù kiªn tr×, nhÉn n¹i, miÖt mµi vÊt v¶ lµm viÖc… - Xác định thái độ của bản thân:
Häc hµnh ch¨m chØ b»ng tÊt c¶ kh¶ n¨ng cña m×nh, kh«ng tr«ng chê
û l¹i vµo ai...
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Câu 3
(10
điểm)
	1. Yêu cầu chung:

-	Đề bài yêu cầu học sinh kể chuyện tưởng tượng về hµnh tr×nh cña ng-êi con ®i
t×m qu¶ t¸o th¬m ngon vÒ cho mÑ.
- TruyÖn cã ý nghÜa  ca ngîi sù hiÕu th¶o cña con c¸i ®èi víi cha mÑ

2, Yêu cầu cụ thể:

* Nội dung ( 7đ):

a)   Mở bài: (2 điểm)
-	Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
-	Giới thiệu (khái quát) các nhân vật trong câu chuyện
b)   Thân bài: (6 điểm)
Hµnh tr×nh ®i t×m qu¶ t¸o cña ng-êi con:

-Véi v·, hèi h¶ ra ®i ch¼ng kÞp mang theo nh÷ng thø cÇn thiÕt cho mét chuyÕn ®i.

-Anh ®i theo lèi ®i vµo rõng, t×m m·i kh«ng thÊy c©y t¸o nµo c¶. Anh gÆp thó d÷, ph¶i vËt lén víi nã ®Ó tho¸t th©n vµ ®i tiÕp. Anh ®ãi vµ kh¸t nh-ng ch¼ng cã g× ®Ó ¨n uèng...Anh ph¶i chÌo ®Ìo, léi suèi, b¨ng rõng..Nghe mét con vËt m¸ch b¶o cã t¸o trong khu v-ên cña mô phï thuû ë ngän nói bªn kia, anh liÒu m×nh ®Õn ®ã. Anh ph¶i nµi nØ cÇu xin mô míi ®ßng ý cho anh t¸o nh-ng víi ®iÒu kiÖn anh ph¶i lµm cho mô mét viÖc...

- Kết hợp vừa kể chuyện, vừa miêu tả các nhân vật, khung cảnh.

c)	Kết bài:	( 1 điểm)
MÆc dï cùc nhäc nh-ng anh còng v-ît qua vµ cã ®-îc qu¶ t¸o...Anh hèi h¶ trë vÒ .§-îc ¨n nh÷ng qu¶ t¸o th¬m ngon trong niÒm xóc ®éng, tù hµo, ng-êi mÑ ®· dÇn khái bÖnh…

d)	- Kết hợp vừa kể chuyện, vừa miêu tả các nhân vật, khung cảnh.
Hình thức: ( 3đ)

-	Không mắc lỗi từ và câu.
-	Văn viết biểu cảm.
-	Có sự sáng tạo trong cách kể chuyện
(Lưu ý: trên đây là những gợi ý, trong bài làm, học sinh có thể trình bày gộp các ý hoặc
kết hợp giữa miêu tả các nhân vật với kể chuyện và có cách kể sáng tạo hơn – giáo viên
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cần khuyến khích sự sáng tạo và cách trình bày khác của học sinh).









PHÒNG GD&ĐT THANH OAI Trường THCS Tân Ước

ĐỀ THI OLYMPIC  LỚP 6
Năm học 2017-2018
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài :120 phút ( Không kể thời gian giao đề)



Câu 1: ( 4,0 điểm )
Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ sau:
Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng
(Trích  Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ, Ngữ văn 6 tập II)
Câu 2: ( 6,0 điểm )

BÀN TAY CÔ GIÁO

Trong ngày Lễ Tạ Ơn, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao.Tuy nhiên cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của mình sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản.
Nhưng bàn tay đó là của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng
đó.
- Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta - một
em nói.
- Của một người nông dân- một em khác lên tiếng- bởi vì ông ta nuôi gà tây. Cuối cùng khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và
hỏi:
- Đó là bàn tay cô! Thưa cô! Em thầm thì.
Cô nhớ lại rằng vào giờ giải lao cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm thế với những bạn khác nhưng với Douglas điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là Lễ Tạ Ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều, dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác.

(Theo Hạt giống tâm hồn 1)

Suy nghĩ của em về nội dung câu chuyện trên.
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Câu 3: ( 10 điểm )
C©u chuyÖn cña nàng tiên mïa xu©n kể vÒ thiªn nhiªn,  con ng-êi mỗi khi TÕt ®Õn,
xu©n vÒ .
**************Hết****************



PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
Trường THCS Tân Ước

HƯỚNG DẪN CHẤM THI OLYMPIC  LỚP 6
Năm học 2017-2018
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài : 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)









Câu 1: ( 4,0 điểm )
Yêu cầu:
1, Kĩ năng: ( 0,5 điểm)
- Trình bày suy nghĩ thành một đoạn văn hoặc bài văn ngắn.
- Diễn đạt lưu loát.
2, Nội dung: (3,5 điểm)
Xác định được biện pháp tu từ so sánh
- So sánh ngang bằng: Như nằm trong giấc mộng : ( 0,5 điểm)
+ Tác dụng: Góp phần diễn tả trạng thái của anh đội viên trong đêm. Đó là trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chập chờn. Nhờ phép so sánh đó hình ảnh Bác trong tâm trạng mơ màng của anh đội viên giống như hình ảnh thiêng liêng, thần tiên.(1 điểm )
- So sánh không ngang bằng : Ấm hơn ngọn lửa hồng : ( 0,5 điểm )
Hình ảnh ngọn lửa mang hai ý nghĩa : nói về ngọn lửa thực và nói đến trái tim yêu
thương của Bác. : ( 0,5 điểm)
+ Tác dụng : Gợi lên hình ảnh Bác lớn lao và vĩ đại . Người đọc cảm nhận được tình yêu thương của Bác dành cho người chiến sĩ, những người công dân thật ấm áp, vĩ đại biết nhường nào. Tình cảm bao la ấy như bao trùm lên, động viên nhân dân trong những ngày kháng chiến vất vả.( 1điểm )

Câu 2: ( 6,0 điểm )
Yêu cầu:
1, Kĩ năng: (1 điểm)
- Trình bày suy nghĩ thành một đoạn văn hoặc bài văn ngắn.
- Diễn đạt lưu loát. 2, Nội dung: (5 điểm)
Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng đại thể nêu được các ý sau: - Giới thiệu khái quát nội dung, ý nghĩa,  nguồn gốc của câu chuyện ( 1 điểm)
- Tóm tắt câu chuyện ( 0,5 điểm)
- Nêu bài học sâu sắc về tình thương, sự quan tâm đến người khác:
+ Chúng ta lớn lên cũng nhờ vào bàn tay nâng niu của mẹ khi còn bú mớm, bàn tay mẹ vỗ về xoa dịu cơn đau, ru con ngủ giấc sâu; bàn tay cha dắt con tập đi chập chững những bước đầu đời; bàn tay chị ngã em nâng...và bàn tay cô giáo cũng quan trọng không kém, bàn tay cô dắt dìu học sinh, bàn tay cô truyền ngọn lửa của sự đam mê học hỏi, giúp cho học sinh có đủ niềm tin leo lên đỉnh cao của vinh quang trí tuệ. (0,5 điểm)
+ Được yêu thương, giúp đỡ người khác là niềm vui, nguồn hạnh phúc, ý nghĩa của sự sống và cách nâng tâm hồn mình lên cao đẹp hơn. (0,5 điểm)

+ Đừng bao giờ thờ ơ, vô cảm trước nỗi khổ đau, bất hạnh của người khác:	Thương

người như thể thương thân. (1,0 điểm)
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Đọc câu chuyện trên, chúng ta mới thấu hiểu hết niềm hạnh phúc mà một điều đơn giản mang lại, những điều nhỏ bé đó lắm lúc người ta tưởng không mang lại cho ai lợi lộc gì cả, nhưng vô cùng quan trọng đối với cô bé Douglas và những
ai đồng cảnh ngộ. Khi đã thấu hiểu hết, chúng ta sẽ không quên trao tặng những điều nhỏ bé ấy cho những người sống quanh ta như là sự tri ân đối với cuộc đời đã cho ta rất nhiều thứ trong đó có bàn tay thầy cô giáo. (0,5 điểm)

- Xác định thái độ của bản thân: đồng tình với thái độ sống có tình thương và quan tâm tới mọi người, khích lệ nững người biết mở rộng tâm ồn đề yêu thương, giúp đỡ người khác. Phê phán thái độ sống cá nhân, ích kỷ, tầm thường. (1,0 điểm)

Câu 3: ( 10 điểm )
a. Yêu cầu về kĩ năng: ( 2 điểm)
- Bài làm phải được tổ chức thành bài làm văn hoàn chỉnh.
- Biết vận dụng kĩ năng tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức: ( 8 điểm)
MB: (1 ®iểm )
- Giíi thiÖu chung vÒ nhân vật vµ sù viÖc ( c©u chuyÖn kÎ cña Mïa Xu©n vÒ thiªn niªn, vÒ con
ng-êi mèi khi TÕt ®Ðn, xu©n vÒ.) TB: ( 6 điểm )
-Mïa Xu©n mang l¹i vÎ ®Ñp, kh¬i dËy søc sèng cho thiªn nhiªn, ®Êt trêi ( 2 đ )
+ Mçi khi Mïa Xu©n ®Õn, thiªn nhiªn, ®Êt trêi giang tay chµo ®ãn nh- mét ng-êi b¹n th©n võa míi trë vÒ. Mïa xu©n ®Õn, tiÕt trêi Êm ¸p h¬n, bÇu trêi trong s¸ng h¬n, mÆc dï, thØnh tho¶ng, trong m-a xu©n vÉn cã c¶ c¸i “lµnh l¹nh” nh- mét buån tõ mïa ®«ng cßn v-¬ng l¹i (1 đ )
+ T«i (Mïa Xu©n) nh- nghe ®-îc sù sèng ®ang sinh s«i, n¶y në cña h¹t mÇm, nh×n thÊy sù v-¬n dËy cña léc non, chåi biÕc, n×n thÊy s¾c mµu rùc rì cña nh÷ng cµnh ®µo, nh÷ng b«ng hoa ngµy TÕt vµ c¶m nhËn ®-îc c¸i ngµo ng¹t cña h-¬ng xu©n  (1 đ )
* Mïa Xu©n mang l¹i niÒm vui cho con ng-êi vµ cuéc sèng cña con ng-êi.( 4 đ )
- Cø mçi dÞp TÕt ®Õn Mïa Xu©n rÊt vui v× ®-îc tËn m¾t chøng kiÕn biÕt bao nhiªu niÒm vui, niÒm h¹nh phóc cña con ng-êi, gia ®×nh ®oµn tô, sum häp sau mét n¨m tÊt bËt, rén rµng víi c«ng viÖc lµm ¨n, víi cuéc sèng. (1 đ )
-  Mïa Xu©n cßn vui h¬n khi biÕt r»ng m×nh ®· kh¬i dËy søc sèng trong lßng ng-êi, lµm cho con ng-êi thªm yªu c¶nh vËt, lµm cho t©m hån con ng-êi trong s¸ng h¬n, Êm ¸p h¬n. (1 đ )
- Mïa Xu©n thËt h¹nh phóc v× ®· gãp phÇn ®em ®Ðn cho con ng- êi sù no Êm, ®Çy ®ñ vÒ cuéc sèng vËt chÊt. (1 đ )
- Kh«ng nh÷ng thÕ Mïa Xu©n cßn biÕt gieo vµo lßng ng-êi m¬ -íc vÒ mét t-¬ng lai t-¬i sµng, vÒ mét ngµy mai tèt ®Ñp. (1 đ )

KB: (1 ®)
- KÓ sù viÖc kÕt thóc.
+ Mïa Xu©n ®Õn vµ ®i nh- lµ mét quy luËt vÜnh h»ng, quy luËt tuÇn hoµn cña trêi ®Êt..... + T×nh c¶m cña Mïa Xu©n víi thiªn nhiªn vµ con ng-êi.

Trên cơ sở những kiến thức đã được học về kiểu văn tự sự, miêu tả kết hợp với yếu tố biểu cảm, học sinh tưởng tượng để kể và tả lại thiên nhiên cuộc sống , con người thay đổi khi nàng tiên Mïa Xu©n đến
Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:
- Giới thiệu nhân vật
- Những thay đổi của đất trời, con người khi mùa xuân đến + Miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống con người
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+ Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của nàng tiên Mùa Xuân.



Tân Ước, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Xác nhận của tổ KHXH

Người thực hiện





Trần Thị Thiêm











Xác nhận của Ban giám hiệu









PHÒNG GD&ĐT THANHOAI TRƯỜNG THCS THANH CAO

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Ngữ văn lớp 6
Thời gian làm bài 120 phút



Câu 1: (4 điểm)

Chỉ ra và phân tích nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:

“Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng”.
(Trích “Đêm nay Bác không ngủ” – Minh Huệ - Ngữ văn 6, tập II)
Câu 2: (6 điểm )
Câu chuyện : Cậu bé và cây si già
Bờ ao đầu làng có một cây si già. Thân cây to, cành lá sum xuê, ngả xuống mặt nước. Một cậu bé đi ngang qua. Sẵn con dao nhọn  trong tay, cậu hí hoáy khắc tên mình lên thân cây. Cây đau điếng, nhưng cố lấy giọng vui vẻ, hỏi cậu:
- Chào cậu bé! Tên cậu là gì  nhỉ? - Cháu tên là Ngoan.
- Câu có cái tên mới đẹp làm sao! - Mặt cậu bé rạng lên. Cậu nói!
- Cảm ơn cây.
- Này, vì sao cậu không khắc tên lên người cậu? Nhưthế có phải tiện hơn không? - Cây hỏi.
- Cậu bé rùng mình, lắc đầu: -  Đau lắm cháu chịu thôi!
- Vậy, vì sao cậu lại bắt tôi phải nhận cái điều cậu không muốn?
( Theo Trần Hồng Thắng )
Em hãy viết một bài văn ngắn về bài học rút ra từ câu chuyện đó.



https://dehocsinhgioi.com/ - Clb Học Sinh Giỏi Hà Nội











Câu 3 (10 điêm )
Câu chuyện của mùa xuân quê hương về thiên nhiên, về con người mỗi khi Tết đến xuân về.

- Hết-













Phòng GD-ĐT Thanh Oai Trường THCS Thanh Cao
HƯỚNG DẪN CHẤM  VIOLIMPIC LỚP 6
MÔN: Ngữ  văn
Năm học : 2017 - 2018
( Thời gian làm bài 120 phút)




Câu 1: (4 điểm)

- Học sinh phải chỉ ra được các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn:

(Đúng mỗi ý sau đây cho 1 điểm)

+ Biện pháp so sánh qua các hình ảnh: câu 1,2 và câu 3,4 (2 điểm) - Học sinh nêu giá trị nghệ thuật của các phép tu từ
(Đúng mỗi ý sau cho 1 điểm)

+ Lời thơ đậm chất trữ tình, sử dụng nghệ thuật so sánh, diễn tả tình cảm kính trọng của anh đội viên với Bác và của Bác đối với các anh đội viên. (2 điểm)

Câu 2:( 6,0 điểm ) Yêu cầu :
1.Về kĩ năng:
- Trình bày suy nghĩ  thành bài văn có bố cục rõ ràng, cân đối, diễn đạt trôi chảy, biết
liên hệ mở rộng.
- Trình bày sạch, đẹp, ít sai lỗi về câu, từ, chính tả. 2.Về kiến thức:
- Trên cơsở nắm diễn biến và  mối liện hệ của các sự việc, thí sinh cần xác định được bài học toát lên từ câu chuyện đặc biệt ở lời thoại cuối cùng của nhân vật  cây si: “Vậy vì sao cậu lại bắt tôi phải nhận cái điều cậu không muốn ?”. Bài học đó là những gì mà bản thân mình không muốn thì đừng bắt người khác phải nhận (thí sinh có thể  có nhiều cách diễn đạt khác nhau về nội dung bài học )
+Từ câu chuyện thí sinh có thể xác định được trong cuộc sống, có nhiều điều mà bản thân mình không muốn nhận (nỗi  khổ đau, sự mất mát, niềm bất hạnh…)và dù vẫn có lúc không tránh được nhưng bản thân mỗi người không ai mong những điều đó đến với mình
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+ Không nên đem cho người khác những điều mà mình không muốn (nỗi khổ đau,
niềm bất hạnh, sự mất mát…..)dù vô tình hay cố ý.
+ Không được  ích kỉ hay thờ ơ, dửng dưng, vô tình trước hậu quả của những lời nói hay hành động mà chính bản thân mình đã gây nên đối với người khác và phải biết đặt mình trong hoản cảnh của người khác để thấu hiểu, sẻ chia và cảm thông…
+ Mỗi con người không chỉ biết đem lại niềm vui, niềm hạnh  phúc cho bản thân mà còn phải đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác nữa.
+ Bài học rút ra cho bản thân trong quan hệ với người khác.
Biểu điểm :
- Đảm bảo yêu cầu về kiến thức và kĩ năng -> 6điểm
- Đảm bảo yêu cầu về kiến thức nhưng còn hạn chế về kĩ năng-> 4 điểm
- Nội dung bài viết còn sơsài-> 2 điểm Lưu ý :
- Các thang điểm chi tiết khác nhau giám khảo căn cứ vào thực tế  bài làm để xác đ
ịnh.
- Thí sinh có thể có nhiều cách lập luận khác nhau miễn là hợp lí
- Đặc biệt trân trọng những bài viết giàu cảm xúc, lập luận sắc sảo, mạch lạc, chặt
chẽ, thể hiện sự phát hiện, khám phá mang tính chiều sâu.
Câu 3 : (10 điểm)
Yêu cầu chung:
- Kiểu bài: Kể chuyện tưởng tượng, kể theo ngôi thứ nhất, hoặc ngôi thứ ba
- Yêu cầu:Tưởng tượng câu chuyện của mùa xuân kể về những đổi thay của thiên nhiên đất
nước con người khi Tết đến xuân về.
- Hình thức: Không mắc lỗi về hình thức: chính tả dùng từ đặt câu…bài viết có bố cục 3
phần.
Yêu cầu cụ thể: (1 điểm)
- Kể diễn biến sự việc: Câu chuyện của mùa xuân.
- Xác định đúng ngôi kể, đúng thứ tự, lời kể phù hợp( người kể: mùa xuân kể theo ngôi thứ
nhất xưng "Tôi" hoặc cũng có thể kể theo ngôi thứ ba xưng "Mùa Xuân". - Không mắc lỗi chính tả, dùng từ đặt câu bài viết có bố cục 3 phần.
Mở bài:(1điểm)
- Giới thiệu chung về nhân vật "tôi"( Mùa Xuân ) và "sự việc" (câu chuyện -  truyện kể của
Mùa Xuân về thiên nhiên, về con người mỗi khi Tết đến xuân về )
Thân bài:( 7điểm)  Kể lại diễn biến sự việc: Câu chuyện của mùa xuân
- Mùa Xuân mang lại vẻ đẹp, khơi dậy sức sống cho thiên nhiên đất trời (3đ)
- Mỗi khi Mùa Xuân đến, thiên nhiên dang tay chào đón như một người bạn thân vừa mới trở về. Mùa Xuân đến, tiết trời ấm áp hơn, bầu trời trong sáng hơn, trong mưa xuân vẫn còn cái

lành lạnh như một chút buồn từ mùa đông còn vương lại.	( 1,5 đ )

- Tôi(Mùa Xuân) như nghe được sự sống đang sinh sôi, nảy nở của hạt mầm, nhìn thấy sự vươn dậy của lộc non chồi biếc; nhìn thấy sắc màu rực rỡ của những cành đào, những bông hoa ngày Tết và cảm nhận được cái ngào ngạt của hương xuân…	(1,5 đ)
- Mùa Xuân mang lại niềm vui cho con người và cuộc sống của con người (4 điểm)
-  Cứ mỗi dịp Tết đến Mùa Xuân rất vui vì được tận mắt chứng kiến biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc của con người, gia đình đoàn tụ, sum họp sau một năm tất  bật bận rộn với công việc làm ăn, với cuộc sống.(1đ)
- Mùa Xuân còn vui hơn khi biết rằng mình đã khơi dậy sức sống trong lòng người, làm cho con người thêm yêu cảnh vật, làm cho tâm hồn con người trong sáng hơn, ấm áp hơn. (1đ)
- Mùa Xuân thật hạnh phúc vì đã góp phần đem đến cho con người sự no ấm, đầy đủ về cuộc sống vật chất.  (1đ)
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- Không những thế Mùa Xuân còn biết gieo vào lòng người mơ ước về một tương lai tươi
sáng, về một ngày mai tốt đẹp.  (1đ)
Kết bài ( 1 điểm )
- Kể về sự việc kết thúc: Mùa Xuân đến và đi như là một quy luật vĩnh hằng, quy luật tuần
hoàn của trời đất…   (0,5đ)
- Tình cảm của Mùa Xuân với thiên nhiên và con người: Mọi người đều yêu mến Mùa Xuân nên Mùa Xuân càng bâng khuâng, lưu luyến mỗi khi phải xa các bạn Mùa Xuân sẽ trở lại và ở mãi trong lòng mọi người(0,5đ)

Cách cho điểm :
- Điểm 9 -10: Bài đạt xuất sắc các yêu cầu trên có nhiều sáng tạo. - Điểm 7 - 8: Bài có đủ nội dung, có một số lỗi nhỏ về hình thức.
- Điểm 5 - 6: Bài có đủ nội dung nhưng sơ sài, còn một số lỗi hình thức diễn đạt… - Điểm 3 - 4: Bài đạt khoảng một nửa nội dung, còn lỗi hình thức.
- Điểm 1 :  Bài có nội dung mờ nhạt, mắc nhiều lỗi hình thức


Lưu ý : Học sinh có thể có những cách tưởng tượng khác nhau, những cách kể chuyện
khác nhau…nhưng hợp lý thì vẫn cho điểm tối đa













Ban giám hiệu duyệt

Người ra đề.





Nguyễn Thùy Linh







PHÒNG GD&ĐT THANH OAI	ĐỀ THI HSG LỚP 6

TRƯỜNG THCS THANH VĂN

Năm học 2017-2018

Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài :120 phút
( Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (4 điểm)
Trong bài Đêm nay Bác không ngủ (Ngữ văn 6 tập 2) Minh Huệ có viết khổ thơ sau:
Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm
Chỉ ra biện pháp nghệ thuật nổi bật sử dụng trong đoạn thơ. Phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp nghệ thuật ấy.

Câu 2: ( 6 điểm ) Suy nghĩ của em về mẩu chuyện sau:

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm và hét lớn: "Tôi ghét người".
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Đột nhiên từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được tại sao từ trong rừng lại có người ghét cậu.

Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.

(Phỏng theo Những hạt  giống tâm hồn )

Câu 3 (10đ)   Hãy tả cánh đồng lúa chín vàng trên quê hương em.









Thẩm định của tổ

Người ra đề





Trần Thị Thanh Huyền



Xác nhận của BGH





ĐÁP ÁN

Câu 1. (4 điểm)
Trong khổ thơ này tác giả sử dụng biện pháp tu từ nổi bật là biện pháp ẩn dụ: “Người cha”
- ẩn dụ của hình ảnh Bác Hồ.
(1 điểm)
Phân tích gái trị biểu đạt: Bài làm cần nêu được các ý sau:
-	Bác có những đặc điểm tương đồng với người cha. Bác cũng có mái tóc bạc như những người
cha già, đặc biệt tình yêu thương và sự chăm lo mà Bác dành cho các anh là tình cảm của một người
cha luôn dành cho những đứa con yêu quý của mình.
(1,5 điểm)
-	Qua hình ảnh ẩn dụ này ta thấy được tấm lòng yêu thương bao la của Bác đồng thời ta cũng
cảm nhận được tình cảm yêu thương mà người chiến sĩ dành cho Bác. Với anh Bác như một người cha già đáng kính.
(1,5 điểm) Quá trình phân tích học sinh có thể chỉ ra biện pháp nghệ thuật kết hợp với phân tích luôn. Câu 2: (6,0 điểm)
Yêu cầu:
1, Kĩ năng: (1 điểm)
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- Trình bày suy nghĩ thành một đoạn văn hoặc bài văn ngắn.
- Diễn đạt lưu loát. 2, Nội dung: (5 điểm)
Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng đại thể nêu được các ý sau:
- Câu chuyện đề cập đến mối quan hệ giữa cho và nhận trong cuộc sống.( 0,5 điểm)
- Khi con người trao tặng cho người khác tình cảm gì thì cũng nhận lại được tình cảm
đó . Đây là mối quan hệ nhân quả và là quy luật tất yếu của cuộc sống .(0,5 điểm )
- Mối quan hệ cho và nhận trong cuộc sống rất phong phú bao gồm cả vật chất và tinh
thần . .(0,5 điểm )
- Mối quan hệ giữa cho và nhận không phải bao giờ cũng là mình cho người nào thì
nhận lại của người đó mà nhiều khi nhận lại ở người mình chưa hề cho. .(0,5 điểm )
- Cái nhìn nhận có khi chỉ là sự bằng lòng với chính mình, là sự hoàn thiện hơn nhân
cách làm người của mình trong cuộc sống. .(0,5 điểm )
-   Con người phải biết cho cuộc sống này những điều tốt đẹp nhất. Đó là sự yêu
thương, trân trọng, thông cảm, giúp đỡ nhau chứ không phải cho nhận vì mục đích vụ lợi.
.(0,5 điểm )
- Con người cần phải biết cho nhiều hơn là nhận lại mà phải biết cho mà không trông
chờ được đáp đền. .(0,5 điểm )
- Để cho nhiều hơn con người cần phải phấn đấu rèn luyện và hoàn thiện mình làm cho mình ngay càng giàu có cả về vật chất và tinh thần để có thể yêu thương nhiều hơn trong cuộc sống này. .(0,5 điểm )
- Nêu bài học sâu sắc về lối sống đẹp, sống nhân ái, luôn yêu thương và bao dung với
cuộc đời.( 1 điểm )

Câu 3: 10 điểm

	Yêu cầu về hình thức: 2.0 điểm



- Xác định đúng thể loại bài văn miêu tả.

- Bài viết đủ bố cục 3 phần: Mở đầu, thân bài, kết bài. - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát
- Không mắc lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ

- Không mắc lỗi chính tả

	Yêu cầu về nội dung: 8.0 điểm



Bài viết phải rèn được bố cục sau:

1) Mở bài (1.0 điểm): Giới thiệu được cánh đồng lúa chín vàng quê em, tình cảm của

em với quê hương...

2) Thân bài (6.0 điểm):

- Tả chung bao quát cánh đồng lúa chín...

- Tả chi tiết cây lúa, khóm lúa, lá lúa, hạt lúa... - Tả không gian, bầu trời, cây cối, chim chóc...
- Tình cảm của các bác nông dân trĩu nặng trên từng bông lúa...

- Tình cảm của em khi ngắm cánh đồng lúa chín vàng báo hiệu mùa màng bội thu, no ấm...
- Lòng biết ơn các bác nông dân, tình yêu quê hương đất nước, yêu những cánh đồng

lúa của quê hương...

Trong quá trình miêu tả biết kết hợp tự sự và biểu cảm, biết sử dụng hợp lý các biện

pháp nghệ thuật phù hợp. Mỗi ý đúng cho 1.0điểm
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3) Kếtluận (1 điểm):

- Cảm nghĩ về những cánh đồng lúa trên quê hương...

- Tình yêu quê hương, biết ơn quê hương đã nuôi em khôn lớn từ những cánh đồng

lúa chín vàng...

. HẾT







phßng Gi¸o dôc và §µo t¹o
Thanh oai

§Ò thi olympic líp 6 N¨m häc 2017 - 2018

M«n thi : Ngữ văn

§Ò chÝnh thøc




Câu 1: (4 điểm ).

Thêi gian lµm bµi : 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Chỉ ra vẻ đẹp của các biện pháp nghệ thuật trong khổ thơ:
“Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm ”
(Trích “Đêm nay Bác không ngủ”, Minh Huệ, Ngữ văn 6,

tập 2)
Câu 2: ( 6 điểm )



BÀN TAY CÔ GIÁO

Một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao.Tuy nhiên cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của mình sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản.
Nhưng bàn tay đó là của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó.
- Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta - một
em nói.
- Của một người nông dân - một em khác lên tiếng - bởi vì ông ta nuôi gà tây.
Cuối cùng khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi:
- Đó là bàn tay cô! Thưa cô! Em thầm thì.
Cô nhớ lại rằng vào giờ giải lao cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm thế với những bạn khác nhưng với Douglas
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điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ lòng biết ơn dành cho mọi người không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều, dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác.

(Theo Hạt giống tâm hồn 1)

Suy nghĩ của em về nội dung câu chuyện trên.
Câu 3: (10 điểm)
Bướm và Ong gặp nhau trong một vườn hoa và cùng nhau trò chuyện về cách  sống của mình. Em hãy kể lại cuộc đối thoại đó theo trí tưởng tượng của em.

-------------------------------Hết---------------------------------













phßng Gi¸o dôc và §µo t¹o
Thanh oai

§Ò thi olympic líp 7 N¨m häc 2017 - 2018

M«n thi : Ngữ văn

§Ò chÝnh thøc




Câu 1: (4 điểm)

Thêi gian lµm bµi : 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Chỉ ra và phân tích giá trị nghệ thuật của phép tu từ được sử dụng trong
khổ thơsau:
“Trên đường hành quân xa Dừng chân bên xóm nhỏ Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục... cục tác cục ta” Nghe xao động nắng trưa Nghe bàn chân đỡ mỏi Nghe gọi về tuổi thơ”
(Trích “Tiếng gà trưa” - Xuân Quỳnh, SGK Ngữ Văn 7, tập I)

Câu 2: (6 điểm ) Suy nghĩ của em về hành động của cậu bé trong câu chuyện dưới đây:
Làm được điều gì đó

Tôi đang dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Biển đông người
nhưng tôi lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì lên và ném
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xuống. Tiến lại gần hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị
thủy triều đánh giạt vào bờ và ném chúng trở lại với đại dương. - Cháu đang làm gì vậy? - Tôi làm quen.
- Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước. Cháu phải giúp chúng. -
Cậu bé trả lời.
- Cháu có thấy mình đang mất thời gian không. Có hàng ngàn con sao biển như vậy. Cháu không thể nào giúp được tất cả chúng. Rồi chúng cũng phải chết thôi.
Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt một con sao biển khác và nhìn tôi mỉm cười trả lời:
- Cháu biết chứ. Nhưng cháu có thể làm được điều gì đó chứ. Ít nhất là
cháu đã cứu được những con sao biển này.
( First News - theo The Values of Life - Hạt giống tâm hồn - Từ những
điều bình dị, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006, trang 132, 133)

Câu 3: (10 điểm)
Có ý kiến nhận xét rằng:
“Thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của người lao động. Nó thể hiện
sâu sắc những tình cảm tốt đẹp của nhân dân ta.”
Dựa vào những câu tục ngữ, ca dao đã được học và đọc thêm, em hãy làm
sáng tỏ ý kiến trên.
-----------------------------------Hết------------------------------------







































https://dehocsinhgioi.com/ - Clb Học Sinh Giỏi Hà Nội















phßng Gi¸o dôc và §µo t¹o
Thanh oai

§Ò thi olympic líp 8 N¨m häc 2017 - 2018

M«n thi : Ngữ văn

§Ò chÝnh thøc

Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Câu 1: ( 4 điểm) Cảm nhận của em về đoạn văn sau:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.
(Trích “Tôi đi học”-Thanh Tịnh, Ngữ văn 8,
Tập 1)
Câu 2 : (6 điểm) Suy nghĩ của em về ý nghĩa giáo dục của câu chuyện sau đây:
Bài thuyết giảng
Tại ngôi làng nhỏ, vào ngày chủ nhật, có vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống. Hôm nay ông đến thăm nhà của cậu bé vốn không hề muốn chơi hay kết bạn với ai.
Cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp
lửa cho ấm.
Trong im lặng, hai người cung ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt nó sang bên cạnh lò sưởi.
Rồi ông lại ngồi xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi
việc.
Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đi thăm nhà khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh đặt vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông nói: -   Cảm ơn bài thuyết giảng của bác!
( First News - theo The Values of Life - Hạt giống tâm hồn - Từ những điều
bình dị, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006, trang 136)
Câu 3 : (10 điểm )
“…Chao ôi ! Đối với những người sống quanh ta , nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…”
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Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Từ các nhân vật trong tác phẩm “Lão Hạc” của Nam Cao, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
-----------------------------------Hết---------------------------------



PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH MAI

ĐỀ THI OLYMPIC  LỚP 6
Năm học 2017-2018
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài :150 phút ( Không kể thời gian giao đề)





Câu 1 :( 4 điểm )
Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ sau:
Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng
(Trích Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ, Ngữ văn 6 tập II)
Câu 2: ( 6 điểm )

BÀN TAY CÔ GIÁO

Trong ngày Lễ Tạ Ơn, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao.Tuy nhiên cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của mình sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản.

Nhưng bàn tay đó là của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng
đó.

- Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta - một
em nói.

- Của một người nông dân- một em khác lên tiếng- bởi vì ông ta nuôi gà tây.

Cuối cùng khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi:

- Đó là bàn tay cô! Thưa cô! Em thầm thì.

Cô nhớ lại rằng vào giờ giải lao cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm thế với những bạn khác nhưng với Douglas điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là Lễ Tạ Ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều, dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác.
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(Theo Hạt giống tâm

hồn 1)

Suy nghĩ của em về nội dung câu chuyện trên.
Câu 3: ( 10 điểm )
Trong mơ, em được gặp gỡ rất nhiều nhân vật trong những câu chuyện cổ tích
đã học. Hãy kể và tả lại một nhân vật mà em cho là ấn tượng nhất trong thế giới huyền diệu ấy.





PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH MAI

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI OLYMPIC  LỚP 6
Năm học 2017-2018
Môn thi: Ngữ văn







Câu 1 :( 4 điểm )
Yêu cầu:
1, Kĩ năng: ( 0,5 điểm)
- Trình bày suy nghĩ thành một đoạn văn hoặc bài văn ngắn.
- Diễn đạt lưu loát.
2, Nội dung: (3,5 điểm)
Xác định được biện pháp tu từ so sánh
- So sánh ngang bằng: Như nằm trong giấc mộng : ( 0,5 điểm)
+ Tác dụng: Góp phần diễn tả trạng thái của anh đội viên trong đêm. Đó là trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chập chờn. Nhờ phép so sánh đó hình ảnh Bác trong tâm trạng mơ màng của anh đội viên giống như hình ảnh thiêng liêng, thần tiên.(1 điểm )
- So sánh không ngang bằng : Ấm hơn ngọn lửa hồng : ( 0,5 điểm )
Hình ảnh ngọn lửa mang hai ý nghĩa : nói về ngọn lửa thực và nói đến trái tim yêu
thương của Bác. : ( 0,5 điểm)
+ Tác dụng : Gợi lên hình ảnh Bác lớn lao và vĩ đại . Người đọc cảm nhận được tình yêu thương của Bác dành cho người chiến sĩ, những người công dân thật ấm áp, vĩ đại biết nhường nào. Tình cảm bao la ấy như bao trùm lên, động viên nhân dân trong những ngày kháng chiến vất vả.( 1điểm )
Câu 2: ( 6,0 điểm )
Yêu cầu:
1, Kĩ năng: (1 điểm)
- Trình bày suy nghĩ thành một đoạn văn hoặc bài văn ngắn.
- Diễn đạt lưu loát.
2, Nội dung: (5 điểm)
Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng đại thể nêu được các ý sau:
- Trong cuộc sống, không phải chúng ta chỉ biếu cho vật chất, mà chúng ta còn có thể tặng cho nhau những điều khác nữa, dù điều đó rất nhỏ mang ý nghĩa về tinh thần như biếu tặng nhau một câu chào hỏi, một lời cảm ơn hay xin lỗi, cho nhau một nụ cười cảm thông thân ái, hay một bờ vai cho ai đó khi họ bị khổ đau không đứng vững giữa cuộc đời, hoặc một cái bắt tay thân thiện truyền cho nhau niềm tin yêu vào cuộc sống này...và còn rất nhiều cái cho không mất tiền khác không thể kể hết. Bạn không bao giờ biết được niềm hạnh phúc mà một điều đơn giản nhỏ bé ấy mang lại cho người khác có một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cô bé Douglas trong câu chuyện trên đã có được niềm hạnh phúc lớn lao từ những điều nhỏ bé như vậy.(1,5 điểm)
- Nêu bài học sâu sắc về tình thương, sự quan tâm đến người khác:
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+ Chúng ta lớn lên cũng nhờ vào bàn tay nâng niu của mẹ khi còn bú mớm, bàn tay mẹ vỗ về xoa dịu cơn đau, ru con ngủ giấc sâu; bàn tay cha dắt con tập đi chập chững những bước đầu đời; bàn tay chị ngã em nâng...và bàn tay cô giáo cũng quan trọng không kém, bàn tay cô dắt dìu học sinh, bàn tay cô truyền ngọn lửa của sự đam mê học hỏi, giúp cho học sinh có đủ niềm tin leo lên đỉnh cao của vinh quang trí tuệ. (0,5 điểm)
+ Được yêu thương, giúp đỡ người khác là niềm vui, nguồn hạnh phúc, ý nghĩa của sự sống và cách nâng tâm hồn mình lên cao đẹp hơn. (0,5 điểm)
+ Đừng bao giờ thờ ơ, vô cảm trước nỗi khổ đau, bất hạnh của người khác: Thương người như thể thương thân. (1,0 điểm)

Đọc câu chuyện trên, chúng ta mới thấu hiểu hết niềm hạnh phúc mà một điều đơn giản mang lại, những điều nhỏ bé đó lắm lúc người ta tưởng không mang lại cho ai lợi lộc gì cả, nhưng vô cùng quan trọng đối với cô bé Douglas và những
ai đồng cảnh ngộ. Khi đã thấu hiểu hết, chúng ta sẽ không quên trao tặng những điều nhỏ bé ấy cho những người sống quanh ta như là sự tri ân đối với cuộc đời đã cho ta rất nhiều thứ trong đó có bàn tay thầy cô giáo. (0,5 điểm)

- Xác định thái độ của bản thân: đồng tình với thái độ sống có tình thương và quan tâm tới mọi người, khích lệ những người biết mở rộng tâm hồn đề yêu thương, giúp đỡ người khác. Phê phán thái độ sống cá nhân, ích kỷ, tầm thường. (1,0 điểm)
Câu 3: ( 10 điểm )
a. Yêu cầu về kĩ năng:
- Bài làm phải được tổ chức thành bài làm văn hoàn chỉnh.
- Biết vận dụng kĩ năng tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức:
Trên cơ sở những kiến thức đã được học về kiểu văn tự sự, miêu tả kết hợp với yếu tố
biểu cảm, học sinh tưởng tượng để kể và tả lại cuộc gặp gỡ về một nhân vật cổ tích.
Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được
những ý cơ bản sau:
- Giới thiệu thời gian, không gian gặp gỡ. - Diễn biến của cuộc gặp gỡ:
+ Miêu tả được chân dung của nhân vật cổ tích (nhân vật phải được bộc lộ tính cách thông qua các hoạt động ngôn ngữ và diễn biến tâm trạng.)
+ Xây dựng được những chi tiết, hình ảnh đẹp và thật sự ấn tượng trong cuộc gặp gỡ.
+ Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ về nhân vật. - Nêu ấn tượng về nhân vật.




Thanh Mai, ngày 09 tháng 01 năm 2018



Người soát đề	Người ra đề









Vũ Đình Công	Nguyễn Thị Vân
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TRƯỜNG THCS XUÂN DƯƠNG	Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)





Câu 1 : (4 điểm)
Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được tác giả sử
dụng trong đoạn văn sau :
"Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ : hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh, tất cả đều long lanh, lung linh trong nắng".
< Vũ Tú Nam >
Câu 2:( 6 điểm): Suy nghĩ của em về câu chuyện sau:

CHIẾC BÌNH NỨT

Hồi ấy, ở bên Tàu có một người gánh nước, mang hai chiếc bình ở hai đầu một cái đòn gánh trên vai. Một trong hai chiếc bình ấy bị nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo,luôn mang về đầy một bình nước. Cuối đoạn đường dài từ con suối về nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng chỉ còn một nửa bình nước.Suốt hai năm tròn, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về có một bình rưỡi nước.

Dĩ nhiên cái bình nguyên vẹn rất tự hào về thành tích của nó. Nó luôn hòa thành tốt nhiệm vụ mà nó được tạo ra. Còn tội nghiệp chiếc bình nứt, nó xấu hổ về khuyết điểm của mình, nó khổ sở vì chỉ hoàn tất được một nửa công việc mà nó phải làm. Trong hai năm nó phải chịu đựng cái mà nó cho là thất bại chua cay.

Một ngày nọ, chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước: “ Con thật
là xấu hổ vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác”.

Người gánh nước trả lời “ Con không để ý thấy chỉ có hoa mọc bên đường phía của con à? Đó là vì ta luôn biết khiếm khuyết của con nên đã gieo hạt hoa dọc đường bên phía con và mỗi ngày đi về con đã tưới nước cho chúng…Hai năm nay, ta vẫn hái được nhiều hoa đẹp để trên bàn. Nếu mà con không phải là con như thế này thì trong nhà đâu thường xuyên có hoa đẹp để thưởng thức như vậy.

Câu 3 : (10 điểm)

Câu chuyện của mùa xuân quê hương; về thiên nhiên, về con người mỗi
khi Tết đến, xuân về.

- HẾT -
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH OAI
TRƯỜNG THCS XUÂN DƯƠNG

HƯỚNG DẪN CHẤM THI OLIMPIC NGỮ VĂN 6
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)





Câu 1 : (4 điểm)
- Học sinh chỉ ra được các biện pháp nghệ thuật : phép tu từ  nhân hóa, so sánh ; dùng từ đặc tả, từ láy, trình tự quan sát miêu tả từ xa đến gần vừa khái quát vừa cụ thể sinh động.
- Phép nhân hóa : Cây gạo được nhân hóa bằng từ dùng để chỉ hành động của con người qua từ nhân hóa là từ "gọi" có tác dụng làm cho cây gạo trở nên gần gũi có tình cảm thân thiết yêu quý bạn bè chia xẻ niềm vui như con người.
- Phép so sánh 1 : Cây gạo với hình ảnh "tháp đèn khổng lồ" phương diện so sánh là "sừng sững" gọi cho người đọc thấy sự lớn lao hoành tráng và đẹp dẽ của cây gạo với nhiều màu sắc hoa lá rực rỡ và tươi xanh.
- Phép so sánh 2 : hàng ngàn bông hoa với hình ảnh "hàng ngàn ngọn lửa hồng" giúp ta liên tưởng cây gạo nở hoa đỏ rực như một cây đèn khổng lồ với những đốm lửa hồng rung rinh trong gió.
- Phép so sánh 3 : Hàng ngàn búp nõn với hình ảnh "hàng ngàn ánh nến trong xanh" gợi cho người đọc cảm nhận được độ xanh non mỡ hàng trong trẻo tràn đầy nhựa sống của búp nõn cùng với màu hông của hoa rực rỡ.
- Sự kết hợp khéo léo tự nhiên của các phép tu ừ với việc sử dụng các từ đặc tả : "khổng lồ", "lửa hồng", "trong xanh" đã tả được hình ảnh đẹp đẽ, rực rỡ, sống động và gần gũi thân thiết của cây gạo vào mùa xuân ở mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, giúp người đọc thêm yêu quê hương đất nước mình trong đó có hoa gạo nở vào mùa xuân thật tươi đẹp.

Câu 2:( 6 điểm).

Yêu cầu;

1.Kĩ năng: ( 1 điểm)

- Trình bày suy nghĩ thành một đoạn văn hoặc bài văn ngắn.

- Diễn đạt lưu loát. 2.Nội dung( 5 điểm)
Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đại thể nêu được các ý sau:

Đây là câu chuyện giàu tính triết lý về những vấn đề nhân sinh quan trong cuộc sống,những giá trị mang tính chất bền vững trong đời sống hiện tại và mãi mãi với đời sau.

Mỗi người trong chúng ta đều có những nhược điểm riêng biệt. Ai cũng là
chiếc bình nứt cả. Nhưng chính vết nứt và các nhược điểm đó mới khiến cho
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cuộc sống chung của chúng ta trở nên phong phú, thú vị và làm chúng ta thỏa mãn. Chúng ta phải biết chấp nhận cá tính riêng từng người trong cuộc sống và tìm ra cái tốt của họ

( 2 điểm).

Chiếc bình nứt là nghệ thuật ẩn dụ của tác giả để nói về những con người chưa hoàn thiện.Nhưng luống hoa bên đường ẩn dụ cho những thành quả,sản phẩm của những người chưa hoàn thiện.( 2 điểm).

Chiếc bình nứt mang tâm trạng tự ti,mặc cảm nhưng những lời nói chân thành,tự đáy lòng về những khiếm khuyết của chính mình cho người nghe chú ý. Đây là tâm trạng trái ngược của tính tự cao,ngạo mạn mà chiếc bình lành là hình ảnh tiêu biểu. Nếu người khiếm khuyết biết khuyết điểm của mình và rồi họ lựa chọn được vị trí phù hợp với khả năng của mình,cuối cùng cũng thành công giống như chiếc bình nứt với luống hoa ven đường kia.( 2 điểm)

Câu 3 : (10 điểm)
A - Yêu cầu chung : Nhập vai "Mùa Xuân" để kể và tả về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đầm ấm hạnh phúc của con người mỗi khi Tết cổ truyền đến và mùa xuân tới. Lời văn trôi chảy tự nhiên biểu cảm nội dung cân đối. Mắc không quá 5 lỗi.
B -Yêu cầu cụ thể :
Mở bài : Giới thiệu nhân vật "tôi" - mùa xuân, kể sự việc đến khắp mọi
nơi làm cho thiên nhiên và con người thêm tươi đẹp và hạnh phúc.( 2 điểm)
Thân bài :( 6 điểm)
1) . Tả vẻ đẹp và kể tả việc mang lại vẻ đẹp, khơi dậy sức sống cho thiên
nhiên đất trời.
- Mỗi khi Mùa Xuân (tôi) đến đất trời bừng tỉnh chào đón tôi khơi dậy tô
điểm cho thiên nhiên đất trời cỏ cây hoa lá ...( 2 điểm)
2) . Mùa xuân mang lại niềm vui hạnh phúc cho cuộc sống con người.
- Không khí chuẩn bị đón tết và mùa xuân. Niềm vui hạnh phúc của con người, gia đình sum họp sau một năm lao động vất vả. Ông bà tổ tiên về ăn tết với con cháu, con cháu kính trọng thờ tổ tiên trang hoàng bàn thờ ngày tết. (1 điểm)
- Mùa xuân khơi dậy sức sống tình yêu của con người đối với cảnh vật
thiên nhiên làm tâm hồn tình cảm con người trong sáng ấm áp hơn. (1 điểm)
- Mùa xuân đem đến cho con người ấm no hạnh phúc đầy đủ về cuộc sống
tinh thần và vật chất rau hoa củ quả ... (1 điểm)
- Mùa xuân khơi dậy ước mơ về tương lại tươi sáng, về ngày mai tốt đẹp.
(1 điểm)
Kết bài : (2 điểm)
- Mùa xuân là quy luật vĩnh hằng tuần hoàn của trời đất.
- Tình cảm của "tôi" (Mùa xuân) đối với thiên nhiên, con người. Mùa Xuân lưu truyến mỗi khi tạm biệt các bạn và sẽ trở lại với các bạn, ở mãi trong lòng các bạn.
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* Tùy theo mức độ bài viết cho điểm. Học sinh có thể có những nội dung miêu tả kể chuyện khác nhưng tự nhiên, hợp lí, sáng tạo đều được chấp nhận và đánh giá đúng mức. Nội dung trên chỉ là những yêu cầu và gợi ý để người chấm vận dụng.
------------------Hết----------------
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TRƯỜNG THCS………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP
HUYỆN
Môn: Ngữ văn lớp 6

Thời gian: 135 phút ( không kể thời gian giao đề )





I. Mục đích:
1. Kiến thức:
-  Kiểm tra, đánh giá trình độ kiến thức của HS về năng lực đọc hiểu văn bản, tạo lập văn
bản và vận dụng kiến thức để cảm thụ cái hay cái đẹp của văn học - Kiến thức văn tự sự.
2. Kĩ năng và năng lực: - Đọc – hiểu văn bản.
- Kĩ năng quan sát tưởng tượng, viết bài văn miêu tả cảnh.
- Năng lực sử dụng tiếng Việt, tạo lập văn bản, cảm thụ văn học
3. Thái độ:
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc lựa chọn hướng giải quyết vấn đề một cách hợp lí nhất.
- Tình yêu văn chương, yêu và gắn bó với cuộc sống. II. Hình thức: Tự luận.
III. Ma trận:





	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Tập làm văn
	
	
	Cảm nhận nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ
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	Số câu Số điểm Tỉ lệ %
	
	
	1
8.0
40%
	
	1
8.0
40%

	
	
	
	
	Viết bài văn kể chuyện tưởng tượng.
	

	Số câu Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	1 12.0 60%
	1 12.0 60%

	Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ %
	
	
	1
8.0
40%
	1
12
60%
	2
20
100%









IV. Đề bài:

Câu 1 (8.0 điểm):

Cảm nhận của em về bài thơ sau của tác giả Lê Hồng Thiện:

Trăng của mỗi người Mẹ bảo: trăng như lưỡi liềm
Ông rằng trăng tựa con thuyền cong mui

Bà nhìn như hạt cau phơi

Cháu cười: quả chuối vàng tươi ngoài vườn

Bố nhớ khi vượt Trường Sơn

Trăng như cánh võng chập chờn trong mây.

( Thơ với tuổi học trò – Tập I
NXB Lao Động- Hà Nội, 1993)
Câu 2:  (12.0 điểm)
Một lần, khi ra thăm vườn rau, vô tình em nghe được cuộc trò chuyện giữa Sâu Rau và Giun Đất. Hãy kể lại câu chuyện đó.

V. Hướng dẫn chấm:

Phần	Câu	Yêu cầu	Điểm
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1/ Yêu cầu về kỹ năng:
-  HS biết cách viết bài văn cảm thụ ngắn có bố cục rõ ràng, văn viết trôi chảy, giàu cảm xúc.
- Lời văn chuẩn xác, không mắc lỗi chính tả và diễn đạt.
2/ Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có những cảm nhận khác nhau về bài
thơ song cần đảm bảo những yêu cầu cơ  bản sau:
* Về nghệ thuật:

1.0

Tập làm văn

- Nghệ thuật so sánh đặc sắc: trăng được ví với những hình ảnh rất đỗi gần gũi: “ như lưỡi liềm”, “ tựa con thuyền cong mui”, “ như hạt cau phơi”, “ quả chuối vàng tươi”, “ như cánh võng chập chờn trong mây”.
- Lời thơ giản dị, trong sáng, giọng điệu dí dỏm.

* Về nội dung:
- Bài thơ là những cảm nhận rất thú vị,  độc đáo về trăng:  nhà thơ đã mượn lời của từng thành viên trong gia đình để nhìn trăng theo cách liên tưởng riêng bằng tâm lý, lứa tuổi, công việc khác nhau:
+ Mẹ là người tay liềm, tay hái quen việc đồng ruộng
nên thấy “trăng như lưỡi liềm”
+  ông quen việc sông nước nên thấy “trăng tựa con thuyền cong mui”;
+ bà nhìn trăng ra “hạt cau phơi” bởi bà hay ăn trầu;
+ cháu thấy trăng ngon như “ quả chuối vàng tươi trong vườn”, cháu thiết thực hơn, vì cái tính háu ăn của con trẻ,
+ bố- chú bộ đội Trường Sơn, vầng trăng trong tâm trí bố lúc ẩn, lúc hiện với bao kỉ niệm trong chiến tranh gian lao nhưng hào hùng, thơ mộng.
- Kết luận về nghệ thuật, ý nghĩa, sức lan tỏa của đoạn thơ.
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	2
	Viết bài văn kể chuyện tưởng tượng
a.   Yêu cầu về kĩ năng:
- Học sinh cần viết bài kể chuyện tưởng tượng, có bố cục 3 phần mạch lạc, chặt chẽ, kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm.
- Sử dụng linh hoạt các hình thức ngôn ngữ: đối thoại, độc thoại.
- Văn viết trôi chảy, giàu cảm xúc, biết vận dụng tốt trí tưởng tượng, sáng tạo thêm các chi tiết và ngôi kể phù hợp.
b.   Yêu cầu về kiến thức:


* Giới thiệu hoàn cảnh nghe được câu chuyện giữa Sâu Rau và Giun Đất
* Học sinh có thể kể nhiều hướng khác nhau. Nhưng cần đảm bảo có các nhân vật như yêu cầu, các chuỗi sự việc liên kết với nhau và theo trình tự hợp lí, câu chuyện phải mang một ý nghĩa, một bài học nào đó.
- Xây dựng được cuộc trò chuyện của Sâu Rau và Giun Đất thể hiện :
+ Quan điểm, thái độ và cách sống của từng nhân vật. + Là hai nhân vật đối lập về tính cách và quan điểm: Giun Đất chăm chỉ, hiền lành; Sâu Rau lười biếng, ăn bám, bảo thủ...
+ Vai trò của từng nhân vật với cuộc sống: Kẻ sống có
ích, kẻ phá hoại rau màu...
- Kết cục của từng nhân vật hợp lí để toát lên bài học.

* Cảm nghĩ của bản thân:
- Bày tỏ thái độ yêu ghét với từng nhân vật
- Rút ra bài học: tùy học sinh tự rút ra bài học. (Có thể
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là : phải chăm chỉ làm việc, không được sống ăn bám thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

2.0











Tham khảo đề thi HSG lớp 6: https://dehocsinhgioi.com/thi-hoc-sinh-gioi-lop-6








Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 6
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PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018 - 2019


ĐỀ CHÍNH THỨC



Câu 1 (4.0 điểm)

MÔN THI: NGỮ VĂN 6
Ngày thi : 16/4/2019
Thời gian làm bài : 150 phút



Đọc kĩ đoạn văn và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
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“Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế.”
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

a. Nêu phương thức biểu đạt chính và tìm từ láy trong đoạn văn?

b. Xác định các thành phần câu trong câu văn sau: "Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông.”

c. Phép tu từ nhân hóa trong đoạn văn trên được tạo ra bằng cách nào? Tác
dụng của phép tu từ ấy? Câu 2 (6.0 điểm)
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
"Quê hương là con diều biếc, Tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ,
Êm đềm khua nước ven sông."
(Đỗ Trung Quân, Quê hương)
Câu 3 (10.0 điểm)
Ngày xưa, có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc. Người mẹ bị ốm. Người con hết lòng chăm sóc, thuốc thang cho mẹ nhưng mãi không khỏi. Một đêm, người con nằm mơ có ông bụt mách bảo, nếu chàng tìm được trái táo đỏ thì mẹ sẽ khỏi bệnh. Người con ra đi, vượt qua bao núi cao rừng sâu, cuối cùng chàng mang được trái táo đỏ về giúp mẹ khỏi bệnh.
Dựa vào lời tóm tắt trên, hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đi tìm trái
táo đỏ của người con hiếu thảo.
------------------------------Hết-------------------------------

Họ và tên thí sinh................................................ Số báo danh: ..................... Giám thị 1 (Họ tên và ký).................................................................................. Giám thị 2 (Họ tên và ký).................................................................................

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

HD CHẤM ĐỀ THI CHỌN
HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN


ĐỀ CHÍNH THỨC


I. Hướng dẫn chung :

Năm học 2018-2019 Môn thi: Ngữ văn 6
( Hướng dẫn chấm gồm có: 03 trang)

- Giáo viên chấm để đánh giá bài làm của học sinh, tránh trường hợp đếm ý cho điểm.
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- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm. Cần khuyến khích những bài viết có ý tưởng riêng, sáng tạo và giàu chất văn.
- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm trong từng câu. II. Đáp án và thang điểm :

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Lưu ý:   Trên đây là những gợi ý cơ bản, giám khảo chấm linh hoạt theo sự cảm nhận, miêu tả của học sinh để cho điểm tối đa cho từng phần, khuyến khích  những bài viết sáng tạo, dùng từ gợi cảm, diễn đạt tốt…

Tham khảo các đề thi HSG lớp 6: https://dehocsinhgioi.com/thi-hoc-sinh-gioi-lop-6



TRƯỜNG THCS

ĐỀ THI HSG NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
(Thời gian 120 phút không kể thời gian phát đề).





Câu 1: (4 điểm):
a. Giải nghĩa từ “chạy” trong các câu sau? Hãy cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc nghĩa nào là nghĩa chuyển?
(1) Chạy thi 100 mét
(2) Chạy ăn từng bữa
b. Xác định và nói rõ tác dụng của biện pháp tu từ trong các câu thơ sau:
“Lúc vui biển hát, lúc buồn biển lặng, lúc suy nghĩ biển mơ mộng và dịu
hiền.
Biển như người khổng lồ, nóng nảy, quái dị, gọi sấm, gọi chớp. Biển như trẻ con, nũng nịu, dỗ dành, khi đùa, khi khóc”.
(“Biển”- Khánh Chi).
Câu 2: (6 điểm):
a. Văn bản “Sông nước Cà Mau” được trích từ chương mấy, trong tác phẩm nào? Truyện kể về sự việc gì?.
b. Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của rừng đước qua đoạn văn sau:
“Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy
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dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ... lòa
nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai”.
(Trích “Sông nước Cà Mau- Đoàn Giỏi”)
c. Qua văn bản “Sông nước Cà Mau” hãy giới thiệu về vẻ đẹp một con sông quê
em bằng đoạn văn 8 – 10 dòng? Câu 3 (10 điểm)
Trong thiên nhiên, có những sự biến đổi thật kỳ diệu: Mùa đông, lá bàng chuyển sang màu đỏ rồi rụng hết; sang xuân, chi chít những mầm non nhú lên, tràn trề nhựa sống.
Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân để gợi tả điều kỳ diệu ấy của thiên nhiên.




------------Hết------------











HƯỚNG DẪN CHẤM HSG NGỮ VĂN LỚP 6
NĂM HỌC 2019 - 2020

Câu 1: (4 điểm):
a. Học sinh giải nghĩa của từ và xác định đúng nghĩa gốc, nghĩa chuyển mỗi câu cho 0,5 điểm
- Chạy (1): di chuyển thân thể bằng những bước nhanh, mạnh liên tiếp- nghĩa gốc
- Chạy (2): lo hoặc tìm, kiếm (cái ăn cho gia đình)- nghĩa chuyển
b. (3 điểm)
- Xác định được các phép so sánh, nhân hoá:
+ So sánh: Biển nhưngười khổng lồ, biển nhưtrẻ con (0.5 điểm)
+ Nhân hoá: Vui, hát, buồn, suy nghĩ, mơmộng, dịu hiền (0.5 điểm)
- Nêu được tác dụng:
+ Biện pháp so sánh nhân hóa được sử dụng thành công khiến cho hình ảnh biển trở nên gần gũi thân thiết với con người, tạo cho biển mang dáng dấp như con người.(0.75 điểm)
+ Biển được miêu tả nhưmột con người với nhiều tâm trạng khác nhau (khi vui, khi buồn....) (0.5 điểm)
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+ Biển được nhà thơcảm nhận nhưnhững con người cụ thể: khi thì to lớn, hung dữ nhưngười khổng lồ; khi thì nhỏ bé hiền lành, dễ thương, đáng yêu nhưtrẻ con. (0.75 điểm).
Câu 2: (6 điểm)
Học sinh trả lời được các ý sau:
a. - Văn bản “Sông nước Cà Mau” trích từ chương XVIII trong truyện “Đất rừng
phương Nam” (0.5 điểm).
- Truyện viết về quãng đời lưu lạc của bé An- nhân vật chính tại đất rừng U Minh, miền Tây Nam  Bộ trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (0.5 điểm).
b. Học sinh cảm nhận được các ý sau:
- Nghệ thuật so sánh (rừng đước như…..) như vẽ ra trước mắt chúng ta vẻ đẹp
hùng vĩ trù phú, tốt tươi, bạt ngàn vô tận, tràn trề sức sống (0.5điểm)
- Những tính từ gợi tả (dài, tăm tắp) kết hợp với động từ (chồng, ôm) gợi nên cảm giác hoang vu mà gần gũi ấm áp, tựa như có bàn tay khéo léo của ai đó sắp đặt. (0,5điểm)
- Tác giả diễn tả màu xanh của rừng đước với ba mức độ sắc thái khác nhau (dẫn chứng). Điệp ngữ “màu xanh” được nhắc lại ba lần kết hợp với các tính từ chỉ màu sắc… diễn tả các lớp bước từ non đến già nối tiếp nhau (0,5điểm)
- Vẻ đẹp của rừng đước là chân thực sống động nhưng qua làn sương mù và khói sóng ban mai làm cho bức tranh ấy trở nên lãng mạn hơn, hấp dẫn hơn. Thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ mà thơ mộng (1 điểm).
- Qua đó ta thấy tài quan sát tỉ mỉ, tinh tế, tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước của nhà văn (0.5 điểm).
c. Học sinh đảm bảo được các ý sau:
- Nêu nguồn gốc, lai lịch của dòng sông. (0,5điểm) - Đặc điểm nổi bật của dòng sông. (0,5điểm)
- Giá trị, lợi ích của dòng sông. (0,5điểm)
- Tình cảm của em đối với con sông quê. (0,5điểm) Câu 3 (10 điểm)
1) Yêu cầu chung:
- Đề bài yêu cầu học sinh kể câu chuyện tưởng tượng về sự biến đổi kì diệu của thế giới thiên nhiên.
- Đề mở, chỉ gợi ý về các nhân vật, về tình huống, còn người kể tự xác định nội dung. Dù chọn nội dung nào thì câu chuyện cũng phải có một ý nghĩa nhất định (ca ngợi Đất Mẹ, ca ngợi Mùa Xuân, ca ngợi sức sống của cỏ cây, hoa lá,
...)
- Học sinh có thể chọn cách kể chuyện ở ngôi thứ nhất (Cây Bàng tự kể
chuyện mình) hoặc kể ở ngôi thứ ba.
2) Yêu cầu cụ thể:
a) Mở bài:(1điểm)
- Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.(0,5 điểm)
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- Giới thiệu khái quát các nhân vật trong câu chuyện.(0,5 điểm)
b) Thân bài:(8 điểm)
* Số lượng nhân vật chỉ cần đúng theo gợi ý của đề (Cây Bàng, Đất Mẹ,
Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân).
- Các nhân vật phải được giới thiệu và miêu tả với đặc điểm hình dáng và tính
cách cụ thể, được đặt trong tình huống cụ thể với sự dẫn dắt câu chuyện hợp lí:
(6 điểm)
+ Cây Bàng về mùa đông: trơ trụi, gầy guộc, run rẩy, cầu cứu Đất Mẹ...(2 điểm) + Đất Mẹ điềm đạm, dịu dàng động viên Cây Bàng dũng cảm chờ đợi Mùa
Xuân và dồn chất cho cây.(1 điểm)
+ Lão già Mùa Đông: già nua, xấu xí, cáu kỉnh...(1,5 điểm)
+ Nàng tiên Mùa Xuân: trẻ trung, tươi đẹp, dịu dàng ....(1,5 điểm)
- Thông qua câu chuyện (có thể có mâu thuẫn, lời thoại…), phải làm rõ được sự tương phản giữa một bên là một bên là sự khắc nghiệt, lạnh lẽo, tàn lụi (Mùa Đông) và sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên, của sự sống: từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, cảnh vật như được tiếp thêm sức sống mới (Cây Bàng, Đất Mẹ, và các cảnh vật khác...)(2 điểm)
* Học sinh có thể kết hợp kể chuyện với miêu tả và phát biểu cảm nghĩ.
c) Kết bài:(1 điểm)
- Khẳng định lại sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên …(0,5 điểm)
- Phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của em về mùa xuân, về thiên nhiên…(0,5 điểm) (Lưu ý:  Trên đây chỉ là những gợi ý, trong bài làm, học sinh có thể trình bày gộp các ý hoặc kết hợp giữa miêu tả các nhân vật với kể chuyện và có cách kể sáng tạo hơn – giáo viên cần khuyến khích sự sáng tạo và cách trình bày khác của học sinh, không vận dụng thang điểm một cách máy móc.)
3) Vận dụng cho điểm:
Điểm 9 -10: Hiểu đề sâu sắc, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng tốt văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tốt, bố cục rõ ràng, chữ viết đẹp, bài làm có cảm xúc và sáng tạo.
Điểm 7 - 8: Hiểu đề, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của đề. Biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tương đối tốt, bố cục rõ ràng, bài làm có cảm xúc nhưng còn đôi chỗ kể chưa sáng tạo …
Điểm 5 - 6: Tỏ ra hiểu đề, đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng văn kể chuyện tưởng tượng chưa tốt, có miêu tả các nhân vật và khung cảnh nhưng chưa rõ, nhiều chỗ còn lan man.



https://dehocsinhgioi.com/ - Clb Học Sinh Giỏi Hà Nội











Điểm 3 - 4: Chưa hiểu yêu cầu của đề bài, chưa biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một câu chuyện theo trí tưởng tượng, có nhiều đoạn lạc sang kể lể lan man, lủng củng...
Điểm 1 - 2: Chưa hiểu yêu cầu của đề bài, không biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một câu chuyện theo trí tưởng tượng, có nhiều đoạn lạc đề, lủng củng
…
Điểm 0: Bài để giấy trắng.
Lưu ý điểm toàn bài để điểm lẻ đến 0.25 điểm

------------Hết------------
Tham khảo đề thi HSG lớp 6: https://dehocsinhgioi.com/thi-hoc-sinh-gioi-lop-6
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phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
huyÖn tiªn yªn

®Ò thi häc sinh giái cÊp huyÖn líp 6
n¨m häc 2013-2014







®Ò thi chÝnh thøc


M«n: ng÷ v¨n
Ngµy thi: 19/4/2014 Thêi gian lµm bµi: 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

(§Ò thi nµy cã  01 trang)

Câu 1: (5,0 điểm).

1. Vận dụng quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét của em để viết 2
câu văn, mỗi câu miêu tả một hình ảnh sau:

a) Buổi sáng.

b) Con đường quê em.

2. Trong các câu sau, người viết đã mắc lỗi dùng từ ở chỗ nào? Hãy sửa lại
cho đúng.

a) Vẫn còn một số người đổ rác một cách tự tiện ngay ở vỉa hè.

b) Chú gà con mới nở trông thật xinh, mắt chú tròn to như hai hột nhãn.

c)  Cứ mỗi buổi tối cả nhà em lại sum họp vui vẻ, mọi người trò chuyện râm
ran như đàn ong vỡ tổ.

Câu 2: (5,0 điểm).

1. Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên ” của Tô Hoài, em thấy
thương nhân vật nào nhất ? Vì sao ?

2. Em rút ra được bài học gì cho mình sau khi học song văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.

Câu 3: (10,0 điểm).

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới

“Suốt đêm, mưa to, gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, con chim mẹ giũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chú chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên”.

Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đã xảy ra với hai mẹ con chú chim
trong một đêm mưa gió.

=====Hết====
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HDc thi häc sinh giái cÊp huyÖn líp 6
n¨m häc 2013- 2014

MÔN NGỮ VĂN



Câu	Nội dung	Điểm

1
(5,0đ)

1. Yêu cầu HS viết được 2 câu văn miêu tả một hình ảnh: Buổi sáng,
Con đường quê em:


- Đúng chính tả, ngữ pháp, có ý nghĩa.

- Mỗi câu đều sử dụng so sánh, liên tưởng.

Mỗi câu văn viết đúng cho 1,0 điểm. Nếu chỉ đáp ứng 1 yêu cầu cho ½ số điểm
2. HS chỉ ra được các từ dùng chưa chính xác trong câu và nêu cách sửa
a) Người viết lẫn lộn các từ đồng âm: từ dùng chưa chính xác là tự tiện, có thể sửa thành tùy tiện
b) Dùng từ không đúng nghĩa: so sánh hai hột nhãn không chính xác với đối tượng là chú gà con, có thể sửa thành trông như hai hạt đỗ đen nhỏ.
c) Dùng từ không đúng nghĩa: từ so sánh râm ran như đàn ong vỡ tổ chỉ phù hợp với những chỗ rất đông người, có thể sửa thành mọi người trò chuyện rất vui vẻ.
Nếu HS chỉ ra được lỗi sai mà không nêu cách sửa cho ½ số điểm mỗi câu

2,0








1,0

1,0



1,0

1. Đề có tính chất mở nên HS có thể viết nhiều cách. Tuy nhiên GV cần bám sát định hướng sau:

- Thương Dế Choắt vì Dế Choắt có thân hình gầy gò, dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Dế Choắt đã bị chết rất thảm thương do trò đùa của Dế Mèn gây ra...

- Thương Dế Mèn: Vì vô ý đã gây ra cái chết cho người bạn hàng xóm của mình là Dế Choắt. Trước cái chết thảm thương của Dế Choắt, Dế







3,0


Câu 2 (5,0đ)

Mèn ân hận về lỗi của mình và thấm thía bài học đường đời đầu tiên của mình...

2. Bài học rút ra : khuyên con người ở đời không nên hung hăng, khoác

lác trước kẻ yếu, làm việc gì cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc sau này...

Hoặc có thể mượn lời của Dế choắt « Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình ».


2,0



Câu 3 (10đ)

Đề bài yêu cầu HS phải tưởng tượng ra câu chuyện của hai mẹ con chú chim trong một đêm mưa to, gió lớn trên cơ sở câu chủ đề đã cho ở đề bài .

Đề bài tương đối tự do, tạo điều kiện cho trí tưởng tượng của các em	1,0









được bay bổng. Tuy nhiên, HS phải biết xây dựng cốt truyện, nhân vật dựa trên những gì đã nêu ở đề bài: có hai mẹ con chim sống trong tổ chim nhỏ chót vót trên cây cao; chim mẹ đã vất vả, can đảm, vững vàng bảo vệ tổ ấm và bảo vệ chim con trong đêm mưa gió. Từ đó, nêu được những cảm xúc cá nhân về tình mẫu tử cao cả.

* Về kiến thức:

a) Mở bài:

- Giới thiệu về tổ chim nhỏ chót vót trên cây cao và mẹ con chim.

- Sau một đem mưa như trút nước, sáng ra thấy chim non lông cánh vẫn còn khô nguyên.

b) Thân bài:

- Cảnh trời mưa: đám mây đen kịt, mưa nặng nề rơi, sấm nổi ầm ầm, những tia chớp ngoằn ngoèo, ánh lên sáng rực cả bầu trời tối như mực.

- Sự mỏng manh của tổ chim, nỗi lo của chim mẹ, sự sợ hãi của chim con...

- Những nguy hiểm xảy ra trong đêm mưa gió, nguy hiểm qua đi, chim con vẫn ngủ ngon lành và không bị ướt; chim mẹ mệt mỏi nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc.

HS liên hệ thêm về tình mẫu tử khác ở ngoài cuộc sống...

c) Kết bài:

- Những suy nghĩa về sự can đảm vững vàng của chim mẹ.

- Khẳng định tình mẫu tử qua câu chuyện của hai mẹ con chú chim * Lưu ý:
- Hướng dẫn trên chỉ có tính gợi ý, khi chấm GV cần căn cứ vào bài viết của HS để khuyến khích sự sáng tạo trong cách cảm và cách viết.

- Điểm tối đa cho mỗi ý đã bao gồm cả điểm kĩ năng;

- Trừ tối đa 5 điểm đối với bài viết không đảm bảo kiểu bài  và bố cục bài văn tự sự.

- Trừ tối đa 2 điểm đối với bài văn viết sai nhiều lỗi về diễn đạt, câu từ, chính tả.
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=======Hết======







PHÒNG GD & ĐT PHÙ MỸđđĐỀ THI KHẢO SÁT HSG CẤP TRƯỜNG

----------------	M«n Ng÷ v¨n - Líp 6

§Ò sè: 01




Bµi 1
Cho ®o¹n  v¨n:

( Thêi gian lµm bµi 150 phót)
---------------

“ Nh÷ng ®éng t¸c th¶ sµo, rót sµo rËp rµng nhanh nh c¾t. ThuyÒn cè lÊn lªn. Dîng H¬ng Th nh mét pho tîng ®ång ®óc, c¸c b¾p thÞt cuån cuén, hai hµm r¨ng c¾n chÆt, quai hµm b¹ch ra, cÆp m¾t n¶y löa gh× lªn ngän sµo gièng nh mét hiÖp sÜ cña Trêng S¬n oai linh hïng vÜ. Dîng H¬ng Th ®ang vît th¸c kh¸c h¼n Dîng H¬ng Th ë nhµ, nãi n¨ng nhá nhÑ, tÝnh nªt nhu m×, ai gäi v©ng v©ng d¹ d¹”.
( Vît th¸c - V« Qu¶ng)
1 - H·y thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ph¬ng ¸n ®óng.
a. §o¹n v¨n trªn cã bao nhiªu phÐp so s¸nh?

A. 2 phÐp	C. 4 phÐp

B. 3 phÐp	D. 5 phÐp

b. Cã bao nhiªu côm danh tõ:
A. 3 côm


C. 5 côm

B. 4 côm	D. 6 côm

2 - Nªu gi¸ trÞ biÓu c¶m cña c¸c phÐp so s¸nh trong ®o¹n v¨n trªn b»ng c¸ch ®iÒn vµo
chç cã dÊu( ....)
a. So s¸nh nh÷ng ®éng t¸c th¶ sµo, rót sµo nhanh nh c¾t nh»m............................
.....................................................................................................................................
b. So s¸nh Dîng H¬ng Th nh pho tîng ®ång ®óc nh»m...............................
.....................................................................................................................................
c. So s¸nh Dîng H¬ng Th víi cÆp m¾t n¶y löa gièng nh mét hiÖp sÜ cña trêng s¬n oai
linh hïng vÜ nh»m................................................................................ .....................................................................................................................................

d. So s¸nh nh©n vËt lóc vît th¸c víi lóc ë nhµ nh»m............................................
.....................................................................................................................................
e. C¸c phÐp so s¸nh trªn ®· thÓ hiÖn ®îc th¸i ®é t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi nh©n vËt
lµ....................................................................................................................


Bµi 2 Trong c©u: “ Nh÷ng lµn m©y tr¾ng tr¾ng h¬n, xèp h¬n, tr«i nhÑ nhµng h¬n”.
a. §©u lµ bé phËn vÞ ng÷?

A. Tr¾ng h¬n	C.Tr«i nhÑ nhµng h¬n

B. Xèp h¬n	D. Tr¾ng h¬n, xèp h¬n, tr«i nhÑ nhµng h¬n

b. Cã mÊy côm tÝnh tõ?
A. 1 côm


C. 3 côm

B. 2 côm	D. 4 côm









Bµi 3 Tõ nµo díi ®©y lµ tÝnh tõ? §¸nh dÊu “ X” vµo « trèng em thÊy ®óng:

T¸c h¹i Tai h¹i Tai ho¹ HiÓm ho¹

Bµi 4 §äc c©u sau: “ MÆt trêi nhó lªn dÇn dÇn, råi lªn cho kú hÕt.” Vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ph¬ng  ¸n ®óng:

a. VÞ ng÷ cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?

A. §éng tõ.	C. TÝnh tõ

B. Côm ®éng tõ	D. Côm tÝnh tõ

b. C©u cã mÊy vÞ ng÷?
A. 1 vÞ ng÷


C. 3 vÞ ng÷

B. 2 vÞ ng÷	D. 4 vÞ ng÷

c. Tõ nµo cã thÓ thay thÕ cho tõ nhó lªn:

A. Næi lªn	C. TiÕn lªn

B. Nh« lªn	D. Chåi lªn





Bµi 5  Nèi 2 cét A vµ B sao cho ®óng


Cét A




Cét B


Tõ
Côm tõ

Räi lªn Ch©n trêi LÔ phÈm Chµi líi

Bµi 6 T×m nh÷ng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó hoµn thiÖn phÐp so s¸nh trong bµi ca dao sau:

Cæ tay em tr¾ng nh................
§«i m¾t em liÕc.....................dao cau
MiÖng cêi.....................hoa ng©u
C¸i kh¨n ®éi ®Çu nh thÓ.........................


Bµi 7  T×m vµ g¹ch ch©n c¸c Èn dô trong ®o¹n t¶ Thuý V©n cña NguyÔn Du:
V©n xem trang träng kh¸c vêi
Khu«n tr¨ng ®Çy ®Æn, nÐt ngµi në nang
Hoa cêi, ngäc thèt, ®oan trang
M©y thua níc tãc, tuyÕt nhêng mµu da.

Bµi 8  Em h·y miªu t¶ c¶nh chiÒu hÌ n¾ng ®Ñp ë mét miÒn quª mµ em yªu thÝch.







































































híng dÉn chÊm
M«n Ng÷ v¨n - Líp 6 §Ò sè: 01
-------------
PhÇn tr¾c nghiÖm (9 ®iÓm)
Bµi 1( 3,5 ®iÓm)

C©u1(1 ®iÓm) : ý a/ ph¬ng ¸n C;	ý b/ ph¬ng ¸n C

C©u 2 ( 2,5 ®iÓm)
§iÒn : a/ Kh¾c ho¹ sù nhanh nhÑn døt kho¸t cña con ngêi trong khi vît th¸c

(0,5 ®)

b/ kh¾c ho¹ mét con ngêi g©n guèc v÷ng ch·i, cã ®ñ søc m¹nh vît th¸c

(0,5 ®)

c/ Kh¾c ho¹ t thÕ dòng m·nh hµo hïng cña con ngêi tríc thiªn nhiªn

(0,5 ®)

d/ Lµm næi bËt vÎ ®Ñp dòng m·nh cña nh©n vËt (0,5 ®)
e/ Yªu mÕn ng¬Þ ca kh©m phôc (0,5®)
Bµi 2 ( 1 ®iÓm):

C©u a/ ph¬ng ¸nD;	C©u b/ ph¬ng ¸n B

Bµi 3 (0,5 ®iÓm) : §¸nh dÊu x vµo « trèng thø 2 : t¸c h¹i
Bµi 4 (0,75 ®iÓm) : Mçi c©u ®óng 0,25 ®iÓm

a/ B ;   b/ B ;	c/ B

Bµi 5 ( 1,25 ®iÓm):
A


B

Tõ	Räi lªn	(0,5 ®)

Ch©n trêi   (0,25 ®)

Côm tõ

LÔ phÈm	(0,25®)
Chµi líi	(0,25®)

Bµi 6 (1 ®iÓm) : §iÒn ®óng 1 tõ cho 0,25 ®iÓm
Ngµ ; nh lµ ; nh thÓ ; hoa sen .
Bµi 7 (1 ®iÓm):§óng mçi Èn dô 0,25 ®iÓm
C¸c Èn dô : Khu«n tr¨ng; nÐt ngµi; hoa cêi ; ngäc thèt PhÇn tù luËn(11 ®iÓm)







- Bµi viÕt ph¶i cã bè côc 3 phÇn râ rµng . V¨n viÕt cã h×nh ¶nh, cã c¶m xóc,c©u

v¨n m¹ch l¹c ,Ýt sai lçi.	(1 ®iÓm)

- Më bµi:
Giíi thiÖu c¶nh vµ nªu c¶m nghÜ (2 ®iÓm)
- Th©n bµi :
T¶ ®îc vÎ ®Ñp cña c¶nh víi nh÷ng nÐt tiªu biÓu, cã sù quan s¸t tinh tÕ, cã

liªn tëng, so s¸nh .	(6 ®iÓm)

- KÕt bµi :	C¶m nghÜ vÒ c¶nh vËt quª h¬ng (2 ®iÓm)












§Ò sè: 02

®Ò thi häc sinh giái CẤP TRƯỜNG
M«n Ng÷ v¨n - Líp 6
( Thêi gian lµm bµi 150 phót )
---------------



PhÇn I/ Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan( 9 ®iÓm)
C©u 1( 2 ®iÓm)
Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.
1 - ý nghÜa næi bËt cña h×nh tîng “ bäc tr¨m trøng” trong truyÒn thuyÕt  Con Rång ch¸u Tiªn lµ g×?
A. T×nh yªu níc vµ lßng tù hµo d©n téc.
B. Ca ngîi sù h×nh thµnh cña Nhµ níc V¨n Lang.
C. Gi¶i thÝch sù ra ®êi cña Nhµ níc V¨n Lang.
D. Mäi ngêi, mäi d©n téc ViÖt Nam cÇn ph¶i th¬ng yªu nhau  nh anh em mét nhµ.
2 - ý nghÜa cña chi tiÕt “ niªu c¬m thÇn kú” trong truyÖn cæ tÝch  Th¹ch Sanh lµ g×?
A. Søc m¹nh cña c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp, søc m¹nh cña nghÖ thuËt.
B. Chøng tá sù tµi giái cña Th¹ch Sanh.
C. Tîng trng cho tinh thÇn nh©n ®¹o, t tëng hoµ b×nh cña nh©n d©n ta.
D. ThÓ hiÖn t×nh yªu cña Th¹ch Sanh dµnh cho c«ng chóa.

3 - V× sao c¸c truyÖn  Treo biÓn;  §Ïo cµy gi÷a ®êng;  Lîn cíi, ¸o míi cã thÓ xÕp
thµnh nhãm truyÖn cã ®Æc ®iÓm néi dung vµ h×nh thøc gÇn gòi nhau.

A. C¸c nh©n vËt cã hµnh ®éng kú quÆc.
B. KÓ vÒ sù tÝch c¸c loµi vËt, ®å vËt.
C. Nªu ra bµi häc øng xö trong cuéc sèng.
D. G©y cêi, phª ph¸n nh÷ng thãi xÊu cña con  ngêi.

4 - NhËn xÐt nµo sau ®©y chÝnh x¸c nhÊt vÒ truyÖn MÑ hiÒn d¹y con.

A. TruyÖn thÓ hiÖn t×nh th¬ng cña ngêi mÑ ®èi víi ®øa con.
B. TruyÖn thÓ hiÖn lßng kÝnh yªu cña con ®èi víi mÑ.
C. TruyÖn ®Ò cao t×nh mÉu tö thiªng liªng.
D. TruyÖn nªu lªn bµi häc s©u s¾c vÒ viÖc d¹y con sao cho nªn ngêi.
5 - TruyÒn thuyÕt kh¸c truyÖn cæ tÝch ë ®iÓm nµo?

A. Cã yÕu tè kú ¶o.
B. Cã yÕu tè hiÖn thùc.
C. Cã cèt lâi lµ sù thËt lÞch sö.
D. ThÓ hiÖn th¸i ®é, íc m¬ cña nh©n d©n.









6 - VÒ h×nh thøc nghÖ thuËt, truyÖn cêi gièng truyÖn ngô ng«n  ë ®iÓm nµo?

A. Nh©n vËt chÝnh thêng ®îc nh©n ho¸.
B. Sö dông tiÕng cêi.
C. Ng¾n gän, hµm xóc.
D. DÔ nhí, dÔ thuéc.

7 - Trong nh÷ng nhãm truyÖn sau, nhãm nµo kh«ng cïng thÓ lo¹i?

A. B¸nh chng, b¸nh giÇy; Th¸nh Giãng; S¬n Tinh, Thuû Tinh; Sù tÝch  Hå G¬m.
B. ThÇy bãi xem voi; Õch ngåi ®¸y giÕng; Ch©n, Tay, Tai, M¾t, MiÖng.
C. C©y bót thÇn; Sä Dõa; «ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng; Em bÐ th«ng minh.
D. Con hæ cã nghÜa; MÑ hiÒn d¹y con; DÕ MÌn phiªu lu ký.

8 - YÕu tè nµo sau ®©y cã trong c¶ truyÖn vµ ký?



A. Cèt truyÖn, nh©n vËt.	C. Sù viÖc, lêi kÓ.

B. Sù viÖc, nh©n vËt.	D. Nh©n vËt, sù viÖc, lêi kÓ.



C©u 2( 1,5 ®iÓm)
§äc ®o¹n th¬ sau vµ tr¶ lêi c©u hái cho bªn díi b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i
®Çu mçi ý tr¶ lêi ®óng.



Chó bÐ lo¾t cho¾t	Ca l« ®éi lÞch

C¸i x¾c xinh xinh	Måm huýt s¸o vang

C¸i ch©n tho¨n tho¾t	Nh con chim chÝnh

C¸i ®Çu nghªng nghªng	Nh¶y trªn ®êng vµng

( Lîm - Tè H÷u)

1 - H×nh ¶nh chó bÐ Lîm hiÖn lªn víi vÎ ®Ñp nh thÕ nµo?

A. KhoÎ m¹nh, cøng c¸p.
B. Ho¹t b¸t, hån nhiªn.
C. HiÒn lµnh, dÔ th¬ng.
D. R¾n rái, c¬ng nghÞ.

2 - §o¹n th¬ sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo?

A. Miªu t¶.	C. NghÞ luËn.

B. Tù sù.	D. BiÓu c¶m.

3 - Nh÷ng yÕu tè nghÖ thuËt nµo cã t¸c dông trong viÖc thÓ hiÖn h×nh ¶nh chó bÐ L- îm?
A. Sö dông tõ l¸y gîi h×nh, gîi c¶m.
B. ThÓ th¬ bèn ch÷, giµu ©m ®iÖu.
C. BiÖn ph¸p so s¸nh.
D. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.

4 - NghÜa cña tõ “ lo¾t cho¾t” lµ g×?



A. GÇy gß, èm yÕu.	C. Nhá nh¾n, xinh x¾n.

B. Cao, gÇy.	D. Nhá bÐ mµ nhanh nhÑn..



5 - §o¹n th¬ trªn cã bao nhiªu tõ l¸y?

A. 3 tõ



C. 5 tõ







B. 4 tõ	D. 6 tõ



6 - Trong c¸c tõ sau, tõ nµo lµ tõ thuÇn viÖt?



A. X¾c	C. H×nh tîng

B. Ca l«	D. Chim chÝnh



C©u 3 ( 0,5 ®iÓm)
T×m nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ sau:
a.Xinh xinh:....................................................................................................
b.Tho¨n tho¾t:.................................................................................................
C©u 4( 1 ®iÓm)
Nèi cét A( tªn t¸c phÈm) víi cét B( tªn t¸c gi¶) sao cho phï hîp.

cét A	Cét B

1. Tre ViÖt Nam	a. Xu©n Quúnh

2. Ma	b. ThÐp Míi

3. §ªm nay B¸c kh«ng ngñ	c. TrÇn §¨ng Khoa

4. Lîm

d. Minh HuÖ
e. Tè H÷u

C©u 5( 2 ®iÓm)
Nhí l¹i c¸c v¨n b¶n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu
mçi ý tr¶ lêi ®óng nhÊt.
1 - Bµi Bøc th cña thñ lÜnh da ®á lªn ¸n hµnh ®éng vµ th¸i ®é g× cña ngêi da tr¾ng
thêi ®ã?

A. Tµn s¸t nh÷ng ngêi da ®á.
B. Huû ho¹i nÒn v¨n ho¸ cña ngêi da ®á.
C. Thê ¬, tµn nhÉn víi thiªn nhiªn vµ m«i trêng sèng.
D. X©m lîc c¸c d©n téc kh¸c.
2 - VÊn ®Ò næi bËt nhÊt ®Æt ra trong  Bøc th cña thñ lÜnh da ®á lµ g×?

A. B¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i trêng.
B. B¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸.
C. Ph¸t triÓn d©n sè.
D. Chèng chiÕn tranh.

3 - Th¸i ®é øng xö cña ngêi da ®á ®èi víi thiªn nhiªn nh thÕ nµo?



A. M«ng muéi	C. L¹c hËu

B. §¸ng tr©n träng	D. Kh«ng hîp thêi ®¹i



4 - CÇu Long Biªn lµ chøng nhËn cho sù kiÖn lÞch sö nµo?

A. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng t¹i Hµ Néi.
B. Nh÷ng ngµy ®Çu n¨m 1949, trung ®oµn thñ ®« bÝ mËt ra ®i.
C. ChiÕn th¾ng “ §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng” n¨m 1972.
D. C¶ ba sù kiÖn trªn.

5 - C©u sau sai nh thÕ nµo?
Tr¶i qua bao thÕ kû víi biÕt bao sù kiÖn diÔn ta trªn m¶nh ®Êt chóng t«i.



A. ThiÕu chñ ng÷	C. ThiÕu chñ ng÷ vµ vÞ ng÷

B. ThiÕu vÞ ng÷	D. Sai  vÒ nghÜa

6 - Tõ nµo sau ®©y lµ tÝnh tõ?









A. T¸c h¹i	C. Tai ho¹

B. Tai h¹i	D. HiÓm ho¹



7 - C¸c v¨n b¶n trªn thuéc kiÓu v¨n b¶n nµo?



A. Tù sù	C. Hµnh chÝnh

B. BiÓu c¶m	D. NhËn dông



8 - Tõ nµo sau ®©y cã thÓ thay thÕ cho tõ “ hoang s¬” trong c©u “ N¬i ®©y võa cã nÐt
hoang s¬, bÝ hiÓm, l¹i võa thanh tho¸t vµ giµu chÊt th¬”.



A. Hoang tµn	C. Hoang d¹i

B. Hoang d·	D. Hoang m¹c



C©u 6( 1 ®iÓm)
H·y ®iÒn thªm chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ phï hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau:
A. Ngoµi s©n....................................................................................
B. Bµi th¬ §ªm nay B¸c kh«ng ngñ.................................................
C. B¹n Ngäc võa häc giái nhÊt líp 6A,...........................................
D. Nghe tin b¹n Mai èm,.................................................................
C©u 7( 1 ®iÓm)
Chän c¸c tõ trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n th¬ sau sao cho phï hîp( con thoi, con tµu, con thuyÒn, con diÒu, con sãng, con ch÷, con s«ng, con suèi, con rèi, con tem, con ®êng, con cê).
........................................cìi sãng ra kh¬i. ........................................chao lîn ngang trêi hÌ vui.

.........................................dÖt v¶i ngîc xu«i. ..........................................mang c¶nh th ngêi ®i xa.

..........................................dõng l¹i s©n ga.
§Çy v¬i...............................hiÒn hoµ dßng s«ng.
PhÇn II/ Tù luËn( 11 ®iÓm)
Dùa theo diÔn biÕn cña truyÖn  Bøc tranh cña em g¸i t«i( cña T¹ Duy Anh), em h·y
nhËp vai KiÒu Ph¬ng ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn Bøc tranh cña t«i.















































híng dÉn chÊm
M«n Ng÷ v¨n - Líp 6 - §Ò sè 02
-------------

PhÇn I( 9 ®iÓm)
C©u 1( 2 ®iÓm)
- Mçi lùa chän ®óng ®îc 0,25 ®iÓm.
- §¸p ¸n:   1. D;  2. C; 3. D;  4. D;  5. C; 6. B; 7. D;  8. D
C©u 2( 1,5 ®iÓm)
-  Mçi lùa chän ®óng ®îc 0,25 ®iÓm.
- §¸p ¸n:   1. B; 2. D; 3. D; 4. D; 5. B; 6. D
C©u 3( 0,5 ®iÓm)
-  Mçi lùa chän ®óng ®îc 0,25 ®iÓm.

- §¸p ¸n:Lùa chän tõ thÝch hîp. VÝ dô:	a. §Ñp,...	b. Nhanh nhÑn,...

C©u 4( 1 ®iÓm)
- Nèi ®óng mçi cÆp ®îc 0,25 ®iÓm.
- §¸p ¸n: Nèi 1- b; 2 - c; 3 - d; 4 - e C©u 5( 2®iÓm)
- Mçi lùa chän ®óng ®îc 0,25 ®iÓm.
- §¸p ¸n: 1. C;  2. A; 3. B; 4. D;  5. C;  6. B; 7. D;  8. B C©u 6( 1 ®iÓm)
- Mçi ý ®iÒn ®óng ®îc 0,25 ®iÓm.
- §¸p ¸n: §iÒn ®óng ng÷ ph¸p phÇn chñ ng÷ vµ vÞ ng÷. C©u 7( 1 ®iÓm)
- §iÒn ®óng mét tõ ®îc 0,25 ®iÓm. §iÒn ®óng 3 tõ ®îc 0,5 ®iÓm.
- §¸p ¸n: LÇn lît lµ: con thuyÒn; con diÒu; con thoi; con tem; con tµu; con sãng. PhÇn II( 11 ®iÓm)
1 - Yªu cÇu:
a. KiÓu bµi: Tù sù - kÓ chuyÖn tëng tîng: Thay ®æi ng«i kÓ.
b. Bè côc hîp lý, râ rµng, m¹ch l¹c...
c. Néi dung:
- KÓ theo tr×nh tù cña chuyÖn Bøc tranh cña em g¸i t«i.
- Thay ®æi ng«i kÓ( ng«i thø nhÊt - nh©n vËt KiÒu Ph¬ng).
- KÓ ®îc nh÷ng suy nghÜ, viÖc lµm, diÔn biÕn t©m lý cña nh©n vËt KiÒu Ph- ¬ng kh«ng ®îc kÓ trong chuyÖn Bøc tranh cña em g¸i t«i.
- Kh«ng kÓ l¹i diÔn biÕn t©m lý, suy nghÜ cña nh©n vËt ngêi anh nh trong chuyÖn Bøc tranh cña em g¸i t«i.
2 - BiÓu ®iÓm:
- §¶m b¶o yªu cÇu vÒ kiÓu bµi bè côc ®îc 2 ®iÓm.
- Mçi yªu cÇu trong phÇn néi dung ®îc 2 ®iÓm.
- H×nh thøc tr×nh bµy, ch÷ viÕt, chÝnh t¶, diÔn ®¹t,...cho 1 ®iÓm.
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Câu 1 (5,0 điểm).  Đọc câu chuyện sau:

Bàn tay yêu thương
Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì làm các em thích nhất trong đời. Cô giáo thầm nghĩ: "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh tên là Đắc-gờ-lớt: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi một hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em phán đoán: "Đó là bàn tay của bác nông dân". Một em khác cự lại: "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật....". Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Đắc-gờ-lớt cười ngượng nghịu: "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Đắc-gờ-lớt ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Đắc-gờ- lớt bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
(Trích Quà tặng cuộc sống, dẫn theo Ngữ văn 6, tập 1)
1. Giải nghĩa từ “biểu tượng” .
Đặt một câu có sử dụng từ này ở bộ phận vị ngữ.   (1,0 điểm)
2. Trong câu chuyện trên, nhân vật Đắc-gờ-lớt được miêu tả như thế nào?
Bức tranh Đắc-gờ-lớt vẽ có gì khác lạ so với tranh của các bạn?	(1,5 điểm)
3. Vì sao bức tranh ấy được coi là “một biểu tượng của tình yêu thương”?
(1,5 điểm)
4. “Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Đắc-gờ-lớt bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương”.
Còn em, từ câu chuyện trên em hiểu ra điều gì? Em thấy mình cần phải làm gì khi gặp những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống? (1,0 điểm)

Câu 2 (5,0 điểm)

Những cuộc vận động “Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt”, “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam”, “Ngày vì người nghèo”…, và những chương trình truyền hình: “Trái tim cho em”, “Thắp sáng ước mơ”, “Cặp lá yêu thương”…, đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống.











Em hãy viết một đoạn văn (dài khoảng 15-20 dòng) nêu cảm nghĩ và hành động của mình về vấn đề trên với câu mở đầu: “Sự sẻ chia và tình yêu thương là điều quý giá nhất trong cuộc sống”.

Câu 3  (10 điểm)

“Suốt đêm mưa to, gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, chim mẹ khẽ giũ lông cánh cho khô rồi nhẹ nhàng nhích ra ngoài. Tia nắng ấm áp vừa vặn rơi xuống chỗ chú chim non đang ngái ngủ, lông cánh hầu như vẫn khô nguyên. Chim mẹ mệt mỏi nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc. Âu yếm nhìn chim con, chim mẹ nhớ lại...”

Từ đoạn văn trên, em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đã xảy ra với hai
mẹ con chú chim trong một đêm mưa gió.

……………..Hết……………

Họ và tên thí sinh:………….......……………Họ, tên chữ ký GT1:…………………….. Số báo danh:…………….......….……………Họ, tên chữ ký GT2:……………………..







HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN 6
Thang điểm 20

	CÂU
	ĐIỂM

	Câu 1:

1   -  Giải nghĩa : Biểu tượng là hình ảnh sáng tạo nghệ thuật có một ý nghĩa tượng trưng trừu tượng.

-  Đặt câu đúng yêu cầu: Ví dụ “Chim bồ câu là biểu tượng của hoà bình.”

* HS làm đúng, đủ phần nào vẫn có điểm tối đa phần đó. Thiếu hoặc sai không có điểm.

2. – Nhân vật Đắc gờ lớt được miêu tả qua các chi tiết: là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo.

- Các bạn em có thể vẽ những gói quà, li kem, hoặc những món đồ chơi mà các bạn yêu thích, còn bức tranh em vẽ là một bàn tay. Đó là bức tranh rất khác lạ, gây tò mò cho cả lớp.

3. Hs có thể viết thành đoạn hoặc thể hiện riêng từng ý, có thể có nhiều nhiều cảm nhận nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

Bức tranh được coi là một biểu tượng của tình yêu thương vì:

- Bức tranh vẽ điều mà Đắc gờ lớt yêu thích nhất: bàn tay cô giáo.

- Bức tranh bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu thương của Đắc gờ lớt tới cô giáo.

- Bức tranh thể hiện tình cảm dìu dắt yêu thương cô giáo dành cho học sinh của mình.

4. -  HS tự do thể hiện điều ý nghĩa mà mình cảm nhận được từ câu chuyện.

- Việc cần làm với những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn là không kì
thị, xa lánh ; cần đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ họ từ những việc nhỏ nhất...
	

0,5đ




0,5đ




0,75đ




0,75đ







1,5đ







0,5đ




0,5đ

	Câu 2:

* Hình thức: (1,0đ)   Viết đúng hình thức đoạn văn (từ 15-20 dòng),

Viết đúng câu mở đầu đã cho. Viết sai không cho điểm * Nội dung:  ( 4,0đ)	Bài viết cần đảm bảo các ý sau:
- Nội dung của các chương trình truyền hình và các cuộc vận động nêu trên là nhằm mục đích sẻ chia, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Việc làm này thể hiện truyền thống yêu thương đùm bọc, tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc ta.

- Hiểu được tình yêu thương và sự sẻ chia luôn là điều quí giá nhất  trong cuộc sống vì:
	

0,5đ

0,5đ




1,0đ









	+ Yêu thương chia sẻ mang lại hạnh phúc cho người nhận, giúp họ vượt qua khó khăn, mất
mát...

+ Yêu thương, chia sẻ càng nhiều thì cuộc sống càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

+  Biết chia sẻ, đồng cảm với người khác thì bản thân mình cũng thấy hạnh phúc hơn. - Nêu hành động cụ thể :
+ Bài học nhận thức: Xác định lẽ sống yêu thương sẻ chia là lẽ sống cao đẹp mà con người
cần hướng tới.

+ Phê phán những người sống ích kỉ, vô cảm

+ Nêu hành động cụ thể của bản thân với các hoạt động của lớp, của trường ... trong các
phong trào nói trên và các phong trào nhân đạo khác.

*Lưu ý: Phần nội dung đạt được ý nào thì cho điểm ý đó. Khuyến khích những bài viết lập luận chặt chẽ, rõ ràng.
	

1,5đ


















1,5đ

	Câu 3:

1.Yêu cầu về hình thức:

-  Đúng thể loại kể chuyện với  ngôi kể thứ ba hoặc ngôi kể thứ nhất. Nhân vật chính là chim mẹ.

-   Có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận, độc thoại, độc thoại nội tâm...trong qua trình kể.

2. Yêu cầu về nội dung:

a. Mở truyện:

-  Dùng đúng ngữ liệu đã cho trong đề bài

Nếu hs mở truyện khác thì không cho điểm mở bài.

b. Thân truyện: 9,0đ

- Cảnh mưa to, gió lớn trong đêm: bầu trời đen kịt, mưa như trút nước, gió lớn quật từng cơn, sấm chớp dữ dội....

- Sự mong manh của tổ chim chót vót trên cành cao; nỗi lo lắng của chim mẹ, sự sợ hãi của chim con... (Yêu cầu tập trung kể về cảm giác, tâm trạng của chim mẹ trong hoàn cảnh nguy hiểm)

- Những nguy hiểm xảy ra với tổ chim trong đêm mưa gió...; sự chống đỡ , bảo vệ chim con của chim mẹ...( Yêu cầu tập trung kể về hành động, tâm trạng của chim mẹ trong việc bảo vệ
	






















0,5đ







1,5đ




2,5đ









chim con)

- Nguy hiểm qua đi, chim con ngủ yên trong lòng mẹ, lông cánh vẫn khô nguyên. Chim mẹ mệt mỏi nhưng thấy hạnh phúc...

c. Kết truyện:

- Nêu cảm nghĩ của về tình mẫu tử thiêng liêng qua câu chuyện trên.

*Lưu ý:

- Nếu hs kể sai ngôi kể chỉ cho tối đa 4/10 điểm.

- Khi kể, hs phải xoáy được vào những suy nghĩ, hành động, cảm nhận của chim mẹ trong việc bảo vệ chim con.

- Mức điểm ở phần thân truyện là mức điểm tối đa của từng nội dung. Các nội dung trên cần phải kết hợp hợp lí, tự nhiên, hấp dẫn, đảm bảo đúng yêu cầu của thể loại tự sự và nội dung tư tưởng đề bài đã cho.

- Nếu chỉ kể hời hợt, không tập trung vào nhân vật chim mẹ thì chỉ cho tối đa 6/10 điểm.



3,0đ







2,0đ




0,5đ











Lưu ý: - Giám khảo linh hoạt cho điểm các phần bài, trân trọng những bài viết
sáng tạo, trong sáng.
- Với những bài làm sai quá nhiều lối chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi dùng dấu câu;
hoặc chữ viết  quá cẩu thả trừ từ 0,25 ->0,5 điểm trên toàn bài. -  Để điểm lẻ ở mức 0,25.



®Ò thi häc sinh giái cÊp huyÖn
M«n: Ng÷ V¨n - Líp 6
Thêi gian: 150 phót

I. Tr¾c nghiÖm:

C©u I: ( 2 ®iÓm ): §äc kü ®o¹n v¨n vµ c©u hái díi ®©y, sau ®ã tr¶ lêi b»ng c¸ch ghi vµo bµi lµm c©u

tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái:

‘’........Nh÷ng ®éng t¸c th¶ sµo, rót sµo rËp rµng nhanh nh c¾t, ThuyÒn cè lÊn lªn. Dîng H¬ng Th nh mét pho tîng ®ång ®óc, c¸c b¾p thÞt cuån cuén, hai hµm r¨ng c¾n chÆt, quai hµm b¹nh ra, cÆp m¾t n¶y löa gh× trªn ngän sµo gièng nh mét hiÖp sÜ cña trêng s¬n oai linh hïng vÜ.
( “ Vît Th¸c” - Ng÷ V¨n 6 - TËp 2)

1. §o¹n v¨n trªn ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo?



A - Tù sù	C - NghÞ luËn



B - BiÓu c¶m	D - Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶.



2. §o¹n v¨n trªn sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt chñ yÕu nµo?



A - Èn dô	C - Ho¸n dô



B - So s¸nh	D - Nh©n ho¸



3. Néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n trªn lµ:

A - Miªu t¶ c¶nh s¾c thiªn nhiªn t¬i ®Ñp cña miÒn trung trung bé B - Miªu t¶ c¶nh th¸c d÷.
C - Miªu t¶ vÎ ®Ñp cña con ngêi lao ®éng D - Miªu t¶ vÎ ®Ñp cña dßng s«ng thu bån
4. C©u v¨n: “ Nh÷ng ®éng t¸c th¶ sµo, rót sµo, rËp rµng nhanh nh c¾t” cã mÊy côm	C - V?



A - Mét côm C - V	C - Ba côm C -V



B - Hai côm C - V	D - Bèn côm C - V



C©u II: ( 2 ®iÓm ) Ph©n tÝch gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña hai c©u th¬ sau: Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á.
( ViÕng L¨ng B¸c- ViÔn Ph¬ng )

II. Tù luËn ( 6 ®iÓm ) :   §äc bµi ca dao sau dao sau ®©y:

Con cß mµ ®i ¨n ®ªm,

§Ëu ph¶i cµnh mÒm lén cæ xuèng ao.

¤ng ¬i «ng vít t«i nao,

T«i cã lßng nµo «ng h·y x¸o m¨ng.

Cã x¸o th× x¸o níc trong,

§õng x¸o níc ®ôc ®au lßng cß con.

H·y tëng tîng vµ viÕt l¹i thµnh mét c©u chuyÖn b»ng v¨n xu«i.
..



Híng dÉn chÊm thi chän häc sinh giái cÊp huyÖn
M«n: Ng÷ V¨n - Líp 6
Thêi gian: 150 phót I . Tr¾c nghiÖm:
C©u I: ( 2 ®iÓm ) Tr¶ lêi ®óng mçi ý 0, 5 ®iÓm

C©u hái	§¸p ¸n

1	D

2	B

3	C

4	A

C©u II: ( 2 ®iÓm )
Ph©n tÝch ®îc gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña hai c©u th¬:
-	H×nh ¶nh mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng ®ã lµ mÆt trêi tù nhiªn ®· ®îc nh©n ho¸ ( §i )
-	H×nh ¶nh mÆt trêi trong l¨ng lµ h×nh ¶nh Èn dô, ngÇm chØ B¸c Hå. B¸c Hå ®· ®em l¹i cho ®¸t níc
vµ d©n téc nh÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng v« cïng to lín, Êm ¸p, t¬i s¸ng nh mÆt trêi....
II. Tù luËn ( 6 ®iÓm )
A.  Yªu cÇu chung:
1.   VÒ néi dung: B»ng sù s¸ng t¹o vµ trÝ tëng tîng phong phó, ngêi viÕt dùa vµo néi dung bµi ca dao
®Ó viÕt ®îc mét c©u chuyÖn ng¾n gän, ®Çy ®ñ vÒ néi dung, ý nghÜa.
2.   VÒ h×nh thøc: Bµi v¨n ph¶i cã bè côc râ rµng: Më bµi, Th©n bµi, KÕt bµi. Lêi kÓ ph¶i hÊp dÉn, diÔn
®¹t lu lo¸t, ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp kh«ng sai lçi chÝnh t¶.
B.  Yªu cÇu cô thÓ: §¶m b¶o c¸c néi dung theo dµn ý sau:
1.   Më bµi: ( 1 ®iÓm )
-	Giíi thiÖu ®îc nh©n vËt vµ t×nh huèng:
+ TiÕng van xin v¨ng v¼ng van xin lµm cho em chó ý ( 0, 5 ®iÓm )
+ LÇn theo híng cã tiÕng nãi, em gÆp mét con cß ít sòng níc n»m tríc lÒu cña ngêi coi ao c¸ ®Çu
lµng ( 0, 5 ®iÓm )
2.   Th©n bµi ( 4 ®iÓm )
-	KÓ diÔn biÕn c©u chuyÖn:
+ §µn cß con ®ãi qu¸, cß mÑ buéc ph¶i kiÕm ¨n ban ®ªm ( 1 ®iÓm )
+ V× kh«ng quen nh×n bãng tèi, cß ®Ëu vµo mét cành mÒm nªn bÞ ng· xuèng ao ( 1 ®iÓm ) + Ngêi coi ao c¸ vít cß lªn, do¹ trõng trÞ cß v× téi ¨n trém ( 1 ®iÓm )
+ Cß thanh minh van xin, cÇu mong ®îc chÕt trong s¹ch ( 1 ®iÓm )
3.   KÕt bµi: ( 1 ®iÓm )
-	KÓ kÕt thóc c©u chuyÖn: Th× ra ®©y lµ mét giÊc m¬. H«m tríc em võa ®îc häc bµi ca dao:’’ Con
cß mµ ®i ¨n ®ªm”. Em suy nghÜ m·i vÒ th©n phËn vµ lêi cÇu xin cña cß mÑ.
Lu ý: Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng gîi ý c¬ b¶n. Khi chÊm gi¸o viªn cÇn vËn dông linh ho¹t vµ cho ®iÓm tõng phÇn cho phï hîp. CÇn khuyÕn khÝch nh÷ng bµi viÕt tèt, cã c¶m xóc, biÕt kÓ s¸ng t¹o, hÊp dÉn, ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp.
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Câu 1 (1,0 điểm).

Hãy giải nghĩa từ “xuân” trong hai câu thơ sau:


“Mùa xuân là tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.” (Bác Hồ)



Câu 2 (2,0 điểm).

Truyện cổ tích “Thạch Sanh” có sự xuất hiện của cây đàn kỳ diệu. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 đến 8 câu) cho biết chi tiết cây đàn có ý nghĩa như thế nào trong câu chuyện?





Câu 3 (2,0 điểm).

Trong bài thơ “Việt Nam thân yêu”, nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết:


“Việt Nam đất nước ta ơi!

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

Cánh cò bay lả rập rờn,

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.”


Hãy viết một đoạn văn ngắn cảm nhận về hình ảnh đất nước Việt Nam trong đoạn

thơ trên.













Câu 4 (5,0 điểm).

Trong vai nàng Âu Cơ, em hãy kể lại truyện “Con Rồng cháu Tiên”.









-------------Hết------------













Họ và tên thí sinh:………………….………………………Số báo danh:…………………





Chữ ký của giám thị số 1:………………………………….……………………………….

















Ghi chú:

- Thí sinh không sử dụng tài liệu.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

















MÔN THI: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (3 điểm): Phân tích cái hay của khổ thơ sau :
“ Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút
Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng Rễ dừa cắm sâu vào lòng đất
Như dân làng bám chặt quê hương ”.
( Dừa ơi – Lê Anh Xuân )
Câu 2 (7điểm)
Để ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt lịch sử trong năm vừa qua, trường em đã tổ chức một buổi quyên góp, ủng hộ với chủ đề “Thương lắm miền Trung ơi!”. Là người được chứng kiến và tham gia, em hãy kể lại buổi quyên góp, ủng hộ đó.

------------- Hết ------------













UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG
MÔN: NGỮ VĂN 6















Câu 1:
- Nội dung: khổ thơ đã sử dụng hình ảnh so sánh, nhân hóa độc đáo
+ Hình ảnh nhân hóa: “đứng hiên ngang ”, “rất dịu dàng” phẩm chất anh dũng , hiên ngang đồng thời rất thủy chung, dịu dàng của cây dừa trên mảnh đất Nam Bộ trong chiến tranh, bom đạn . (0.75 điểm)
+ Động từ: “cắm sâu”, “bám chặt” ý chí kiên cường bám trụ, gắn bó với
mảnh đất quê hương. (0.75 điểm)
+ Hình ảnh so sánh: “dân làng ” – “cây dừa” ca ngợi phẩm chất kiên cường thủy chung, đẹp đẽ của người dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.(0.75 điểm)
-   Yêu cầu: Viết dưới dạng đoạn văn, có mở - kết đoạn, ngôn từ chọn lọc, mạch văn lưu loát, trôi chảy, không sai lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ, khoa học.  (0.75 điểm)
Câu 2:
- Giới thiệu sơ qua về nguyên nhân buổi quyên góp. - Tiến trình buổi quyên góp:
+ Cô hiệu trưởng đọc diễn văn. Học sinh cần phải kể được một số chi tiết quan trọng của bài diễn văn, liên quan đến mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức buổi quyên góp cho các bạn học sinh miền Trung.
+ Thầy Bí thư Chi đoàn trường, cô Tổng phụ trách Đội trình chiếu hình ảnh lũ lụt miền Trung (HS cần chọn các chi tiết, hình ảnh tiêu biểu để kể, hình ảnh nào trong số đó làm em ấn tượng, xúc động nhất, nêu được cảm xúc của em trước hình ảnh đó).
+ Phần ủng hộ quyên góp của ác thầy cô giáo, các bạn học sinh. (Học sinh cần phải diễn đạt được chân thực hình ảnh của các thầy cô và các bạn khi thực hiện quyên góp, từ thái độ, nét mặt, cử chỉ, tâm trạng thể hiện được tình cảm xúc động, sẻ chia với những khó khăn, bất hạnh của các bạn nhỏ miền Trung khi gặp thiên tai).
- Kết quả thu được qua buổi quyên góp (học sinh cần phải làm nổi bật được các vật dụng mà các bạn học sinh quyên góp, dù là những vật có giá trị hết sức nhỏ về vật chất, như: chiếc thước kẻ, cái compa, hay là một viên tẩy... nhưng qua tình cảm của các bạn học sinh, sự tương thân tương ái đã làm cho kết quả của buổi quyên góp thật có ý nghĩa), nêu được cảm xúc của em khi tham ra buổi ủng hộ.



Cách cho điểm:











	
Điểm 7
	Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên; văn viết có cảm xúc chân thành, có hình ảnh; dẫn chứng phong phú; diễn đạt tốt, chữ viết sạch sẽ, rõ ràng.

	
Điểm 5,6
	Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên; văn viết có cảm xúc; dẫn chứng phong phú, diễn đạt tốt, chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, có thể còn một vài lỗi nhỏ về chính tả, diễn đạt.

	
Điểm 3,4
	Đáp ứng được khoảng một nửa số ý trên hoặc đủ ý nhưng dẫn chứng còn hạn chế, diễn đạt chưa tốt nhưng rõ ý; còn mắc một số lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp.

	
Điểm 1,2
	Năng lực cảm nhận và kể có chọn lọc còn hạn chế; nội dung còn sơ sài; còn mắc nhiều lỗi chính tả, diễn đạt.

	Điểm 0
	Hoàn toàn lạc đề.





--------------------HẾT --------------------
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ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI









MÔN: NGỮ VĂN  6

Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)

__________





Câu 1: (2 điểm )

Trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ, ta thấy có một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa hình ảnh Bác và hình ảnh ngọn lửa hồng. Em hãy chỉ ra vẻ đẹp của sự kết hợp này.
Câu 2: (2 điểm )

Xác định và nói rõ tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: “Lúc vui biển hát, lúc buồn biển lặng, lúc suy nghĩ biển mơ mộng và dịu hiền. Biển
như người khổng lồ, nóng nảy, quái dị, gọi sấm, gọi chớp. Biển như trẻ con, nũng nịu,

dỗ dành, khi đùa, khi khóc.”

(Biển, Khánh Chi )

Câu 3: ( 6điểm )

Sân trường em trong một buổi sáng mùa xuân khi chưa vào lớp.


--------------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG

MÔN : NGỮ VĂN 6



















	Câu
	Đáp án
	Điểm

	









1
	- Học sinh trình bày dưới dạng đoạn văn, lời văn trong sáng, không mắc lỗi dùng từ, ngữ pháp.
	0.25

	
	- Viết lại được những câu thơ có sự kết hợp giữa hình ảnh Bác và hình ảnh ngọn lửa hồng ( 0,5 điểm )
- “Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm”
- “Bóng Bác cao lồng lộng

Ấm hơn ngọn lửa hồng” - “ Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng”
	





0.5

	
	- Vẻ đẹp của sự kết hợp giữa hình ảnh Bác và hình ảnh ngọn lửa

hồng:

Ánh lửa trong lều sưởi ấm các chiến sĩ trong đêm lạnh. Ánh lửa

trong lòng Bác làm ấm lòng các chiến sĩ – Bác Hồ là một ngọn lửa,
	



1,25













	
	vừa gần gũi, vừa vĩ đại, một nguồn tình cảm ấp áp của toàn dân, toàn quân ta trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến gian nan, thiếu thốn.
	

	







2
	a. Xác định được các phép so sánh, nhân hóa

+ Nhân hóa: Biển  vui, hát, buồn, suy nghĩ, mộng mơ, dịu hiền + So sánh: Biển như người khổng lồ, biển như trẻ con
	

0,25

0,25

	
	b. Nêu được tác dụng

+ Biển được miêu tả như một con người với nhiều tâm trạng khác nhau
+ Biển như những con người cụ thể: khi thì to lớn hung dữ như người khổng lồ, khi thì nhỏ bé hiền lành dễ thương, đáng yêu như con trẻ
+Nhờ biện pháp nhân hóa, so sánh, đoạn thơ đã gợi tả thật sinh động về các trạng thái của biển trong những thời khắc khác nhau tạo nên bức tranh sống động về biển
	

0,5

0,5


0,5

	
	-MB: Giới thiệu được đối tượng, hoàn cảnh miêu tả: Sân trường trong một buổi sáng mùa xuân
	0,5













* Bao quát không gian:	1,5



3

- Trời xanh, áng mây trắng hồng

- Nắng xuân ấm áp chan hòa dịu dàng

- Gió xuân nhẹ nhàng tha thiết lướt trên lá cây ngọn cỏ



- Hương xuân thoang thoảng như mùi phấn thơm

* Tả cụ thể sân trường mang những nét riêng trong mùa xuân

- Cây cối được hồi sinh đua nhau đâm chồi nảy lộc, đơm hoa khoe

sắc

+ Trên những cành bàng, những mầm non xanh tươi mập mạp đua nhau bung ra
+ Cây phượng:  khao khát uống từng dòng xuân của đất trời để khoe sắc rực rỡ trong mùa hè sắp tới
+ Cây đào: nụ hoa e ấp như muốn bung nở thắp lên sắc hồng đầu năm
+ Những khóm hoa…… khoe sắc trong nắng xuân.

- Sân trường như trẻ lại: rộn rã tiếng cười nói, gương mặt rạng ngời, ánh mắt lấp lánh, nụ cười hồn nhiên….. Sức xuân phơi phới trong mỗi cô cậu học trò
- Hương vị ngày Tết xôn xao trong những câu chuyện kể - Cảm xúc: thấy lòng vui phơi phới……

3,25

















0,25





KB: Có thể nêu cảm nghĩ về đối tượng miêu tả

- Hoặc kết theo thời gian: Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, tiếng trống mùa xuân rộn ràng náo nức hơn mọi khi.



0,5





( Trên đây chỉ là những gợi ý tham khảo, giám thị chấm linh hoạt theo sự cảm nhận của học sinh đề cho điểm tối đa từng phần, trân trọng những bài viết sáng tạo, dùng từ gợi cảm, diễn đạt tốt )
---------Hết-----------
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UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------------------

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2012-2013





MÔN: NGỮ VĂN 6

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

__________







Câu 1: (3đ)

Viết một đoạn văn nói lên ý nghĩa của cây đàn trong truyện Thạch Sanh.

Câu 2: (7đ)

Trong thiên nhiên, có những sự biến đổi thật kỳ diệu: mùa đông, lá bàng chuyển

sang màu đỏ rồi rụng hết; sang xuân, chi chít những mầm non nhú lên, tràn trề nhựa sống.

Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân để gợi tả điều kỳ diệu ấy của thiên nhiên.


-------------------------------























































UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………….

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG

MÔN NGỮ VĂN 6







	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Viết đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo số dòng, trình bày sạch sẽ, không có lỗi trình bày, chính tả, dùng từ…
Đảm bảo bốn nội dung sau:

- Là một chi tiết độc đáo, nổi bật, tăng tính hấp dẫn của truyện.

- Là một phần thưởng xứng đáng cho sự dũng cảm và làng trong sáng,

vô tư của Thạch Sanh. Giúp Thạch Sanh lập được nhiều chiến công.

- Tiếng đàn cứu được công chúa, giải oan cho Thạch Sanh, đây là tiếng

đàn công lí.

- Tiếng đàn làm cho quân mười tám nước chư hầu bủn rủn chân tay,

phải đầu hàng, đây là tiến đàn mong ước hòa bình.
	





0,75

0,75





0,75


0,75

	2
	1) Yêu cầu chung:

- Đề bài yêu cầu học sinh kể câu chuyện tưởng tượng về sự biến đổi kì diệu của thế giới thiên nhiên.
- Đề mở, chỉ gợi ý về các nhân vật, về tình huống, còn người kể tự xác định nội dung. Dù chọn nội dung nào thì câu chuyện cũng phải có một ý nghĩa nhất định (ca ngợi Đất Mẹ, ca ngợi Mùa Xuân, ca ngợi sức
	







sống của cỏ cây, hoa lá, ...)


- Học sinh có thể chọn cách kể chuyện ở ngôi thứ nhất (Cây Bàng tự kể chuyện mình) hoặc kể ở ngôi thứ ba …


2) Yêu cầu cụ thể:

a) Mở bài:

- Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

- Giới thiệu (khái quát) các nhân vật trong câu chuyện.

b) Thân bài:

Số lượng nhân vật chỉ cần đúng theo gợi ý của đề (Cây Bàng, Đất

Mẹ, Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân).

+ Các nhân vật phải được đặt trong tình huống cụ thể với sự dẫn dắt câu chuyện: từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, cây cối như được tiếp thêm sức sống mới…
+ Kết hợp vừa kể chuyện, vừa miêu tả các nhân vật, khung cảnh:

- Cây Bàng về mùa đông: trơ trụi, gầy guộc, run rẩy, cầu cứu Đất Mẹ.

- Đất Mẹ điềm đạm, dịu dàng động viên Cây Bàng dũng cảm chờ đợi Mùa Xuân và dồn chất cho cây.
- Lão già Mùa Đông: già nua, xấu xí, cáu kỉnh,...

- Nàng tiên Mùa Xuân: trẻ trung, tươi đẹp, dịu dàng ....

+ Thông qua câu chuyện (có thể có mâu thuẫn, lời thoại…) , làm rõ sự tương phản giữa một bên là sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên, của sự sống (Cây Bàng, Đất Mẹ, Mùa Xuân) và một bên là sự khắc nghiệt, lạnh lẽo (Mùa Đông)…
c) Kết bài:

- Khẳng định lại sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên …

- Có thể phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của em về mua xuân, về thiên

nhiên…

(Lưu ý: HS có thể kết hợp kể chuyện với miêu tả và phát biểu

cảm nghĩ…

- Ghi điểm theo ý như trên chỉ là những gợi ý, trong bài làm, học sinh














0,5

0,5





1





2

0,5





0,5


0,5

0,5


2







0,5

0,5





có thể trình bày gộp các ý hoặc kết hợp giữa miêu tả các nhân vật với kể chuyện và có cách kể sáng tạo hơn – giáo viên cần khuyến khích sự sáng tạo và cách trình bày khác của hs, không vận dụng thang điểm một cách máy móc)
3) Vận dụng cho điểm:

Điểm 9 -10: Hiểu đề sâu sắc. Đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng tốt văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tốt, bố cục rõ, chữ viết đẹp, bài làm có cảm xúc và sáng tạo.


Điểm 7 - 8: Hiểu đề. Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của đề. Biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tương đối tốt, bố cục rõ, bài làm có cảm xúc nhưng còn đôi chỗ kể chưa sáng tạo …
Có thể mắc một số lỗi  nhỏ về chính tả và ngữ pháp.

Điểm 5 - 6: Tỏ ra hiểu đề. Đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng văn kể chuyện tưởng tượng chưa tốt, có miêu tả các nhân vật và khung cảnh nhưng chưa rõ, nhiều chỗ còn lan man. Còn mắc lỗi về chính tả và ngữ pháp.
Điểm 3 - 4: Chưa hiểu yêu cầu của đề bài, chưa biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một câu chuyện theo trí tưởng tượng, có nhiều đoạn lạc sang kể lể lan man, lủng củng …
Điểm 1 - 2: Chưa hiểu yêu cầu của đề bài, không biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một câu chuyện theo trí tưởng tượng, có nhiều đoạn lạc đề, lủng củng …















PHÒNG DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI THỤY

KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012-2013

Môn: Ngữ văn 6



ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)







Câu 1. 4 điểm  Trong bài thơ “Mẹ ốm”, nhà thơ Trần Đăng Khoa viết:
“Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ bây giờ chưa tan”
a) Em hiểu nghĩa của từ "nắng mưa" trong câu thơ trên như thế nào ?
b) Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật của việc sử dụng từ "lặn" trong câu thơ thứ 2 ?

Câu 2. 6 điểm

“Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh


Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ? Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu !”

(Trích bài thơ “Tre Việt Nam” - Nguyễn Duy)

Em hãy trình bày cảm nhận của mình về những dòng thơ trên.

Câu 3. 10 điểm

Đứng lặng giờ lâu trước nấm mồ của Dế Choắt, Dế Mèn nghĩ về bài học đường đời đầu tiên và ân hận vô cùng.
Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (Sách Ngữ văn 6, tập  hai – Nhà xuất bản Giáo dục), em hãy thay lời Dế Mèn kể lại bài học đường đời đầu tiên ấy.



Họ và tên: …………………………………………… ; Số báo danh: …………





















PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
THÁI THỤY

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012-2013


Môn: Ngữ văn 6


I. Hướng dẫn chung

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh trường hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong bài làm của học sinh.
- Do đặc trưng của môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có sáng tạo, có ý tưởng riêng và giàu chất văn.
- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Điểm toàn bài tính đến 0,25
điểm (không làm tròn).

II. Đáp án và thang điểm

Câu 1.	4 điểm
a) Giải nghĩa từ "nắng mưa" trong câu thơ: 2 điểm

- Nghĩa gốc: Chỉ hiện tượng của thời tiết: nắng và mưa.	1điểm

- Nghĩa chuyển: Chỉ những gian lao, vất vả, khó nhọc trong cuộc đời.
1điểm
b) Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật của việc sử dụng từ "lặn" trong câu thơ thứ 2
Học sinh có thể nêu các ý kiến khác nhưng phải làm rõ được nét đặc sắc về nghệ thuật
dùng từ “lặn” trong câu thơ với nội dung cơ bản như sau:
- Với việc sử dụng từ “lặn”, câu thơ thể hiện được sự gian lao, vất vả trong cuộc đời
người mẹ, nhưng khắc sâu, nhấn mạnh hơn sự gian lao, vất vả của người mẹ trong cuộc

sống;	1 điểm

- Qua đó thấy được nỗi gian truân, cực nhọc của đời mẹ không thể thay đổi, bù đắp…
(nếu thay bằng các từ:  ngấm, thấm,... thì nỗi vất vả chỉ thoảng qua, có thể tan biến đi...)
1 điểm

Câu 2. 6 điểm
Em hãy trình bày cảm nhận của mình về những dòng thơ trên…

















Mượn đặc điểm của loài cây làm hình tượng ẩn dụ nhằm thể hiện phẩm chất, cốt cách của một tầng lớp người hay một dân tộc là biện pháp nghệ thuật  của văn học phương Đông nói chung, văn học Việt Nam nói riêng. Với học sinh lớp 6, không yêu cầu cao trong cảm thụ thơ, không yêu cầu học sinh phân tích đoạn thơ.
Học sinh có thể trình bày cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải nêu được
những ý cơ bản như sau:
- Bài thơ “Tre Việt Nam” được Nguyễn Duy sáng tác vào những năm 1971-1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, phải tập trung sức người, sức của, ý chí và tinh thần, lực lượng của toàn dân tộc để chiến

đấu, giành thắng lợi cuối cùng.	1 điểm

- Tác giả mở đầu bài thơ như một câu hỏi, gợi lại “chuyện ngày xưa” trong cổ tích để

khẳng định cây tre đã gắn bó bao đời với con người Việt Nam:	1 điểm



“Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh”

- Trong thế giới tự nhiên bao la có muôn vàn loài cây, nhưng có lẽ chỉ có cây tre là gần gũi, thân thuộc nhất đối với con người. Tre gắn bó, hữu ích và trở thành hình ảnh thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam tự bao đời, loài tre mộc mạc, bình dị mà có

sức sống mãnh liệt:

1 điểm
“Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi



- Vượt lên những điều  kiện tự nhiên  khắc nghiệt đất sỏi, đất vôi, đất nghèo, đất bạc màu… tre vẫn thích nghi để xanh tươi, sinh sôi trường tồn, và dựng nên thành luỹ vững bền không sức mạnh nào có thể tàn phá, huỷ diệt. Đây là nét đặc trưng  tiêu biểu nhất về

phẩm chất của con người Việt Nam:	1 điểm

“Ở đâu tre cũng xanh tươi
Dù cho đất sỏi đất vôi bạc màu”
- Ý khái quát: Chọn hình tượng cây tre làm đối tượng phản ánh, qua đó khái quát nên những phẩm chất tốt đẹp, quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam  được chắt lọc, kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Đối lập với sự nhỏ bé mong manh về thể chất, vật chất là vẻ đẹp tâm hồn, sức mạnh tinh thần. Không chỉ dừng lại ở đó, đoạn thơ đã thể hiện hình ảnh giản dị mộc mạc mà cụ thể sinh động của cây tre mang ý nghĩa biểu trưng cho tính cách Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam…
2 điểm

















Câu 3.   10 điểm
Học sinh thực hiện các yêu cầu sau:
1. Về kĩ năng:
- Bài văn có bố cục đầy đủ, chữ viết cẩn thận, đúng chính tả.
- Vận dụng đúng phương pháp làm văn tự sự (cụ thể: kể chuyện tưởng tượng). - Bài văn có cảm xúc, có lời kể, đúng ngôi kể, thứ tự kể hợp lí và sáng tạo.
2. Về kiến thức:
- Yêu cầu hs nhập vai vào nhân vật của câu chuyện (Dế Mèn) để kể lại câu chuyện và nói lên cảm nghĩ, tâm trạng của Dế Mèn. Tâm trạng đó được biểu hiện qua suy nghĩ, cử chỉ, thái độ, những ăn năn của Dế Mèn…
3. Yêu cầu cụ thể:

Mở bài:	2 điểm

- Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

Thân bài:	6 điểm

- Kể lại diễn biến câu chuyện, tâm trạng qua suy nghĩ, cử chỉ, thái độ, những ăn năn của Dế Mèn… trong đó có kết hợp tự miêu tả và miêu tả các nhân vật khác trong câu chuyện, miêu tả cảnh…

Kết bài:	2 điểm

- Kết thúc câu chuyện. Khắc sâu bài học đường đời đầu tiên…

4) Vận dụng cho điểm:
Điểm 9 -10: Hiểu đề sâu sắc. Đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng tốt văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tốt, bố cục rõ, chữ viết đẹp, bài làm có cảm xúc và sáng tạo.

Điểm 7 - 8: Hiểu đề. Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của đề. Biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng, có kết hợp với miêu tả. Trình bày và diễn đạt tương đối tốt, bố cục rõ, bài làm có cảm xúc nhưng còn đôi chỗ kể chưa sáng tạo… Có thể mắc một số lỗi nhỏ về chính tả và ngữ pháp.

Điểm 5 - 6: Tỏ ra hiểu đề. Đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Vận dụng văn kể chuyện tưởng tượng chưa tốt, có miêu tả các nhân vật và khung cảnh nhưng chưa rõ, nhiều chỗ còn lan man.















Điểm 3 - 4: Chưa hiểu yêu cầu của đề bài, chưa biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một câu chuyện theo trí tưởng tượng, có nhiều đoạn lạc sang kể lể lan man, lủng củng, hoặc sao chép lại văn bản…Còn mắc lỗi  về chính tả và ngữ pháp.

Điểm 1 - 2: Chưa hiểu yêu cầu của đề bài, không biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một câu chuyện theo trí tưởng tượng, có nhiều đoạn lạc đề, lủng củng …

Điểm 0: Bài để giấy trắng.











PHONG GD&§T BẮC NINH	ĐỀ THI CHỌN HSG

TRƯỜ NG THCS ĐÁP CẦU

N¨m häc 2013-2014
M«n thi: Ng÷ v¨n 6 Thêi gian lµm bµi :120 phót
( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

§Ò bµi

C©u I: ( 3 ®iÓm)
Trong v¨n b¶n Bµi häc ®-êng ®êi ®Çu tiªn ( trÝch DÕ mÌn phiªu l-u ký) cña nhµ v¨n T«
Hoµi cã ®o¹n:
“ Ch-a nghe hÕt c©u, t«i ®· hÕch r¨ng lªn, x× mét h¬i râ dµi. Råi, víi ®iÖu bé khinh khØnh,
t«i m¾ng:
- Høc! Th«ng ng¸ch sang nhµ ta? DÔ nghe nhØ! Chó mµy h«i nh- có mÌo thÕ nµy, ta nµo
chÞu ®-îc. Th«i, im c¸i ®iÖu h¸t m-a dÇm sïi sôt Êy ®i. §µo tæ n«ng th× cho chÕt!
T«i vÒ, kh«ng mét chót bËn t©m.”
( Ng÷ v¨n 6, tËp 2, NXBGD-2008)
a. §o¹n v¨n trªn cã bao nhiªu c©u? Ghi l¹i mçi c©u thµnh mét dßng ®éc lËp.
b. C¨n cø vµo dÊu c©u vµ dùa vµo ph©n lo¹i c©u theo môc ®Ých nãi th× mçi c©u trong ®o¹n
v¨n trªn thuéc kiÓu c©u g×? C©u II: ( 3 ®iÓm )
Sau khi bµi th¬ §ªm nay B¸c kh«ng ngñ ra ®êi vµ ®-îc ®-a vµo ch-¬ng tr×nh s¸ch Gi¸o khoa Ng÷ v¨n 6 tËp 1, nhµ th¬ Minh HuÖ cã ý ®Þnh söa l¹i hai c©u th¬: M¸i lÒu tranh x¬ x¸c thµnh LÒu tranh s-¬ng phñ b¹c; Manh ¸o phñ lµm ch¨n thµnh Manh ¸o cò lµ ch¨n. Theo em t¹i sao nhµ th¬ l¹i kh«ng söa n÷a?
Câu III.  6 điểm

“Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ? Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu !”

(Trích bài thơ “Tre Việt Nam” - Nguyễn Duy)

Em hãy trình bày cảm nhận của mình về những dòng thơ trên.

C©u IV: ( 8 ®iÓm)
Tõ nh÷ng cuéc vËn ®éng “ ñng hé ®ång bµo bÞ lò lôt”, “ Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam”, “ ñng hé nh©n dan NhËt B¶n”… vµ nh÷ng ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh “ Tr¸i tim cho em”, “ Th¾p s¸ng -íc m¬”. Em h·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña m×nh b»ng bµi v¨n ng¾n víi néi dung: Sù sÎ chia vµ t×nh yªu th-¬ng lµ ®iÒu quý gi¸ nhÊt trªn ®êi.

§Ò thi gåm cã 01 trang











H-íng dÉn chÊm
®Ò thi chän häc sinh giái líp 6







C©u I: (3 ®iÓm)
a.  §o¹n v¨n trªn gåm cã 9 c©u, §ã lµ:
Ch-a nghe hÕt c©u, t«i ®· hÕch r¨ng lªn, x× mét h¬i râ dµi. ( C©u kÓ)

Råi, víi ®iÖu bé khinh khØnh, t«i m¾ng:	( C©u kÓ)

- Høc!	( C©u c¶m)

Th«ng ng¸ch sang nhµ ta?	( C©u hái)

DÔ nghe nhØ!	( C©u c¶m)

Chó mµy h«i nh- có mÌo thÕ nµy, ta nµo chÞu ®-îc.	( C©u kÓ)

Th«i, im c¸i ®iÖu h¸t m-a dÇm sïi sôt Êy ®i.	( C©u cÇu khiÕn)

§µo tæ n«ng th× cho chÕt!	( C©u c¶m)

T«i vÒ, kh«ng mét chót bËn t©m.”	( C©u kÓ)

Nªu ®-îc 9 c©u vµ ghi ®Çy ®ñ 9 c©u riªng biÖt	(0.75 ®iÓm)

b.Häc sinh ph©n lo¹i cø ®óng 3 c©u cho 0.75 ®iÓm. C¸c tr-êng hîp cßn l¹i,
GV tù cho c¸c møc ®iÓm phï hîp trong khung ®iÓm quy ®Þnh cña c©u.
C©u II: ( 3 ®iÓm)
a. C©u thø nhÊt: M¸i lÒu tranh x¬ x¸c thµnh LÒu tranh s-¬ng phñ b¹c.
- Tõ l¸y x¬ x¸c gîi t¶ khung c¶nh mét m¸i lÒu tranh t¹m bî gi÷a rõng, gióp ng-êi ®äc h×nh dung n¬i tró ngô ®¬n s¬, ®· gi·i dÇu s-¬ng giã, kh«ng lÊy g× lµm ch¾c ch¾n, giã rÐt vÉn cã thÓ len lái vµo. VÒ gi¸ trÞ gîi c¶m, tõ l¸y x¬ x¸c gióp ng-êi ®äc c¶m nhËn ®-îc râ h¬n c¸i giã, c¸i rÐt, sù gian khæ, hy sinh cña c¸c chiÕn   sÜ,   ®ång   bµo   trong   cuéc   kh¸ng   chiÕn   chèng   thùc   d©n   Ph¸p. ( 1 ®iÓm)
- Phï hîp víi quy luËt tù nhiªn: ®· cã m-a th× kh«ng cã s-¬ng.	( 0,5 ®iÓm)
b.-  NÕu thay b»ng LÒu tranh s-¬ng phñ b¹c. C©u th¬ gîi sù trßn trÞa ®Ñp thanh nh·, mang h¬i h-íng cña th¬ cæ ®iÓn ph-¬ng §«ng. V× thÕ sÏ l¹c ®iÖu nÕu ®Æt trong toµn m¹ch bµi th¬. ¢m h-ëng c©u th¬ trang träng, cÇu kú, kh«ng phï hîp

víi ©m h-ëng c¶ bµi.	( 1

®iÓm)
- Kh«ng phï hîp quy luËt tù nhiªn: V× “ trêi m-a k©m th©m”  nªn kh«ng thÓ cã

“ s-¬ng phñ b¹c”.	( 0,5 ®iÓm)

Câu III.  6 điểm
Em hãy trình bày cảm nhận của mình về những dòng thơ trên…

Mượn đặc điểm của loài cây làm hình tượng ẩn dụ nhằm thể hiện phẩm chất, cốt cách của một tầng lớp người hay một dân tộc là biện pháp nghệ thuật  của văn học phương Đông nói chung, văn học Việt Nam nói riêng. Với học sinh lớp 6, không yêu cầu cao trong cảm thụ thơ, không yêu cầu học sinh phân tích đoạn thơ.











Học sinh có thể trình bày cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải
nêu được những ý cơ bản như sau:
- Bài thơ “Tre Việt Nam” được Nguyễn Duy sáng tác vào những năm 1971- 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, phải tập trung sức người, sức của, ý chí và tinh thần, lực lượng

của toàn dân tộc để chiến đấu, giành thắng lợi cuối cùng.	1 điểm

- Tác giả mở đầu bài thơ như một câu hỏi, gợi lại “chuyện ngày xưa” trong

cổ tích để khẳng định cây tre đã gắn bó bao đời với con người Việt Nam:	1

điểm



“Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh”

- Trong thế giới tự nhiên bao la có muôn vàn loài cây, nhưng có lẽ chỉ có cây tre là gần gũi, thân thuộc nhất đối với con người. Tre gắn bó, hữu ích và trở thành hình ảnh thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam tự bao đời, loài tre

mộc mạc, bình dị mà có sức sống mãnh liệt:	1

điểm

“Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi

- Vượt lên những điều  kiện tự nhiên  khắc nghiệt đất sỏi, đất vôi, đất nghèo, đất bạc màu… tre vẫn thích nghi để xanh tươi, sinh sôi trường tồn, và dựng nên thành luỹ vững bền không sức mạnh nào có thể tàn phá, huỷ diệt. Đây là nét đặc

trưng  tiêu biểu nhất về phẩm chất của con người Việt Nam:	1 điểm

“Ở đâu tre cũng xanh tươi
Dù cho đất sỏi đất vôi bạc màu”
- Ý khái quát: Chọn hình tượng cây tre làm đối tượng phản ánh, qua đó khái quát nên những phẩm chất tốt đẹp, quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam  được chắt lọc, kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Đối lập với sự nhỏ bé mong manh về thể chất, vật chất là vẻ đẹp tâm hồn, sức mạnh tinh thần. Không chỉ dừng lại ở đó, đoạn thơ đã thể hiện hình ảnh giản dị mộc mạc mà cụ thể sinh động của cây tre mang ý nghĩa biểu trưng cho tính cách Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam…
2 điểm


C©u IV. ( 8 ®iÓm)
L-u ý: §©y lµ ®Ò më, v× vËy häc sinh cã thÓ nªu c¶m nghÜ b»ng  nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, miÔn lµ ®¶m b¶o ®-îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau:











1. Yªu cÇu vÒ kü n¨ng tr×nh bÇy: §¶m b¶o mét bµi v¨n ph¸t biªu c¶m nghÜ cã bè côc râ rµng, s¾p xÕp ý hîp lý, hµnh v¨n tr«i ch¶y, m¹ch l¹c, v¨n viÕt giÇu c¶m xóc, ch÷ viÕt râ rµng, cÈn thËn, Ýt sai lçi chÝnh t¶, dïng tõ, diÔn ®¹t.   ( 1 ®iÓm)
2. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:
- Nªu c¶m nghÜ chung: Néi dung cña c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh vµ vµ c¸c cuéc vËn ®éng nªu trªn lµ nh»m môc ®Ých sÎ chia, gióp ®ì nh÷ng ng-êi gÆp khã kh¨n. ViÖc lµm nµy thÓ hiÖn tinh thÇn yªu th-¬ng, ®ïm bäc, thinh thÇn ®oµn kÕt,

nh©n ¸i cña nh©n d©n ta.	( 1

®iÓm)
- HiÓu ®-îc sÎ chia vµ t×nh yªu th-¬ng lµ nghÜa cö cao ®Ñp, thÓ hiÖn mèi quan

t©m gi÷a ng-êi víi ng-êi trong cuéc sèng.	( 1 ®iÓm)

- HiÓu ®-îc sÎ chia   vµ t×nh yªu th-¬ng sÏ ®em l¹i h¹nh phóc cho nh÷ng ai
®-îc nhËn, gióp hä v-ît qua khã kh¨n, ho¹n n¹n, bï ®¾p cho hä nh÷ng g× cßn

thiÕu hôt, mÊt m¸t.	( 1

®iÓm)
- SÎ chia vµ t×nh yªu th-¬ng kh«ng chØ ®em l¹i h¹nh phóc cho ng-êi kh¸c mµ cßn lµ ®em l¹i h¹nh phóc cho chÝnh ng-êi cho. Cho ®i lµ ®Ó nhËn l¹i nh÷ng tÊm lßng.
( 1 ®iÓm)
Nh- vËy: SÎ chia vµ t×nh yªu th-¬ng lµ ®iÒu quý gi¸ nhÊt trªn ®êi. ( 1 ®iÓm)
- Phª ph¸n: Thãi thê ¬, v« c¶m tr-íc nh÷ng rñi ro, bÊt h¹nh, mÊt m¸t, ®au

th-¬ng cña ng-êi kh¸c.	( 1

®iÓm)
- Liªn hÖ: Víi b¶n th©n, víi c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña líp, cña tr-êng… trong

c¸c phong trµo nãi trªn.	( 1 ®iÓm)

L-u ý chung:
- KhuyÕn khÝch nh÷ng bµi cã ý t-ëng s¸ng t¹o, nh÷ng ph¸t hiÖn ®éc ®¸o mµ
hîp lý, cã tÝnh thuyÕt phôc, bµi viÕt cã c¸ tÝnh, giäng ®iÖu, c¶m xóc riªng.











PHONG GD&ĐTBẮC NINH	ĐỀ THI CHỌN HSG
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Năm học 2013-2014
Môn thi: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài :120 phút
( Không kể thời gian giao đề)



Đề bài

Câu I: ( 3 điểm)
Trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên ( trích Dế mèn phiêu lưu ký) của nhà
văn Tô Hoài có đoạn:
“ Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với điệu bộ
khinh khỉnh, tôi mắng:
- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta
nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!
Tôi về, không một chút bận tâm.”
( Ngữ văn 6, tập 2, NXBGD-2008)
a. Đoạn văn trên có bao nhiêu câu? Ghi lại mỗi câu thành một dòng độc lập.
b. Căn cứ vào dấu câu và dựa vào phân loại câu theo mục đích nói thì mỗi câu
trong đoạn văn trên thuộc kiểu câu gì?
Câu II: ( 3 điểm )
Sau khi bài thơ Đêm nay Bác không ngủ ra đời và được đưa vào chương trình sách Giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1, nhà thơ Minh Huệ có ý định sửa lại hai câu thơ: Mái lều tranh xơ xác thành Lều tranh sương phủ bạc; Manh áo phủ làm chăn thành Manh áo cũ là chăn. Theo em tại sao nhà thơ lại không sửa nữa?
Cõu III. 6 điểm

“Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa… đó cú bờ tre xanh

Thõn gầy guộc, lỏ mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ? Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu !”

(Trích bài thơ “Tre Việt Nam” - Nguyễn Duy)

Em hóy trỡnh bày cảm nhận của mỡnh về những dũng thơ trên.

Câu IV: ( 8 điểm)
Từ những cuộc vận động “ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt”, “ Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam”, “ ủng hộ nhân dan Nhật Bản”… và những chương trình truyền hình “
Trái tim cho em”, “ Thắp sáng ước mơ”. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình bằng bài văn ngắn với nội dung: Sự sẻ chia và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời.

Đề thi gồm có 01 trang

























hướng dẫn chấm
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Câu I: (3 điểm)
a.  Đoạn văn trên gồm có 9 câu, Đó là:
Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. ( Câu kể)

Rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng:	( Câu kể)

- Hức!	( Câu cảm)

Thông ngách sang nhà ta?	( Câu hỏi)

Dễ nghe nhỉ!	( Câu cảm)

Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được.	( Câu kể)

Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.	( Câu cầu khiến)

Đào tổ nông thì cho chết!	( Câu cảm)

Tôi về, không một chút bận tâm.”	( Câu kể)

Nêu được 9 câu và ghi đầy đủ 9 câu riêng biệt	(0.75 điểm)

b.Học sinh phân loại cứ đúng 3 câu cho 0.75 điểm. Các trường hợp còn lại, GV tự
cho các mức điểm phù hợp trong khung điểm quy định của câu.
Câu II: ( 3 điểm)
a. Câu thứ nhất: Mái lều tranh xơ xác thành Lều tranh sương phủ bạc.
- Từ láy xơ xác gợi tả khung cảnh một mái lều tranh tạm bợ giữa rừng, giúp người đọc hình dung nơi trú ngụ đơn sơ, đã giãi dầu sương gió, không lấy gì làm chắc chắn, gió rét vẫn có thể len lỏi vào. Về giá trị gợi cảm, từ láy xơ xác giúp người đọc cảm nhận được rõ hơn cái gió, cái rét, sự gian khổ, hy sinh của các chiến sĩ, đồng bào trong

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.	( 1 điểm)

- Phù hợp với quy luật tự nhiên: đã có mưa thì không có sương.	( 0,5 điểm)
b.-  Nếu thay bằng Lều tranh sương phủ bạc. Câu thơ gợi sự tròn trịa đẹp thanh nhã, mang hơi hướng của thơ cổ điển phương Đông. Vì thế sẽ lạc điệu nếu đặt trong toàn mạch bài thơ. Âm hưởng câu thơ trang trọng, cầu kỳ, không phù hợp với âm hưởng cả

bài.	( 1 điểm)

- Không phù hợp quy luật tự nhiên: Vì “ trời mưa kâm thâm”  nên không thể có	“

sương phủ bạc”.	( 0,5 điểm)

Cõu III. 6 điểm
Em hóy trỡnh bày cảm nhận của mỡnh về những dũng thơ trên…

Mượn đặc điểm của loài cây làm hỡnh tượng ẩn dụ nhằm thể hiện phẩm chất, cốt cách của một tầng lớp người hay một dân tộc là biện phỏp nghệ thuật  của văn học phương Đông nói chung, văn học Việt Nam nói riêng. Với học sinh lớp 6, khụng yờu cầu cao trong cảm thụ thơ, khụng yờu cầu học sinh phõn tớch đoạn thơ.
Học sinh cú thể trỡnh bày cảm nhận theo nhiều cỏch khỏc nhau, nhưng phải nêu được những ý cơ bản như sau:











- Bài thơ “Tre Việt Nam” được Nguyễn Duy sáng tác vào những năm 1971-1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, phải tập trung sức người, sức của, ý chớ và tinh thần, lực lượng của toàn dân tộc

để chiến đấu, giành thắng lợi cuối cùng.	1 điểm

- Tác giả mở đầu bài thơ như một câu hỏi, gợi lại “chuyện ngày xưa” trong cổ tích để khẳng định cây tre đó gắn bú bao đời với con người Việt Nam:	1 điểm
“Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa… đó cú bờ tre xanh”

- Trong thế giới tự nhiên bao la có muôn vàn loài cây, nhưng có lẽ chỉ có cây tre là gần gũi, thân thuộc nhất đối với con người. Tre gắn bó, hữu ích và trở thành hỡnh ảnh thiờng liờng trong tõm thức người Việt Nam tự bao đời, loài tre mộc mạc, bỡnh dị mà

cú sức sống mónh liệt:	1 điểm

“Thõn gầy guộc, lỏ mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi

- Vượt lên những điều  kiện tự nhiên  khắc nghiệt đất sỏi, đất vôi, đất nghèo, đất bạc màu… tre vẫn thích nghi để xanh tươi, sinh sôi trường tồn, và dựng nên thành luỹ vững bền không sức mạnh nào có thể tàn phá, huỷ diệt. Đây là nét đặc trưng  tiêu biểu

nhất về phẩm chất của con người Việt Nam:	1 điểm

“Ở đâu tre cũng xanh tươi Dù cho đất sỏi đất vôi bạc màu”
- í khỏi quỏt: Chọn hỡnh tượng cây tre làm đối tượng phản ánh, qua đó khái quát nên những phẩm chất tốt đẹp, quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam được chắt lọc, kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Đối lập với sự nhỏ bé mong manh về thể chất, vật chất là vẻ đẹp tâm hồn, sức mạnh tinh thần. Không chỉ dừng lại ở đó, đoạn thơ đó thể hiện hỡnh ảnh giản dị mộc mạc mà cụ thể sinh động của cõy tre mang ý nghĩa biểu trưng cho tính cách Việt Nam, cho dõn tộc Việt Nam…
2 điểm



Câu IV. ( 8 điểm)
Lưu ý: Đây là đề mở, vì vậy học sinh có thể nêu cảm nghĩ bằng  nhiều cách khác
nhau, miễn là đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau:
1. Yêu cầu về kỹ năng trình bầy: Đảm bảo một bài văn phát biêu cảm nghĩ có bố cục rõ ràng, sắp xếp ý hợp lý, hành văn trôi chảy, mạch lạc, văn viết giầu cảm xúc, chữ viết rõ ràng, cẩn thận, ít sai lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.  ( 1 điểm)
2. Yêu cầu về kiến thức:
- Nêu cảm nghĩ chung: Nội dung của các chương trình truyền hình và và các cuộc vận động nêu trên là nhằm mục đích sẻ chia, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Việc làm này thể hiện tinh thần yêu thương, đùm bọc, thinh thần đoàn kết, nhân ái của nhân

dân ta.	( 1 điểm)











- Hiểu được sẻ chia và tình yêu thương là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện mối quan tâm

giữa người với người trong cuộc sống.	( 1 điểm)

- Hiểu được sẻ chia  và tình yêu thương sẽ đem lại hạnh phúc cho những ai được
nhận, giúp họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn, bù đắp cho họ những gì còn thiếu hụt, mất

mát.	( 1 điểm)

- Sẻ chia và tình yêu thương không chỉ đem lại hạnh phúc cho người khác mà còn là
đem lại hạnh phúc cho chính người cho. Cho đi là để nhận lại những tấm lòng.
( 1 điểm)
Như vậy: Sẻ chia và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời. ( 1 điểm)
- Phê phán: Thói thờ ơ, vô cảm trước những rủi ro, bất hạnh, mất mát, đau thương

của người khác.	( 1 điểm)

- Liên hệ: Với bản thân, với các hoạt động tập thể của lớp, của trường… trong các

phong trào nói trên.	( 1 điểm)

Lưu ý chung:
- Khuyến khích những bài có ý tưởng sáng tạo, những phát hiện độc đáo mà hợp lý,
có tính thuyết phục, bài viết có cá tính, giọng điệu, cảm xúc riêng.















PHÒNG GDĐT THANH OAI	ĐỀ THI OLYMPIC



TRƯỜNG THCS BÍCH HÒA

CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

MÔN : Ngữ văn – Lớp 6

Thời gian : 120 phút



Câu 1.( 2 điểm )

Trong câu“ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt,đổ ra con sông Cửa Lớn,xuôi về Năm Căn ’’.

a. Tìm những động từ chỉ cùng một hoạt động của con thuyền trong câu văn trên?

b. Có thể thay đổi trình tự các động từ ấy trong câu văn được không? Vì sao?

Câu 2.( 2 điểm )

Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ sau?



•

Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu.

•

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt rời trong lăng rất đỏ.

•

Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sóng đã cài then,đêm sập cửa.

Câu 3. ( 3 điểm ) Nêu suy nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài băng một đoạn văn ngắn.

Câu 4. ( 3 điểm ) Em hãy cho biết vì sao trong đoạn kết bài “ Đêm nay Bác không ngủ” nhà thơ Minh Huệ lại viết:

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

Câu 5.(10 điểm) Trên đường đi học em vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chú chim.Em hãy tưởng tượng để kể lại câu chuyện đó.

------------------- Hết---------------------------















































PHÒNG GDĐT THANH OAI	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM



TRƯƠNG THCS BÍCH HÒA

ĐỀ THI OLYMPYC

HUYỆN MÔN NGỮ VĂN 6



Câu 1 ( 2 điểm )

a.Học sinh chỉ ra được các động từ chỉ cùng một hoạt động của con thuyền trong câu văn là : chèo,thoát,đổ ra,xuôi về ( 0,5 điểm ).

b.Không thể thay đổi trật tự được ( 0,25 điểm ).Vì nó diễn tả quá trình xuôi dòng chảy của con thuyền ( 0,25 điểm ).

Câu 2 ( 2 điểm )Học sinh phải chỉ ra đúng các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ sau là :

a.nhân hóa ( 0,25 điểm )

b. ẩn dụ  ( 0,25 điểm )

c. So sánh và nhân hóa ( 0,5 điểm ).

Câu 3.( 3 điểm )Học sinh phải viết được về mặt nội dung:

•	Đó là chàng dế thanh niên cường tráng rất khỏe mạnh,đầy sức sống,tự tin,yêu
đời,đẹp trai.

•	Tính nết còn kiêu căng,tự phụ,coi ai không ra gì,hợm hĩnh,thích ra oai với kẻ yếu.

•	Hối hận vì gây ra cái chết cho Dế Choắt.

*Hình thức : Có dấu hiệu đoạn văn  viết lùi vào một ô li và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.Dài từ 6 đến 8 câu văn.















Câu 4.( 3 điểm ).Học sinh giải thích được: Nhà thơ viết vậy vì tình thương của Bác với mọi người là sự kì diệu

Cái tên Hồ Chí Minh như là một định nghĩa về những phẩm chất tốt đẹp của con người.

Sự thường tình nhưng là một sự vĩ đại đến vô cùng.

Câu 5.( 10 điểm )Đây là dạng văn kể chuyện tưởng tượng nên học sinh có thể tùy hứng để sáng tác cho câu chuyện của mình .Nhưng tựu chung các em nên hướng câu chuyện vào những vấn đề như: sự nghịch ngợm vô ý thức của các bạn học sinh ( bắt,phá tổ chim..),sự săn bắn có ý thức của người lớn ánh hưởng đến cảnh quan,môi trường sinh thái.Từ đó câu chuyện có giáo dục ý thức bảo vệ loài chim cũng như bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Về mặt hình thức phải đủ bố cục 3 phần: Mở bài dẫn dắt câu chuyện.

Thân bài Kể xen tả và bộc lộ cảm xúc về câu chuyện mà mình được nghe thấy từ hai chú chim.

Kết bài : kết thúc câu chuyện,rút ra bài học.







TRƯỜNG THCS BẠCH NGỌC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG

NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn: Ngữ văn 6



Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao, nhận đề thi)









Câu 1: (2,0 điểm)

Cho đoạn trích sau đây:

“Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý, em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh. Giọt mực rơi đúng chỗ mắt cò. Thế là cò mở mắt, xòe cánh, bay đi. Chuyện làm chấn động cả thị trấn. Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua. Vua phái triều thần đến đón Mã Lương về kinh đô. Mã Lương không muốn đi, nhưng họ tìm đủ cách dụ dỗ, dọa nạt để bắt em về hoàng cung.”

(Cây bút thần)

a.  Tìm các cụm danh từ có trong đoạn trích.

b.  Điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ. Câu 2: (2,0 điểm)
Cách miêu tả sau đây của nhà văn Tô Hoài có gì đặc sắc?

“…Cái anh chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê.”

(Trích: “Dế mèn phiêu lưu kí” – Tô Hoài)

Câu 3: (6,0 điểm)

Sau đây là các nhân vật chính, những chi tiết cơ bản, tình huống của một câu chuyện:





Một cô bé đi xe đạp vào chợ mua rau. Cô dừng trước hàng rau và hỏi mua. Bà cụ bán rau khen cô bé xinh. Cô bé tỏ thái độ khó chịu và trả tiền. Bà cụ đưa lại tiền thừa, cô bé này ngúng nguẩy nguýt dài rồi đạp xe đi.

Em hãy căn cứ vào các yếu tố trên để kể thành một câu chuyện hoàn chỉnh

(theo ngôi kể thứ nhất). Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì? -------------------------------------------- HẾT ----------------------------------------------------






ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI CHỌN HSG TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn: Ngữ văn 6



Câu 1: (2,0 điểm)

Các cụm danh từ tìm được và điền vào mô hình cụm danh từ:



	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	Một



một một cả mấy
	hôm con cò chút
giọt mực thị trấn kẻ
	

trắng không mắt sơ ý




mách lẻo







Câu 2: (2,0 điểm)

Đoạn văn thể hiện tài năng quan sát, so sánh, nhận xét, liên tưởng trong miêu tả nhân vật của Tô Hoài: Tái hiện hình ảnh ốm yếu, tội nghiệp của Dế Choắt qua cái nhìn của Dế  Mèn (0,5 điểm)
Nét đặc sắc thể hiện ở các chi tiết sau:

+ So sánh “người gầy gò và dài lêu nghêu” với dáng "gã nghiện thuốc phiện” làm nổi bật dáng hình xiêu vẹo, lờ đờ, bệ rạc của Dế Choắt (0,5 điểm)





+ Hình ảnh “đôi cánh ngắn củn” được so sánh như “người cởi trần mặc áo gilê”: Đã gầy gò, liêu xiêu, lại cởi trần mặc áo gilê (áo chỉ dùng khoác bên ngoài áo dài) thì đủ để tạo thành một bức tranh biếm họa rất khôi hài: Thân hình trơ xương, thảm hại. (1,0 điểm).
Câu 3: (6,0 điểm)

Đây là kiểu bài tự sự sáng tạo:

Học sinh dựa vào các dữ kiện đã cho để xây dựng thành một câu chuyện hợp lí. Các yếu tố đã cho khá đầy đủ về nhân vật, tình tiết. Các em phải tưởng tượng: miêu tả, bổ sung chi tiết, liên kết các sự kiện lại để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Học sinh có thể có các cách kể khác nhau nhưng phải làm nổi bật được nội dung theo hướng: Nhân vật “tôi” - người kể - chứng kiến, ghi lại câu chuyện xảy ra giữa bà cụ bán rau và cô gái đi xe đạp. Ở đây muốn phê phán thái độ khinh người, thiếu lễ độ của cô gái. Từ câu chuyện này các em rút ra cho mình bài học về ứng xử trong giao tiếp: Phê phán thói vô lễ, lạnh lùng, coi thường người khác; biết thông cảm với hoàn cảnh và tôn trọng người trên; phải lịch sự trong giao tiếp.
Dựa vào kĩ năng và nội dung đạt được của học sinh mà GV chiết điểm cho hợp lí. Khuyến khích những bài viết sáng tạo.










ĐỀ CHÍNH THỨC






Câu 1 (2 điểm).

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

(Thời gian làm bài: 120 phút)

(Đề thi gồm 01 trang)



Trình bày cảm nhận của em về khổ thơ sau: Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm
( Minh Huệ, Đêm nay Bác không ngủ)

Câu 2 (3 điểm).

Tâm trạng của nhân vật người anh trai trong đoạn kết thúc truyện “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh) đã gợi cho em những suy ngẫm gì? Truyện đã giúp em nhận thức được những bài học gì đáng quý?

Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng : “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”.

Câu 3 (5 điểm).

Hãy tả lại một ngày khai trường mà em nhớ nhất.

------------------------- HẾT -------------------------



Họ tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………………... Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………









HƯỚNG DẪN CHẤM
THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN NGỮ VĂN LỚP 6



Câu 1

Học sinh biết cách trình bày một bài tập cảm thụ, kết hợp phân tích giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung. Có thể trình bày thành một đoạn văn hoặc bài văn ngắn; thể hiện được sự cảm thụ sâu sắc, đúng đắn về giá trị của đoạn thơ.

- Về nghệ thuật: biện pháp ẩn dụ, kết cấu càng…càng,

- Khổ thơ thể hiện sâu sắc tình yêu thương của Bác Hồ dành cho bộ đội, nhân dân; đồng thời khắc họa tình cảm kính yêu chân thành của anh đội viên cũng như của dân tộc đối với Bác.

Biểu điểm:

- Cho 1,5 – 2 điểm:  Viết được thành một đoạn văn hoặc bài văn hoàn chỉnh, cảm nhận sâu, văn viết có cảm xúc, diễn đạt tốt.

- Cho 1 điểm: Cảm nhận được giá trị của nghệ thuật ẩn dụ, viết thành đoạn hoàn chỉnh, ít mắc lỗi.

- Cho 0,5 điểm: viết chưa sâu hoặc chưa biết liên kết các ý thành một đoạn văn, văn bản hoàn chỉnh.

- Cho 0 điểm: Chưa biết cách làm bài, cảm thụ chưa đúng.

Câu 2

Học sinh viết thành đoạn văn, có sự liên hệ sâu sắc.

Nội dung: cần thể hiện được những ý sau: * Cảm nhận về kết thúc truyện: (1,5 điểm)
- Người anh trai thấy xấu hổ vì nhận ra sự ích kỉ của mình: đố kị, ghen ghét với tài năng và sự thành công của em gái; mặc cảm tự ti khi thấy mình yếu kém hơn em;

- Xấu hổ khi so sánh mình với em, em gái vừa có tài năng, vừa có tấm lòng bao dung độ lượng. Chính sự bao dung độ lượng của em gái đã giúp người anh nhận ra khuyết điểm và tự cố gắng hoàn thiện bản thân…. Tâm trạng của người anh trai tạo cho câu chuyện một kết thúc có hậu.

* Bài học nhận thức:(1,5 điểm)

- Câu chuyện muốn nhắn nhủ với mọi người rằng trước tài năng và thành công của người khác chúng ta không nên ghen tị, mặc cảm, tự ti mà nên trân trọng, chia sẻ niềm vui thực sự chân thành.

- Câu chuyện cho ta thấy tình cảm trong sáng, chân thành và lòng nhân hậu, độ lượng có thể giúp con người nhận rõ được những sai lầm của mình, tự vượt lên bản thân mình, làm cho con người xích lại gần nhau.

- Văn bản còn cho ta thấy sức mạnh của nghệ thuật chân chính giúp con người tự hoàn thiện mình.

Giám khảo căn cứ vào nội dung và bài làm của học sinh để cho điểm linh hoạt.







Câu 3

A. Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh biết xây dựng bố cục của bài văn miêu tả có đủ 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

- Thể hiện được khả năng quan sát, nhận xét, liên tưởng, để miêu tả những nét nổi bật một ngày quan trọng nhất trong một năm học đối với học sinh. Biết miêu tả kết hợp giữa người và cảnh; biết kết hợp hài hòa giữa miêu tả, tự sự, biểu cảm.

- Biết sử dụng các biện pháp tu từ nghệ thuật. Văn viết chân thực, sinh động.

B. Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh có thể triển khai theo nhiều trình tự miêu tả khác nhau song cần đảm bảo
được những nội dung sau:

- Khung cảnh toàn trường: cờ, hoa, sân khấu, học sinh, thầy cô, …., kết hợp miêu tả thiên nhiên như nắng, gió, mây, cây cỏ hoa lá…làm nền cho hoạt động của con người.

- Diễn biến: miêu tả được từng nội dung của buổi lễ, trang phục, gương mặt, thái độ, cảm xúc của mọi người và của bản thân

- Ấn tượng sâu sắc của người viết từ đó lí giải được vì sao đó là ngày em nhớ nhất, suy
nghĩ về vai trò, trách nhiệm của mình ….

C. Biểu điểm chấm:

- 5 điểm: Bài viết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về kĩ năng và kiến thức, hình ảnh chân thực, sinh động, diễn đạt tốt, biết kết hợp miêu tả thiên nhiên và miêu tả hoạt động của con người….

- 4 điểm: Đảm bảo cơ bản những yêu cầu, biết miêu tả làm nổi bật hình ảnh, biết vận dụng các biện pháp tu từ. Còn một số lỗi nhỏ về diễn đạt.

- 3 điểm: Đảm bảo được đúng đặc trưng của bài văn miêu tả, biết miêu tả sáng tạo.
Còn một số lỗi về diễn đạt, có sử dụng các biện pháp tu từ song chưa thật hay.

- 1 – 2 điểm: Đảm bảo được một nửa yêu cầu, viết sơ sài, hoặc thiên nhiều sang kể,
còn nhiều sai sót.

- 0 điểm: Không viết bài hoặc sai cả nội dung và phương pháp.

------------------------- HẾT -------------------------











UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI





MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
____________



Câu 1 (3 điểm)
Văn bản “ Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” khép lại là lời của thủ lĩnh Xi- at- tơn
nói với Tổng thống thứ 14 của nước Mĩ  Phreng - klin Pi-ơ- xơ:
“ Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của Đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình”.
( Ngữ văn 6, tập hai, NXB Giáo dục, 2004)
Suy nghĩ của em về lời nói trên.
Câu 2 (7điểm)   Dựa vào ý thơ sau:
“ Trời trong biếc không qua mây gợn trắng Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua”
( Anh Thơ- Ngữ văn 6 tập 2)
Hãy miêu tả bức tranh thiên nhiên buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam từ những
rung cảm riêng của tâm hồn em.
----------------Hết----------------











UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG
MÔN: NGỮ VĂN 6



	Câu
	Đán án
	Điểm

	Câu1
(3đ)
	a/ Yêu cầu về hình thức và kĩ năng :
- Triển khai bài làm thành một bài văn ngắn. - Kĩ năng cảm thụ tốt .
- Diễn đạt mạch lạc.
- Trình tự nội dung bài logic, hiệu quả
	

	
	b/ Yêu cầu về nội dung :
Cần đảm bảo các ý sau
- Đất là bà mẹ thiên nhiên hiền từ, bao dung che chở, cung cấp cho con người những thứ cần thiết trong cuộc sống. Đất sẽ yêu thương, đùm bọc, mọi đứa con của mình.
- Người và Đất có quan hệ gắn kết ( Mẹ- Con) không thể tách rời, đó là quan hệ cộng sinh giữa con người với môi trường.
- Lời cảnh báo : Điều gì xảy ra với đất tức là xảy ra với con người. Thực tế tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác cạn kiệt, môi trường bị ô nhiếm, lũ lụt, hạn hán...

- ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên : Bảo vệ đất là bảo vệ chính  mình.  Con  người  muốn  tồn  tại  phải  dựa  vào  thiên nhiên.
	



1,0 0,5 0,75 0,75

	Câu 2 (7đ)
	1- Yêu cầu chung
- Bài viết có bỗ cục rõ ràng. Biết tách đoạn hợp lý trong phần thân bài.
- Vận dụng tốt kĩ năng viết văn miêu tả như : Xác định đối tượng, trình tự miêu tả, ngôn ngữ, các biện pháp nghệ thuật, năng lực liên tưởng, tưởng tượng.
- Lời văn linh hoạt , có cảm xúc.
	

	2- Yêu cầu cụ thể:
- HS có thể miêu tả theo các ý cơ bản sau:

	Phần
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Mở bài
(1đ)
	- Giới thiệu về bức tranh buổi trưa hè : ở đâu ? có điểm gì đặc sắc ?
- Ấn tượng ban đầu của em về bức tranh : đó là một bức tranh đẹp , thanh bình ...
	1,0























Thân
bài
(5đ)

Miêu tả theo trình tự sau
* Tả khái quát : Bức tranh thiên nhiên buổi trưa hè, bầu trời xanh , dải mây trắng, ánh nắng vàng, hoa lựu đỏ, vài chú bướm bay lượn.......
* Tả chi tiết : (Có thể miêu tả theo trình tự không gian : Từ cao xuống thấp, từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể)
- Bầu trời cao vời vợi, trong xanh, một màu xanh biếc ánh lên vẻ tươi sáng trong trẻo.
- Những dải mây trắng đang nhẹ lướt trên nền trời xanh cao bao la
- Ánh nắng trưa hè chói chang gay gắt, nắng như đổ lửa rải khắp không gian .
- Trong cái nắng đổ lửa ấy, từng cơn gió nồm nam xuất hiện mang theo cái mát mơn man của gió biển làm dịu đi cái nắng trưa hè.
- Từng rặng tre đầu làng đu đưa theo gió vài cánh diều bay cao , tiếng sáo diều vi vu, khoan nhặt, phá vỡ cái yên tĩnh của buổi trưa hè nhìn cánh diều chao nghiêng trong nắng thấy vui mắt.
- Trong vườn, hoa trái bước vào độ chín, mùi thơm thoang thoảng bay khắp không gian ( tả một vài loài cây tiêu biểu)
- Đẹp nhất vẫn là chùm hoa lựu màu hoa đỏ  như những đốm lửa hồng cháy rực cả một góc vườn.
- Tô điểm cho khu vườn thêm sống động là lũ bướm vàng đang mải mê bay đi tìm hoa hút mật. Tất cả làm cho khu vườn bừng lên sức sống.
-> Cảnh làng quê vào buổi trưa hè thật đẹp độc đáo với những hình ảnh bình dị, quen thuộc, gắn bó với mỗi người dân, tạo nên cái hồn riêng của quê hương.


1,0








0,5 0,5 0,5
0,5

0,5





0,5

0,5



0,5
0,5

0,5

Kết bài
(1đ))

Tình cảm, suy nghĩ của em về cảnh làng quê vào buổi trưa hè :Yêu quý, gắn bó, để lại bao cảm xúc khó quên....

1,0

* Chú ý: Trên đây là những gợi ý chung nhất, GV có thể linh hoạt với thực tế bài làm của HS để diều chỉnh cho hợp lý.
-----------------------HẾT -----------------------











SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỤM TRƯỜNG THPT
BA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012
Môn Lịch sử - Lớp 11
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm có 01 trang.



Câu 1 ( 4.0 điểm).
Em hãy nêu và nhận xét về những cải cách của Minh Trị ở Nhật Bản ? Tại sao gọi chủ
nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?

Câu 2 ( 4.0 điểm).
Hãy rút ra nguyên nhân cơ bản nhất bùng nổ hai cuộc chiến tranh: Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai. Tính chất của hai cuộc chiến tranh này có gì giống và khác nhau?

Câu 3 ( 4.0 điểm).
Hãy nêu và nhận xét tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Tại sao trong khu vực Đông Nam Á Xiêm là nước duy nhất không trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây?

Câu 4 ( 3.0 điểm).
Nước Đức và nước Mĩ đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 bằng cách nào? Hãy
nêu nhận xét của em về hai cách giải quyết khủng hoảng của hai nước này?

Câu 5 (5.0 điểm).
Vì sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng? Em hãy trình bày và rút ra tính chất của hai cuộc cách mạng đó? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và liên hệ với cách mạng Việt Nam?



----------- Hết ------------













SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

ĐÁP ÁN KÌ THI OLIMPIC CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒ
NĂM HỌC 2011- 2012 MÔN LỊCH SỬ LỚP 11
Đáp án gồm 02 trang



Câu 1 ( 4.0 điểm).
- Năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và tiến hành cải cách (0,5đ)
-  Về chính trị:
+ Chấm dứt chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, tổ chức theo kiểu châu Âu gồm 12 bộ, có đại diện quí tộc, tư sản tham gia, đóng vai trò quan trọng là tầng lớp quí tộc hóa (Samurai) (0,5đ)
+ Nhiều quan chức được đào tạo từ phương Tây, có sử dụng chuyên gia ngoại quốc (0,25đ) + Ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, Thiên hoàng là nguyên
thủ tối cao, có quyền hạn lớn; Quốc hội gồm hai viện,....(0,5đ)
- Về kinh tế: thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn,...(0,5đ)
- Về mặt giáo dục: Chế độ giáo dục bắt buộc, coi giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển, nội dung khoa học và kĩ thuật được tăng cường giảng dạy, cho học sinh đi du học ở phương Tây (0,5đ)
- Về quân sự: quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu của phương Tây, sản xuất vũ khí,
đóng tàu, nhờ chuyên gia phương Tây giúp đỡ (0,5đ)
- Gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt vì:
+ Nhật còn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, tầng lớp quí tộc, đặ biệt là giới võ sĩ Samurai vẫn chiếm ưu thế chính trị lớn (0,75đ)

Câu 2 ( 4.0 điểm).
- Nguyên nhân chung:  Tranh giành thuộc địa (0,5đ)
- Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất: Mâu thuẫn giữa khối đế quốc "già" và khối đế quốc "trẻ" về vấn đề thuộc địa,...(0,5đ)
- Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai: Sự bất mãn trong việc phân chia hệ thống Vécxai -
Oasintơn,...(0,5đ)
- Tính chất: Giống nhau: khởi đầu gây chiến tranh là vấn đề dành giật thuộc địa, chia lại địa cầu
(VD....) (0,5đ)
- Khác nhau:
+ Chiến tranh thế giới thứ nhất ở cả hai giai đoạn đều có tính chất đế quốc, phi nghĩa đối với cả
hai phe (0,5đ)
+ Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Giai đoạn (1939 đến 6-1941): có tính chất đế quốc, phi nghĩa (0,5đ)
- Từ 6-1941: Liên xô tham chiến, tính chất chiến tranh thay đổi .....Chiến tranh chống phát xít của các lực lượng dân chủ, từ 1-1-1942: Mặt trận Đồng minh chống phát xít hình thành với 3 nước nòng cốt (Liêm Xô, Anh, Mĩ) (1,0đ).

Câu 3 ( 4.0 điểm).

- Tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX:
+ Về mặt chính trị: Bị các nước tư bản phương Tây xâm lược và đều trở thành thuôc địa của các
nước phương tây (trừ Xiêm) (lấy VD,....) (1,0đ)
+ Về mặt kinh tế: Bị lệ thuộc vào các nước đế quốc xâm lược (0,25đ)
+ Về mặt xã hội: Phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc phát triển mạnh: (0,5đ)











- Giai cấp lãnh đạo: Chủ yếu là giai cấp tư sản dân tộc (VD...), một số nước xuất
hiện Đảng Cộng sản (Inđônêxia, ba nước Đông Dương,...) (0,25đ)
- Phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, đòi độc lập ; đấu tranh vũ trang,..
(0,25đ)
- Kết quả: Đều chưa giành được độc lập ((0,25đ)
- Xiêm là nước duy nhất không trở thành thuộc địa vì: - 1868: vương triều Rama V đã tiến hành cải cách (0,5đ)
- Nội dung cải cách: theo kiểu của phương Tây.... (0,5đ)
- Xiêm lợi dụng là "nước đệm", ngoại giao khéo léo (0,5đ)
Câu 4 ( 3.0 điểm).
- Nước Đức: phát xít hóa bộ máy chính quyền, chuần bị chiến tranh đòi chia lại thế giới
(những việc làm của chính quyền Hít le) (1,0đ)
- Nước Mĩ: Tiến hành cải cách (nội dung cơ bản những cải cách của Rudơven....) (1,0đ)
Nhận xét:
- Chính sách hiếu chiến của Đức cùng với chính sách đối ngoại của Mĩ giai đoạn này đã góp phần bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai. (1,0đ)

Câu 5 (5.0 điểm).
Vì sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng? Em hãy trình bày và rút ra tính chất của hai cuộc cách mạng đó? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và liên hệ với cách mạng Việt Nam?
- Nước Nga bùng nổ hai cuộc cách mạng năm 1917 vì:
- Đầu năm 1917, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở nước Nga đứng trước một cuộc cách mạng, Nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất làm mâu thuẫn xã hội lên cao và cách mạng tháng Hai năm 1917 bùng nổ. (0,25đ)
- Sau cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại.... (0,25đ) - Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi (7-11-1917) (0,5đ)
- Tính chất: Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới (chống phong kiến nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo) (0,5đ)
- Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng XHCN (vô sản đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, giành chính quyền đưa đất nước đi lên xây dựng CNXH) (0,5đ)
- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười
+ Đối với nước Nga: Mở ra một kỷ nguyên mới, làm thay đổi tình hình đất nước và số phận của hàng triệu người Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng, đứng lên làm chủ đất nước, xây dựng một chế độ mới, chế độ XHCN,... (1,0đ)

+ Đối với thế giới: -Phá vỡ trận tuyến của CNTB,...(0,5đ)
- Xuất hiện nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đối lập với hệ thống TBCN (0,5đ)
- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, mở
ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. ,...(0,5đ)
- Liên hệ với Việt Nam
- Nguyễn Ái Quốc đã đọc được Sơ thảo lần thứ nhất "Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" năm 1920 và quyết tâm đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của cách mạng tháng Mười,....(0,5đ)

......................Hết......................
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UBND HUYEN CHAU BUC KY THI CHQN HQC SINH GIOI CAP HUYEN
PHONG GIAO DUC & PAO TAO NAM HQC 2011-2012
T Mon: TIN HOC
Thoi gian lam bai: 150 phitt

PE CHINH THUC

LTONG QUAN PE THI:
- Thi sinh sir dung ngdn ngft 1p trinh Pascal va phan mém Free Pascal da cai dat sin trén
= méy-tinh dé giai cac bai toén cho trong dé. e
- Dé thi c6 4 bai: .
Bai 1: Diéu ki¢n triing tuyén (3 diém); (Luwu véi tén la BAI1_SBD.pas)
Bai 2: Sép xép day so (5 diém); (Luu vdi tén la BAI2_SBD.pas)
Bai 3: Inra ddy nhj phén c6 n chit sb (5 diém); (Luu vdi tén la BAI3_SBD.pas)
Bai 4: Hoc béng (6 diem); (Luu véi tén la BAI4_! _SBD.| pas)
- Bai thi chay dugc trén phén mém chém T dong (1 d)em)
- Ban giam khao s& cha.m bai thi bing phin mém chim lu ong, d& nghj Thi sinh hru trye
tiép cac file bai thi va tt ca céc file dif liéu vao/ra ctia mdi bai thi vao thu muc gbe cai dat
Free Pascal trén mdi mdy tinh(C:\FPC\2.4.0\bin) khi lam
- Khi ket thiic viée lam bai, Thi sinh copy tat ca céc file bai thx, file dir heu va file két qua
ctia mdi bai thi vao thu muc 1 SBD-Tén Thi Sinh dit vao dia D trén mdi méy.
VD: D:\001- LeVanAn .
ILNQI DUNG DE THI:
: Viét chuong trinh :
Nhap s6 bdo danh
Nhiép diém vin, toan, ngoai ngit
In ra man hinh dudi dang :
- Phiéu diém :
- S0 bdo danh :
- Diém van :
ém todn :
ngoai ngi :
- Téng sé diém :
Ban da trang tuyén ( hogc Ban 4 khong tring tuyén ) v6i diéu kién Téng s diém
>=15 hay nguoc lai .

Bail:

¢

: Viét chuong trinh nhap mét day s6 t6i da 100 s, sau d6 sép xép lai theo thit ty tang

4i 3: CHUOI NHI PHAN n Ki SO
Viét chuong trinh tim cac chudi nhj phan c6 n ki s6
-Dit liéu vao file BINARY.inp BINARY.inp
o Lamét sé nguyén duong n(n<10) 4
o Sbnlasé lugng ki s6 ctia ce chudi nhj phan cin tim.
-Dit liéu ra file BINARY.out
e La céc chudi nhi phan ¢6 n ki 56 cin tim.
« M&i chudi nhij phin nm dugc in trén mdt dong.
o Dong cubi cing ghi 56 luong céc chudi nhj phan tim duoc. (xem trang sau)
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BINARY.out
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111 .
~1-1000 B e
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111 ¢
16

Bai4:
Cho mét danh séch n hoc sinh (1 <n <200), méi hoc sinh c6:
: La mot xéu ky tu do dai khong qud 25 (hai hoc sinh khdc nhau ¢4 tén khac nhau)
- Piém: La s6 thue.
Yéu cAu: Cin chon nhitng hoc sinh ¢6 didm cao nht trong danh séach dé trao hoc bong,
hay cho biét tén nhitng hoc sinh dé.
: Vo ti file van ban SCHOLAR.INP
« Dong dau tién: Chira sén
« Trong n cip dong tiép theo, mdi cip gbm 2 dong lién tiép chira thong tin vé& mét hoc sinh
. Doéng 1: Ghi tén
Dong 2: Ghi diém
qué: Ghira file van ban SCHOLAR.OUT
Gém mot s dong, mdi dong ghi tén mét hoc sinh dugc hoc bcng
Vidu:

SCHOLAR.INP [ SCHOLAR.OUT
4 -~ |B
4A D
179
B

190
C

¥ (8.1
D

¥ 19.0

---Hét——-
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UBND HUYEN CHAU BUC KY THI CHON HOQC SINH GIOI CAP HUYEN

PHONG GIAO DUC & PAO TAO NAM HQC 2012-2013
— Mon: TIN HQC
PE CHINH THUC Thoi gian 1am bai: 150 phut

LTONG QUAN PE THI:
- D& thi gdm 2 trang.
- Thi sinh sir dung ngén ngit lap trinh Pascal va phin mém Free Pascal da cai dat sin trén mbi
mdy tinh dé gidi céc bai toan cho trong dé.
- Pé thi ¢6 3 bai:
Bai 1: Tinh tién photo (@
Bai 2: Tim s6 nguyén t6 bé nhét (6 diém); (Luu véi tén la BAI2_SBD.pas)
Bai 3: Tim doan lién tlép chtra céc phén tir (7 ); (Luu véi tén la BAI3_SBD.pas)
- Bai thi chay duoc trén phdn mém chim ty dﬁng (1 diem)
- Ban giam khéo s& cham bai thi bing phin mém chim t dong, d& nghj Thi sinh luu true tiép
céc file bai thi va tht ca céc file dit ligu vao/ra cia mdi bai thi vao thu muc gbe cai dit Free
Pascal trén méi mdy tinh(C:\FPC\2.4. 0\bin) khi lam bai.
- Khi két thic viée 1am bai, Thi sinh copy tit ca cac file bai thi, file dir ligu va file két qua cia
mdi bai thi vao thu myc 1a SBD-Tén Thi Sinh dit vao dia D trén mdi may.
VD: D:\001- PhanAnh .

im); (Luu véi tén la BAT1_SBD.pas)

ILNQI DUNG BE THI:
Bai 1: TINH TIEN PHOTO .
Mot cira hang Photocopy quy dinh don gié photo céc loai gidy nhu sau:

T
Loai giay Ad A3

S6 mit S6 lrgng <200 S0 lugng >200 | S6 lugng <200 S6 lugng > 200

T Mat 250 Ddng 200 Déng 450 Ddng 400 Ddng

2 Mat 350 Bong 300 Bong 700 Bong 500 Dong

. Giasirmbi khéch hang chi photo mot loai gidy va s6 tién phai tra duge tinh theo lity
tién
Vi du: Mt khach hang photo 300 t& A4(mdt mit) dugc tinh nhu sau:
200 1o x 250 + 100 to x 200 = 70.000 dﬂng
Em hay viét chuong trinh nhdp tir ban phim nhiing théng tin can thiét va tinh téng tién
khi mot khach hang dén photo, xuAt két qua ra man hinh.

Bai 2: TIM SO NGUYEN TO BE NHAT

Viét chuong trinh nhép day gom N s6 nguyén (N<20). Hay thyc hién:

Sép xép mct day s6 nguyen theo thit ty ting din.

Hay in s6 nguyen t6 bé nhét trong day s6 d6. Néu khong c6 thi in ra cdu lénh: “khdng c6 s6
nguyén td trong ddy s8”
Bai 3: TIM DOAN LIEN TIEP CHUA CAC PHAN TU'

Cho day s gdm n phan tir. n=s

4
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. Yéu chu: Hay tim mot doan lién liép céc phén tir ctia day s6 ¢6 gid tri bing nhau va cé
nhiéu phan tir nhat.
Dit ligu vao tir file TIMDOAN.INP

- Dong dAu 1a s6 nguyén n

- Dong thi hai ghi n phén tir ctia day
Két qué ghi vao file TIMDOAN.OUT ghi hai s6 nguyén trong tmg 1a chi s6 bt dau va chi
sb két thic cua doan tim duge.
Vi du:

3
10343338

Giam thi

! ) 7 wed T 20
L33 -_czj?cw/%/‘ thon

CH 4 I X:%‘Qf@ :

L
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UBND HUYEN CHAU BUC KY THI CHON HQC SINH GIOI CAP HUYEN

PHONG GIAO DUC & PAO TAO NAM HOQC 2013-2014
Mén: TIN HQC
PE CHINH THUC Thoi gian 1am bai: 150 phit(khéng Ké théi gian
giao dé)

L TONG QUAN PE THI:

- Pé thi gbm 2 trang.

- Thi sinh str dung ngén ngir lap trinh Pascal va phan mém Free Pascal da cai dat sin trén
mdi méay tinh dé gidi céc bai todn cho treng dé.

- Dé thi ¢6 3 bai:
Bai 1:Ngay cép cing (4 diémy; (Lueu vi tén la BAI1_SBD.pas)
Bai 2: Di§n tich (5 diem); (Luu véi tén Io BAY2_SBD. pas)
Bai 3: Phan thuéng (9 diem); (Luu voi tén la BAI3_SBD.pas)

Bai thi chay dugc trén phin mém chém ty dong (2 diém)

- Ban gidm khao s& chdm bai thi bing phdn mém chim tw dong, @& nghi Thi sinh Ty trge
tiép céc file bai thi va tat ca céc file dit liéu vao/ra ciia mdi bai thi vao thu myc ge cai
diit Free Pascal trén m&i mdy tinh (C:\FPC\2. 4.0\bin) khi 1am bai.
- Khi két thiic viée lam bai, Thi sinh copy tht ca céc file bai thi, file dir ligu va file két
qué ciia mdi bai thi vao thu myc 1 SBD-Tén Thi Sinh dit vao dia D trén mdi mdy.

'VD: D:\001- HuynhVanAnh .

PBai 1: NGAY CAP CANG
Tau KT1 ctr n ngay cap cang m¢ JJn, tau KT2 ¢ m ngdy cép cang mot 1an. Viét
chuong trinh nhdp vao 2 s6 nguyén duo ig n va m. Cho biét sau it nhét bao nhiéu ngay ké

tir khi hai tau roi cang thi ching lai clng: cap cang?
(Dit ligu vao tir ban phim va xudt két qué ra man hinh)
Bai 2: DIEN TiCH
Viét chuong trinh cho phép tinh dién tich cac hinh; Hinh vuéng; Hinh cht nht;
Hinh trén; Tam gide; Hinh thang. Ngudi ding chon hinh cén tinh dién tich tir bang chon,
sau d6 khai bao céc thong s6 lién quan va nhdn dugc dién tich ctia hinh:
MOI BAN CHON HINH CAN TINH DIEN TICH
1. Hinh vudng.
2. Hinh chit nhét.
3. Hinh tron.
4. Tam gidc.
5. Hinh thang.
Mubn tinh dién tich tam gidc, ngudi ding gd 4 va khai bao dudng cao, ddy. Chuong
trinh tinh va théng bédo dién tich dén nguoi ding.
(Dit ligu vao tir ban p him va xudt két qud ra man hinh)

U;jd% b
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Bai 3: PHAN THUONG

Trong cudc thi gidi todn qua mang internet m&i hoc sinh d3u c6 sé diém tich liiy
riéng ctia minh. Sé diém tich lily ctia m3i hoc sinh la mot sé nguyén dwong M (0 <M <
2x10%). Doi tuyén huyén Chau Pire c6 N hoc sinh tham gia dy thi (2 <N < 100). Tai
budi gap mit trude k¥ thi c4p tinh, Ban tb chirc quyét dinh trao K gidi thudng cho K hoc
sinh xuét séc nhit. Tim sé nguyén duong K 16n nhit biét ring diém tich Ity ctia mdi thi
sinh déu chia hét cho K.

+Dit ligu vio: Cho trong file van ban PT.INP c6 cdu triic nhu sau: o
- Dong 1: Ghi s6 nguyén dwong N 1a sé lwgng hoc sinh. o
- Dong 2: Ghi N s6 nguyén duong In luot Ia diém tich Ity cta N hoc sinh, cdc sé duge
ghi cdch nhau it nhét mot du cach.

+Dit ligu ra: Ghi ra file vin ban PT.OUT theo cAu triic nhu sau:
- Dong 1: Ghi s nguyén duong K tim dugc.

Vi du:
N PT.INP PT.OUT
5 3
15 24 45 36 27

—~

HET

Ho tén hoc sinh:
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UBND HUYEN CHAU BUC KV THI CHON HQC SINH GIOI CAP HUYEN

PHONG GIAO DUC & PAO TAC NAM HOQC 2014-2015
I —— Mén: TIN HOC
i CHi : Thoi gian lam bai: 150 phut
iN
bl Ngiy thi: 07/01/2015

L TONG QUAN PE THI:
- D& thi gdm 2 trang.
- Thi sinh sir dung ngdn ngit 1ap trinh Pascal va phén mém Free Pascal da cai dt sn trén
méi mdy tinh dé giai céc bai todn cho trong dé.
1i ¢6 4 bai:
Bai 1(5 diém): RUT GON PHAN SO
Bai 2(5 diém): LO TRONG
Bai 3(5 diés ): TAM GIAC AI-CAP & BO BA PYTAGO DACBIET.

= Bai4(5 diém): DAY SO HUYEN THOAIFIBONACCL.
- Ban gidm khao s& chdm bai thi bing phin mém chim ty dong, dé nghj thi sinh luu trge
tiép cac file bai thi va tét ca cac file dit liéu vao/ra ciia bai thi vao thu myc gbe cai
dat Free Pascal trén mi may tinh(C:\FPC\2.4.0\bin) khi 1am bai.
- Khi két thic viéc 1am bai, thi sinh copy cic f le bai lam (*.pas) ciia mdi bai thi vao' thu
myc 1a SBD-Tén Thi Sinh djt vao dia D trén mdi my.

'VD: D:\001- HuynhVanAn .

ILNQI DUNG BE THI:
Bail: RUT GON PHAN S0.
(Tén file chuwong trinh PHANS?.

Viét chuong trinh nhdp vao 2 so nguyén du&mg TvaM (T, M<105) 1a tir sb va
mAu so clia mot phan 0. Hay in ra tir s6 va mAu s6 ctia phan sb trén sau khi da rat
gon vé phan s0 toi gian.

Bai 2: LO TRONG

(Tén file chmmg trinh LOTRONG. PAS)

M&i con s tir 0 den 9 ¢6 chira nhiing 16 trong nht dinh. S6 15 trong ciia cc s6
duoc tinh nhu sau: s6 8 ¢6 2 13 trong, $60,4,6,9 61 18 tréng, nhimg s61,2,3,5,
7 khong chira 18 trdng. Vay mdt s6 c6 nhidu chir s thi s& c6 tong cong bao nhiéu
16 trong'7
Yéu cau Cho s nguyén duong N (N<10°). Hay tinh tbng s6 15 trdng dugc chia
trong s6 N.

Vi du: Vi gié trj ctia n 12 6789 th! 56 16 trdng tuong ung la: 4

Bai 3: TAM GIAC AI-CAP & BO BA PYTAGO DACBIET.
(Tén file chwong trinh PYTAGO.PAS)

Khoang hon mét  nghin ndm trude cong nguyén ngudi
Ai-Cap ¢ dai da biét cach xéc dinh chinh xac gbc vudng
bing céch sir dung soi day dai chia thanh 12 doan bing
nhau va cing day dé tao thanh mot tam gide ¢6 cac canh lin
lugt 14 3,4,5 khi d6 géc ddi dién véi canh dai nhat s& [a g6c
vuong Tam gidc ¢ céc canh lan lugt 12 3,4,5 duoc goi la
tam gidc Ai-Cép.

|

| S
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Mot bo ba s6 nguyén duong (a,b,c) goi 1a b ba Pytago dac biét néu n6 lan
Iugt 1 s6 do ba canh ciia mét tam gidc ddng dang voi tam gide Ai-Cép theo ti sd k
(k=1).
®  Yéu cdu: Vit chuong trinh tim ra n bg ba sb Pytago dau tién.
®  Dit ligu vio: File PYTAGO.INP chira duy nhét sb nguyén duong n
(1 <n<10%),
«  Két qua: Ghi vio File PYTAGO.OUT tat ca céc b ba Pytago dic biét tim
dugc. MBi bo ba viét trén mot dong va mdi s céch nhau mot khoang tring.
= Vidu:

[ PYTAGO.INP PYTAGO.OUT
3 345

6810

91215

Bai 4: DAY SO HUYEN THOAI FIBONACCL
(Tén file chwong trinh FIBO. PAS)
Fibonacci (1170-1240), tén day du ctia ong 1a Leonardo PlSanO, duge biét

dén nhu mot nha todn hoc vi dai nhit ctia chau Au thoi trung cd. Chinh 6ng la

ngudi da d& xuét ra day s6 huyén thoai mang tén minh ma sy phat trién ctia day so
rét tring hop véi céc quy luat trong ty nhién. Day Fibonacci 1a ddy v6 han céc s6
tw nhxen bat dau bang hai phan tr 0 va 1 cic phén tir sau d6 duoc thiét lap theo

quy the mbi phan tir phia sau ludn bing tong hai phan tit lién trude né. Vi du vé 10

s6 Fibonacci déu tién:

F: 0 1 i 2 3 5 8 1321 34..

&t chuong trinh tim sé Fibonacci thirn.

ile FIBO.INP chira duy nhit s6 tu nhién n (n<45).
Két qua Ghi vao File FIBO.OUT s6 Fibonacci thirn tim duge.
Vidu:

FIBO.INP FIBO.OUT
10 34

HET -

Gidm thi ki tén : Ho tén hoc sinh:
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;;o,icv%:g‘:% Dyca 322 TAO DE CHON HOC :lg{;l ﬁlc(}; nyMsHOC zvms ~zmu‘
e Thai gian 1am bai: 120 phit( Khong ke thoi gian giao ag)

(Dé thi c6 02 phén, gom 01 trang)
PHAN I: PQC HIEU (6.0 diém)
Doc hai doan tho sau va tri 10i cic chu hoi:
Con bt gap miia xudn
Trong vong tay ciia me
Ubc chi vong tay dy
Om hodi tuéi tho con
(Vong tay mia xuin, Hoang Nhu Mai)
Anh mdit b6 than thuong
Roi sdng tam hon bé
Va trong bdu sita me
Xudin ngot ngao dong huong
(Mia xudn ciia bé, Lam Thi Quynh Anh).
Cau 1(1.0 diém) Hai doan tho viét theo thé tho nao? Néu phuong thic bidu dat
chinh ciia hai doan tho?
Ciu 2(1.0 diém) Hai doan tho c6 diém chung gi vé ndi dung thé hién?
Cau 3(2.0 diém) Tir “xudn” trong hai doan tho dugc ding theo nghia géc hay
nghia chuyén? Néu y nghia cua tir “xudn ” trong hai doan tho ?
Céiu 4(2.0 diém) Theo em, tir hai doan tho, cdc tic gid mudn g gim dén nguoi
doc diéu gi ?
PHAN II: TAQ LAP VAN BAN (14.0 diém)
Cau 1 (4.0 diém) Em hay viét doan van ngén ( khoang 200 chit) trinh by cam
nhin ciia em vé hai cdu tho sau:

Ubc chi vong tay dy
Om hodi tudi tho con
(Vong tay mita xudn, Hoang Nhu Mai)
Ciu 2 (10.0 diém)
Mot bubi sing, gm.aé;. trudng som dé tusi nuée cho bdn hoa truée 16p. Mot
céy hoa dang i ri v bj ai d6 vat 14, bé canh, lom rung hét cénh hoa. Em nghe nhur

3

n thi thi ke vé chuyén d6. Hay ké lai cau chuyén buon ciia cay hoa.

Gidm thj khong gidi thich gi them
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PHONG GD- DT HOANG HOA
HUGNG DAN CHAM HQC SINH GIOT
Niim hoc 2018-2019
Maén Ngir viin 6

Yéu chu chn dgt E Piém |
POC HIEU 60 |
i 05 |

- Phuong thire biéu dat chinh duge sir dung trong hai doan | 0.5 |
[thold: biducam. 8
- Biém chung trong ndi dung cia hai dogn tho: boe 1o duge| 1.0 |

2 niém hanh phc 16n lao ciia m3i ngudi con khi duge song |
trong vong tay yéu thuong ciia cha me. |
Tir xudin trong hai doan tho trén dugc hidu theo nghia 05 |
chuyén. 7 |
3 -Y nghia: 15

+Xuén (doan 1): chinh 1a tinh yéu thuong ctia me a6i voi
tudi tho clia bé 'Be udc mii duge & trong vong tay yéu
thuong, am ép ay.

+Xuén (doan 2): dong sira me 4m 4p 1a mia xuan nuoi bé
16n v6i nghta ddy dii nhét: ca vat cht va tinh than.

Hs c6 the tra 161 bang nhieu cach khéc nhau nhung phai

4 huéng t6i nhimg diéu gui gam cua céc tac gia. Dudi day la
mét s6 goi ¥:

- Tinh cam ctia cha me danh cho con cai 12 tinh cam thiéng 0.75
liéng, cao dep.

= Mox ngudi con cam thdy hanh phuc, sung suéng khi duge
sbng trong vong tay yéu thuong, am ap nghfa tinh cia cha 0.75

me.
~'M?i chiing ta cin c6 § thitc trin quy, xAy dyng gia dinh | *
hanh phic...
b1t TAO LAP VAN BAN 14,0
1 Viét doan vin (khodng 200 chir) 4,0
Yéu cﬁu chung:
a. Dam bao thé thike cia mét doan van 025

b Xac dinh ding nji dung: Mong uéc duge séng trong tinh | 0.25

Yéu cau cy thé:
c. Trién khai hop li ngi dung dogn van: HS c6 thé c6 nhiéu 30
cdch cam nhdn khdc nhau nhung cdn dam bao ndi dung|
sau:
- Hai ciu tho thé hién mong muén ngdy tho, hon nhién
dugc song trong vong tay yéu thuong cﬁa me. P6 1a mong
uée gian dj duge me 6m, duge me v8 vé..

)’_J’J_-_B_é 1a céch “lam niing” déng yéu v4 clung thé hién tinh
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cim trong séng cla tré tho. Puge séng trong tinh me 13
niém hanh phic vi mong u6c ciia m3i ngudi:

d. Sdng tao: cich dién dat de dfio, c6 suy nght riéng v& vin
dé nghi lugn

e. Chinh ti, dimg tir dit cu: dim bio chudn chinh té, ng
phép, ngir nghia ImJ Viét.

a. Pam bio cdu tric mpt bai vin e s (kc chuy(;n tudng |
tudng): Xy dyng mot ciu chuyén c6 bé cyc diy di ba
phin (M bai, Than bai va Két bai); trinh bay cic sy vige rd
mﬂs, trinh tir hop 1i; biét xdy dyng nhan vét, cbt truyén;

b. Xdc djnh ding yéu cau dé: Cay hoa ké lai chuyén budn
ctia minh cho em nghe khi né bj ai d6 bé canh, vat 14, lam
rung hét nhing cnh hoa.

ngoi ké phi hop (ngdi thir nhdo); 15i ke tu nhién, sinh dong. | 4 5

Thén bai =

khoe sic, téa huong lam dep cho ngoi truong, duge nhiéu
ban hoc sinh cht ¥, khen nggi. N6 cam thdy hanh dién, tir
hao.
- Cay hoa ké chuyén bi bé canh, vat 14, bi lam rung hét céanh
hoa.(két hop ké, miéu td, biéu cim)

thay rat budn truc hanh vi phd hoai méi trudng, hiy hoai
chy xanh. (két hop ké, miéu 14, biéu cam).
- Loi nhfc nhé va mong muén ciia ciy véi nhimg hoc sinh
(non riéng) va con ngudi (néi chung)
Két bai: Suy nghi ciia ngudi k& va 16i nhén giri t6i moi
ngudi
d. Sdng tgo: Cach dién dat doc ddo, hip din, dan xen dugc

c. Trién khai hop If nji dung cdu chuygn: Vin du 9.0
cdc yéu td ké, tuéng tuong, miéu ta, biéu cam dé c6 thé viét

hoan chmh bai van theo yéu ciu sau:

* Yéu ciu chung:

- Tudng tugng ra cau chuyén gitta ngudi ké va cdy hoa dua

trén tinh hudng da cho & d& bai.

- Tao dugc tinh huong va biét din diit cau chuyén theo trinh

tw ¢6 m dAu, c6 phat trién va c6 két thuc. 5

- N6i dung cau chuyén c6 thé duge xdy dung theo nhiéu
huéng khac nhau|Hoc sinh ¢6 thé phit huy t6i da tri tuéng
tuong, sang tao riéng nhung cac sy viéc phai ddm bao tinh

hop li, cau chuyén phai ¢6 ¥ nghia sau séc.

*Yéu clu cy thé:

Mg bai: ] 0
- Giéi thiéu nhan vat, tinh hudng truyén. 3

- Céy hoa tur gi6i thidu vé ban than: dep, hoan hio, dang s

- Cay hoa dau dén, x6t xa khi minh bj ton thuong va cam 2

16i ké ctia nhan vat va cam xiic, suy nghi cla ngudi ling.
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g i thong ditp
ghe, c6 suy nghi riéng, cdch truyen dat riéng vé thong diép

: B‘H. " i .
O Chih (6, dung fi, dgt cu: dim bio chudn chir!
phép, nglr nghia Tiéng Viét.

h ta, ngi | 0.25

‘Dibm thng cong: 20,0 diém

Luu ¥ chung:
1. Pdy la ddp én md, gido vién cdn vn dung
2. Chi cho diém t6i da theo thang diém vdi rl
Yéu cdu da néu & méi cdu, déng thoi phai diege
lodt, c6 cim xiic.

3. Khuyén khich nhitg bai viét 6 sw sdng

linh hoat trong qud trink ghé’m.
hitng bai viét ddp ing day i nhimg

trién khai cht ché, dién dat heu

tao nhung phdi phdi phit hop.




